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	TRƯỜNG: THCS TÂN THẠNH TÂY
TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TỔ BỘ MÔN
 (Năm học 2024- 2025)


Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT- BGDDT của Bộ GDDT ngày 26 tháng 02 năm 2018 về Ban hành chuơng trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3089 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2024 cùa Chù tich Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số 3935/BGDDT-GDTrH ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Bộ giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2024 - 2025;

Căn cứ Công văn số 4977/SGDDT-GDTrH ngày 13 tháng 8 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2024 - 2025;
Căn cứ Công văn số 1565/ PGDDT-THCS ngày 27 tháng 8 năm 2024 của phòng Giáo duc và Đào tąo huyện Cù Chi về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2024 - 2025

Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị Tổ Khoa học Xã hội Trường THCS Tân Thanh Tây xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm hoc 2024 – 2025 của tổ như sau:
I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 20; Số học sinh:  758  ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): không
2. Tình hình đội ngũ: 
Số giáo viên:  10; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 10  - Trên đại học: 0
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
 Tốt:  10  ; Khá  ; Đạt: Không; Chưa đạt: Không
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

3.1. Lịch sử và Địa lí 
· Khối 6

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài học/thí nghiệm/thực hành

	Phân môn Lịch sử

	1
	Tờ lịch treo tường
	01 tờ/GV
	Bài 3. Thời gian trong lịch sử  

	2
	Lược đồ di chỉ thời đồ đá và đồ đồng ở Việt Nam
	01 tờ/GV
	Bài 5: Xã hội nguyên thủy

	3
	Lược đồ đồ Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
	01 tờ/GV 
	Bài 7. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

	4
	Lược đồ Ấn Độ cổ đại
	01 tờ/GV
	Bài 8. Ấn Độ cổ đại

	5
	Lược đồ Trung Quốc thời nhà Tần
	01 tờ/GV
	Bài 9. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

	6
	Lược đồ Hy Lạp và La Mã cổ đại
	02 tờ/GV
	Bài 10. Hy Lạp và La Mã cổ đại

	7
	Lược đồ vị trí các quốc gia sơ kì và phong kiến ở Đông Nam Á
	01 tờ/GV
	Bài 11: Các Quốc gia sơ kì Đông Nam Á

	8
	Bản đồ Việt Nam dưới thời bắc thuộc
	01 tờ/GV
	Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

	9
	Lược đồ khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (năm 40)
	01 tờ/GV
	Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiểu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

	10
	Lược đồ trận Bạch Đằng năm 938
	01 tờ/GV
	Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

	11
	Lược đồ Chăm-Pa từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV
	01 tờ/GV
	Bài 19: Vương quốc Chăm-Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

	12
	Lược đồ Phù Nam từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV
	01 tờ/GV
	Bài 20: Vương quốc Phù Nam

	Phân môn Địa lí

	1
	Quả địa cầu 
	01quả/GV
	Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ
Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ

Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

	2
	Bản đồ tự nhiên Việt Nam
	01 tờ/GV
	Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ

	3
	Bản đồ các nước ĐNA, bản đồ một khu vực của thành phố Hà Nội
	01 tờ/GV
	Bài 4. Kí hiêu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ.

	4
	La bàn
	4 cái/GV
	Bài 9. Xác định phương hướng ngoài thực tế

	5
	Các đới khí hậu trên Trái Đất.
	01 tờ/GV
	Bài 17: Thời tiết và khí hâu. Biến đổi khí hậu.

	6
	Lược đồ các đới khí hậu trên Trái Đất
	01 tờ/GV
	Bài 18. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ-lượng mưa

	7
	Mô hình hệ thống sông
	01 
	Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

	8
	Bản đồ biển và đại dương trên thế giới
	02 tờ/GV
	Bài 21: Biển và đại dương


· Khối 7
· Phân môn Địa lí

	STT
	Thiết bị và Dạy học
	Số lượng
	Các bài học/ thí nghiệm/thực hành

	1
	- Tranh chụp về các sự kiện.

- Bản đồ và các hình ảnh về Thiên nhiên Châu Âu.
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	CHƯƠNG 1. CHÂU ÂU
Bài 1: Thiên Nhiên Châu Âu

	2
	- Tranh chụp về các sự kiện

- Bảb đồ dân cư Châu Âu.
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Âu.

	3
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 bộ/GV
	Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên Châu Âu.

	4
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 bộ/GV
	Bài 4: Liên Minh Châu Âu.

	5
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 bộ/GV
	CHƯƠNG 2: CHÂU Á
Bài 5: Thiên nhiên Châu Á.

	6
	- Bản đồ về các cuộc phát kiến địa li

- Tranh ảnh về các nhà phát kiến
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	Chủ đề chung: Các cuộc đại phát kiến địa lý



	7
	- Tranh chụp về các sự kiện

- Bản đồ tự nhiên châu Á
	01 bộ/GV
	Bài 6: Đặc điểm dân cư , xã hội Châu Á.

	8
	- Tranh chụp về các sự kiện

- Lược đồ chính trị Châu Á

- Lược đồ các khu vực Châu Á.
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	Bài 7: Bản đồ chính trị Châu Á, các khu vực của Châu Á.

	9
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 bộ/GV
	Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở Châu Á.

	10
	- Tranh chụp về các sự kiện

- Lược đồ tự nhiên châu Phi.
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	CHƯƠNG 3: CHÂU PHI
Bài 9: Thiên nhiên Châu Phi

	11
	- Tranh chụp về các sự kiện

- Lược đồ dân cư xã hội Châu Phi

- Lược đồ tự nhiên châu Phi.
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi.

	12
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 tờ/GV
	Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên Châu Phi.

	13
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 tờ/GV
	Bài 12: Thực hành: Sưu tầm tư liệu về Cộng hoà Nam Phi.

	14
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 bộ/GV
	CHƯƠNG 4: CHÂU MĨ
Bài 13: Phát kiến ra Châu Mĩ, vị trí địa lí và phạm vi Châu Mĩ.

	15
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 bộ/GV
	Bài 14: Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mĩ.

	16
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 bộ/GV
	Bài 15: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mĩ.

	17
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 bộ/GV
	Bài 16: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ.

	18
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 bộ/GV
	Bài 17: Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mĩ, vấn đề đô thị hoá, văn hoá Mĩ Latinh.

	19
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 bộ/GV
	Bài 18: Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn

	20
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 bộ/GV
	CHƯƠNG 5: CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 19: Thiên nhiên Châu Đại Dương

	21
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 bộ/GV
	Bài 20: Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-xtrây- li-a

	22
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 bộ/GV
	Bài 21: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây- li-a.

	23
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 bộ/GV
	CHƯƠNG 6: CHÂU NAM CỰC
Bài 22: Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và nghiên cứu Châu Nam Cực.

	24
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 bộ/GV
	Bài 23: Thiên nhiên Châu Nam Cực.

	25
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 bộ/GV


	Chủ đề chung 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại.


· Phân môn Lịch sử

	STT
	Thiết bị và Dạy học
	Số lượng
	Các bài học/ thí nghiệm/thực hành

	1
	- Tranh ảnh, bản đồ các vương quốc Tây Âu
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu 

	2
	- Bản đồ về các cuộc phát kiến địa li

- Tranh ảnh về các nhà phát kiến
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lý

	3
	- Bản đồ về các cuộc phát kiến địa li

- Tranh ảnh về các nhà phát kiến
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	Chủ đề chung: Các cuộc đại phát kiến địa lý



	4
	- Bản đồ các nước Tây Âu Trung đại

- Tranh ảnh
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	Bài 3: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại

	5
	- Tranh ảnh các nhà văn hóa phục Hưng
	01 bộ/GV
	Bài 4: Phong trào Văn hoá Phục hưng 

	6
	- Tranh ảnh các nhà cải cách tôn giáo
	01 bộ/GV
	Bài 5: Phong trào cải cách tôn giáo

	7
	- Tranh ảnh về quốc gia Trung Quốc
	01 bộ/GV
	Bài 6: Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX 

	8
	- Tranh ảnh về quốc gia Trung Quốc
	01 bộ/GV
	Bài 7: Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX 

	9
	- Lược đồ nước Ấn Độ

Một số hình ảnh Ấn Độ
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	Bài 8: Vương triều Gúp ta

	10
	- Lược đồ nước Ấn Độ

- Một số hình ảnh Ấn Độ
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	Bài 9: Vương triều hồi giáo Đê Li

	11
	- Lược đồ nước Ấn Độ

- Một số hình ảnh Ấn Độ
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	Bài 10: Đế Quốc Mô Gôn

	12
	- Lược đồ các quốc gia PK Đông Nam Á

- Tranh ảnh
	01 tờ/GV
	Bài 11: Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ thế kỉ X đến nửa đầu thê kỉ XVI 

	13
	- Tranh chụp về các sự kiện

Lược đồ CPC từ thế kỉ IX đến thế kỉ XVI
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	Bài 12: Vương Quốc Cam pu chia

	14
	- Tranh chụp về các sự kiện

Sơ đồ các giai đoạn phát triển của vương quốc Lào
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	Bài 13: Vương Quốc Lào

	15
	- Tranh chụp về các sự kiện lịch sử

- Lược đồ vị trí 12 sứ quân

- Lược đồ kháng chiến chống Tống 981
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	Bài 14: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (938-1009. 

	16
	- Lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt
	01 tờ/GV
	Bài 15: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009 - 1226) 

	17
	Các hình ảnh liên quan sự kiện lịch sử
	01 bộ/GV
	Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226- 1400).

	18
	- Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông 1285, 1287-1288..
	01 tờ/GV
	Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên 

	19
	- Tranh ảnh. Lược đồ kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ
	01 bộ/GV
	Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400- 1407). 

	20
	- Tranh ảnh Lê Lợi, Nguyễn Trãi

- Lược đồ khởi nghĩa Lam Sơn
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn ( 1418-1427)

	21
	- Tranh ảnh Lê Lợi, Nguyễn Trãi

- Lược đồ nước Đại Việt thời Lê Sơ
	01 bộ/GV

01 tờ/GV
	Bài 20: Đại Việt thời Lê Sơ 

	22
	- Hình ảnh, tư liệu liên quan
	01 bộ/GV
	Bài 21: Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI 

	23
	- Tranh chụp về các sự kiện
	01 bộ/GV


	Chủ đề chung 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại.


· Khối 8
* Phân môn Địa lí:

	TT
	Thiết bị, đồ dùng dạy học
	Số lượng
	Bài học/Chủ đề

	1
	- Bđ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.  BĐ hành chính Việt Nam
	1 bộ
	Bài 1. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

	2
	- BĐ địa hình Việt Nam

- Các đoạn phim về địa hình Việt Nam, các khu vực địa hình
	1 bộ
	Bài 2. Đặc điểm của địa hình

	3
	- Tranh ảnh, phim ảnh hưởng của địa hình tới sự phân hoá tự nhiên, khai thác kinh tế
	1 bộ
	Bài 3. Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế

	4
	- BĐ khoáng sản Việt Nam

- Tranh ảnh, phim về khai thác sử dụng khoáng sản
	1 bộ
	Bài 4. Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản


	5
	- BĐ khoáng sản Việt Nam


	1 bộ
	Bài 5. Thực hành: Phân tích đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu

	8
	- BĐ khí hậu Việt Nam

- Tranh ảnh, phim về sự phân hoá khí hậu Việt Nam
	1 bộ
	Bài 6. Đặc điểm khí hậu

	9
	- Bảng số liệu 1 số trạm khí tượng
	1 bộ
	Bài 7. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu

	10
	- BĐ các hệ thống sông Việt Nam

- Tranh ảnh, phim về sử dụng, khai thác thuỷ văn Việt Nam
	1 bộ
	Bài 8. Đặc điểm thủy văn

	11
	- Bảng số liệu thể hiện biến đổi khí hậu

- Tranh ảnh, phim về biến đổi khí hậu
	1 bộ
	Bài 9. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam

	12
	- Tranh ảnh, phim thể hiện vại trò của khí hậu và nước.
	1 bộ
	Bài 10. Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước

	15
	- BĐ thổ nhưỡng Việt Nam

- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh
	1 bộ
	Bài 11. Đặc điểm chung và sự phân bố của lớp phủ thổ nhưỡng

	16
	- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh khại thác và sử dụng đất
	1 bộ
	Bài 12. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất

	17
	- BĐ phân bố thực động vật Việt Nam

- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh
	1 bộ
	Bài 13. Đặc điểm của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học

	20
	- BĐ vị trí và phạm vi Biển Đông, vùng biển Việt Nam

- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh
	1 bộ
	Bài 14. Vị trí địa lí biển Đông, các vùng biển của Việt Nam

	21
	- BĐ tự nhiên vùng biển, đảo Việt Nam

- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh
	1 bộ
	Bài 15. Đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam

	22
	- BĐ vị trí, phạm vi vùng biển và hải đảo Việt Nam

- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh
	1 bộ
	Chủ đề 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông


* Phân môn Lịch sử .

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Bài học/chủ đề

(1)

	Học kì 1

	1
	-Máy tính, ti vi.

- Lược đồ Châu âu, Mỹ. 

-Tranh 3  đẳng cấp ở pháp cuối thế kỉ XVIII.
	1 bộ
	Bài 1. Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ

	2
	-Máy tính, ti vi.

- Hình ảnh về những thành tựu của cách mạng công nghiệp ( Máy kéo sợi Gien -ny, Động cơ hơi nước…
	1 bộ
	Bài 2. Cách mạng công nghiệp

	3
	-Máy tính, ti vi.

- Lược đồ các nước Đông Nam Á từ thế kỉ XVI-XI.

- Hình ảnh thực dân phương tây xâm lược Đông Nam Á.
	1 bộ
	Bài 3. Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX


	4
	-Máy tính, ti vi.

- Lược đồ chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài.

- Hình ảnh vua Lê- chúa Trịnh
	1 bộ
	Bài 4. Xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn 

	5
	-Máy tính, ti vi.

- Hình ảnh vi deo về Nguyễn Hữu Cảnh.

- Lược đồ vùng đất phía Nam sau khi nhà Nguyễn lập phủ Gia Định
	1 bộ
	Bài 5. Quá trình khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII 

	6
	-Máy tính, ti vi.

- Một số hình ảnh về sự phát triển kinh tế văn hóa như đồ thủ công ( gốm, lụa…) các công trình kiến trúc như Đình, chùa,…. 
	1 bộ
	Bài 6. Kinh tế, văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII 

	7
	-Máy tính, ti vi.

- Lược đồ nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa của nông dân thế kỉ XVIII.

- Hình ảnh về giai cấp thống trị vua quan thế kỉ XVIII.
	1 bộ
	Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII 

	Học kì 2

	8
	-Máy tính, ti vi.

- Lược đồ khởi nhĩa nông dân Tây Sơn.

- Chân dung 3 anh em nhà Tây Sơn.
	1 bộ
	Bài 8. Phong trào Tây Sơn

	9
	-Máy tính, ti vi.

- Lược đồ thuộc địa và vị trí địa lý các nước Anh- Pháp- Đức- Mỹ.

- Bảng so sánh vị trí kinh và thuộc địa của các  Anh- Pháp- Đức- Mỹ.
	1 bộ
	Bài 9. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.  

	10
	-Máy tính, ti vi.

- Hình ảnh nước Pháp nửa sau thế kỉ XIX. 
	1 bộ
	Bài 10. Công xã Pa-ri (năm 1871) 

	11
	-Máy tính, ti vi.

- Hình ảnh phong trào công nhân, Mác, Ăng ghen.
	1 bộ
	Bài 11. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác 

	12
	-Máy tính, ti vi.

- Lược đồ chiến tranh TG thứ nhất,

 - Hình ảnh vũ khí. Hậu quả của chiến tranh.
	1 bộ
	Bài 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) 

	13
	-Máy tính, ti vi.

- Hình ảnh khởi nghĩa của công nhân Pê tơ rô grat tháng 2/1917.

- Hình ảnh Lê- nin.

- Hình ảnh Hồng quân Liên Xô bao vậy Cung Điện mùa Đông
	1 bộ
	Bài 13. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 

	14
	-Máy tính, ti vi.

- Hình ảnh thành tựu của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX: xe lửa, tàu chạy bằng động cơ hơi nước. Vũ khí quân sự. Máy móc sản xuất nông nghiệp….
	1 bộ
	Bài 14. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX

	15
	-Máy tính, ti vi.

- Lược đồ Trung Quốc nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

- Lược đồ CM tân Hợi.

- Hình ảnh Tôn Trung Sơn
	1 bộ
	Bài 15. Trung Quốc 

	16
	-Máy tính, ti vi.

- Lược đồ Nhật Bản  nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

- Lược đồ thuộc địa đế quốc Nhật.
	1 bộ
	Bài 16. Nhật Bản 

	17
	-Máy tính, ti vi.

- Lược đồ Ấn Độ  nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

- Hình ảnh về các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Anh.
	1 bộ
	Bài 17. Ấn Độ 

	18
	-Máy tính, ti vi.

- Lược đồ Đông Nam Á nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

- Hình ảnh về các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Đông Nam Á  chống chủ nghĩa thực dân.
	1 bộ
	Bài 18. Đông Nam Á

	19
	-Máy tính, ti vi.

- Lược đồ Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX 

- Hình ảnh về thành tựu kinh tế, Văn hóa, kiến trúc của Việt Nam thời kì này,
	1 bộ
	Bài 19. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX 

	20
	-Máy tính, ti vi.

- Lược đồ các cuộc kháng chiến chống Pháp ở 6 tỉnh Nam Kì. Các tỉnh Bắc kì.

- Hình ảnh các nhà lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp như Nguyễn Trung Trực, Trương Định….
	1 bộ
	Bài 20. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884)

	21
	-Máy tính, ti vi.

- Lược đồ các phong trào, các cuộc khởi nghĩa chống pháp của nhân dân ta như phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế.

- Hình ảnh Hoàng Hoa Thám,  Tôn Thất Thuyết, Vua Hàm Nghi….
	1 bộ
	Bài 21. Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX 

	22
	-Máy tính, ti vi.

- Hình ảnh về các nhà  cải cách như Nguyễn Trường Tộ.
	1 bộ
	Bài 22. Trào lưu cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

	23
	-Máy tính, ti vi.

- Lược đồ Việt Nam khi Pháp tiến hành khai thác thuộc địa.

- Hình ảnh thay đổi về kinh tế, cơ sở hạ tầng của Việt Nam sau khi Pháp tiến hành khai thác thuộc địa.

- Hình ảnh giai cấp nông dân và công nhân thời kì này.

- Hình ảnh các nhà yeu nước như Phan Bội Châu, Phan châu Trinh…..
	1 bộ
	Bài 23. Việt Nam đầu thế kỉ XX

	24
	- Máy tính, ti vi.

- Lược đồ đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. Lưu lượng nước trung bình tháng của sông Hồng và sông Cửu Long 
	1 bộ
	Chủ đề 1. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long


· Khối 9
· Phân môn Địa lí
	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Chủ đề/bài

	1
	- Bản đồ hành chính Việt Nam
	1 bộ
	ĐỊA LÍ DÂN CƯ

	2
	- Bản đồ dân số Việt Nam 
	1 bộ
	

	3
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam
	1 bộ
	ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ

	4
	- Bản đồ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản Việt Nam.
	1 bộ
	

	5
	- Bản đồ công nghiệp Việt Nam.
	1 tờ
	

	6
	- Bản đồ giao thông vận tải Việt Nam.
	1 tờ
	

	7
	- Bản đồ hành chính Việt Nam
	1 tờ
	SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

	8
	- Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Bản đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	1 tờ
	

	9
	- Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng. 

- Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng.
	1 tờ
	

	10
	- Bản đồ Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
	1 tờ
	

	11
	- Bản đồ tự nhiên Bắc Trung Bộ

- Bản đồ kinh tế Bắc Trung Bộ
	1 tờ
	

	12
	- Bản đồ tự nhiên Duyên hải Nam Trung Bộ. 

- Bản đồ kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ.
	1 tờ
	

	13
	- Bản đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên.

- Bản đồ kinh tế vùng Tây Nguyên.
	1 tờ
	

	14
	- Bản đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ.

- Bản đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ.
	1 tờ
	

	15
	- Bản đồ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
	1 tờ
	

	16
	- Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

-Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
	1 tờ
	

	17
	Bản đồ biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở Đồng bằng sông Cửu Long .
	1 tờ
	

	18
	- Bản đồ các huyện, thành phố đảo của Việt Nam, bản đồ một số ngành kinh tế biển Việt Nam.
	1 tờ
	


	Phân môn Lịch sử

	STT
	Thiết bị dạy học

(1)
	Số lượng

(2)
	Bài học/Chủ đề

(3)



	1
	- Lược đồ nước Nga Xô viết chống thù trong, giặc ngoài (1918 – 1920).

- Máy tính, máy chiếu (nếu có)
	1 bộ
	Bài 1. Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945

	2
	- Lược đồ thế giới hoặc lược đồ châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

-  Máy tính, máy chiếu (nếu có).
	1 bộ
	Bài 2. Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945 

	3
	- Lược đồ châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Tranh, ảnh, tư liệu về Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á.

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
	1 bộ
	Bài 3. Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945

	4
	- Lược đồ chiến trường châu Á - Thái Bình Dương, lược đồ quân Đức đánh chiếm châu Âu (treo tường hoặc phóng to trên máy chiếu).

- Tranh, ảnh hoặc phim tư liệu về Chiến tranh thế giới thứ hai như: sự kiện Đức tấn công Liên Xô, quân Đồng minh đổ bộ tấn công Noóc-măng-đi, thành phố Hi-rô-si-ma sau khi bị ném bom nguyên tử,...
	1 bộ
	Bài 4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

	5
	- Tranh ảnh đám tang cụ Phan Châu Trinh…

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
	1 bộ
	Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 – 1930

	6
	- Lược đồ về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925. 

- Tranh vẽ, hình ảnh liên quan đến Nguyễn Ái Quốc và Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
	1 bộ
	Bài 6. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  

	7
	- Bảng thống kê, tranh, ảnh, video,..về phong trào CM thời kì 1930 - 1939.

- Lược đồ phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 – 1931).

- Những tài liệu, thơ ca viết về phong trào đấu tranh, đặc biệt ở Nghệ - Tĩnh.
	1 bộ
	Bài 7. Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930 – 1939

	8
	- Video Cách mạng tháng Tám: Mốc son vĩ đại của lịch sử dân tộc.

- Các lược đồ về Khu giải phóng Việt Bắc và diễn biến của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Tranh vẽ, hình ảnh liên quan đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	1 bộ
	Bài 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945 

	9
	- Lược đồ “Bức màn sắt” ở châu Âu, Lược đồ Sự phân chia thế giới trong Chiến tranh lạnh. Tranh, ảnh, các tư liệu về Chiến tranh lạnh.
	1 bộ
	Bài 9. Chiến tranh lạnh (1947- 1989)

	10
	- Tranh, ảnh, tư liệu về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.
	1 bộ
	Bài 10. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991 

	11
	- Một số tư liệu, hình ảnh về tình hình chính trị, kinh tế của Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

- Lược đồ theo Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS.
	1 bộ
	Bài 11. Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991 

	12
	- Lược đồ theo Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS.

- Tranh, ảnh, tư liệu về khu vực Mỹ La-tinh, thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (ở Cu-ba, Trung Quốc,...), cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước của các nước Đông Nam Á và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
	1 bộ
	Bài 12. Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991.

	13
	- Thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; một số tranh, ảnh, phim tư liệu tiêu biểu gắn với nội dung bài học. Máy tính, máy chiếu (nếu có).
	1 bộ
	Bài 13.  Một số nước Châu Á từ năm 1945 đến 1991

	14
	- Lược đồ theo Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS.

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
	1 bộ
	Bài 14. Xây dựng và bảo vệ chính quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (từ tháng 9-1945 đến tháng 12-1946)

	15
	- Thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tranh, ảnh, phim tài liệu hoặc điện ảnh về cuộc kháng chiến chống Pháp.
	1 bộ
	Bài 15. Những năm đầu Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1950)

	16
	-  Lược đồ về hình thái chiến trường trên các mặt trận Đông - Xuân 1953 - 1954 và diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

- Tranh vẽ, hình ảnh liên quan đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1951-1954).

- Một số tài liệu tham khảo: Lê Mậu Hân (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, tập IV, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2017; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – Viện Sử học, Lịch sử Việt Nam, tập 11, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2017;...
	1 bộ
	  Bài 16. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi (1951 – 1954)

	17
	– Các phim tài liệu Đồng khởi Bến Tre (sản xuất năm 2020), Việt Nam 1963 – Ai sẽ thắng ai? (sản xuất năm 2023); bài hát Dáng đứng Bến Tre (nhạc và lời: Nguyễn Văn Tý, 1980).

Lược đồ về phong trào Đồng khởi (1959 – 1960) ở miền Nam.

- Tranh vẽ, hình ảnh liên quan đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954 - 1965.

Một số tài liệu tham khảo: Lê Mậu Hàn (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, tập IV, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2017; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – Viện Sử học, Lịch sử Việt Nam, tập 12, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2017;...


	1 bộ
	Bài 17. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965

	18
	- Phim tài liệu Việt Nà 1972 - Tập 1: Năm quyết định (sản xuất năm 2022), bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng (nhạc và lời: Phạm Tuyên, 1975).

- Các lược đồ về trận Van Tường (Quảng Ngãi, tháng 8 – 1965), về đường bay chính của máy bay B52 xâm lược miền Bắc trong 12 ngày đêm ở Hà Nội và diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

- Tranh vẽ, hình ảnh liên quan đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1965-1975.

- Một số tài liệu tham khảo: Lê Mậu Hàn (Chủ biên), Lịch sử Việt Nà, tập IV, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2017; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – Viện Sử học, Lịch sử Việt Nam, tập 13, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2017;...


	1 bộ
	Bài 18. Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975 

	19
	- Đoạn phim tài liệu về Sài Gòn tháng 5 - 1975: Những ngày đầu giải phóng, bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam vào sáng ngày 5-3-1979, video về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng - Mở ra thời kì đổi mới đất nức.

Lược đồ những cuộc tấn công của quân Trung Quốc vào biên giới phía Bắc Việt Nam (tháng 2-1979).

- Tranh vẽ, hình ảnh liên quan đến lịch sử Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1991.

- Một số tài liệu tham khảo: Lê Mâu Hân (Chủ biên). Đại cương Lịch sử Việt Ná, tập III, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001; Lê Mâu Hân (Chủ biên), Lịch sử Việt Ná, tập IV, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2017; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – Viện Sử học, Lịch sử Việt Ná, tập 14, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 2017: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – Viện Sử học, Lịch sử Việt Nam, tập 15, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2017;...
	1 bộ
	Bài 19. Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1991 

	20
	- Phim tài liệu Việt Nam 1972 - Tập 1: Năm quyết định (sản xuất năm 2022), bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng (nhạc và lời: Phạm Tuyên, 1975).

- Các lược đồ về trận Vạn Tường (Quảng Ngãi, tháng 8 – 1965), về đường bay chính của máy bay B52 xâm lược miền Bắc trong 12 ngày đêm ở Hà Nội và diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

- Tranh vẽ, hình ảnh liên quan đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1965-1975.

- Một số tài liệu tham khảo: Lê Mậu Hàn (Chủ biên), Lịch sử Việt Nà, tập IV, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2017; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – Viện Sử học, Lịch sử Việt Nam, tập 13, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2017;...
	1 bộ
	Bài 20. Trật tự thế giới mới từ năm 1991 đến nay 

	21
	- Một số tư liệu, hình ảnh liên quan đến nội dung bài học. 

- Máy tính, máy chiếu (nếu có)
	1 bộ
	Bài 21. Liên bang Nga và nước Mỹ từ năm 1991 đến nay

	22
	- Một số tư liệu, hình ảnh liên quan đến nội dung bài học. 

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
	1 bộ
	Bài 22. Châu Á từ năm 1991 đến nay

	23
	- Trang ảnh, phim tài liệu về thành tựu đất nước sau 35 năm Đổi mới. 

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
	1 bộ
	Bài 23. Công cuộc Đổi mới từ năm 1991 đến nay

	24
	- Hình ảnh, tư liệu liên quan đến những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật.

- Bảng thống kê các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực thiết kế trên phần mềm Powerpoint.

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).


	1 bộ
	Bài 24. Cách mạng khoa học, kĩ thuật và xu thế toàn cầu hoá

	25
	· Phiếu học tập

· Tranh ảnh, tư liệu, video liên quan đến chủ đề
	1 bộ
	Chủ đề 1. Đô thị: Lịch sử và hiện tại

	26
	· Phiếu học tập

· Tranh ảnh, tư liệu, video liên quan đến chủ đề
	1 bộ
	Chủ đề 3. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông 


3.2. Môn Âm Nhạc

Khối 6: 

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Đàn organ
	11
	Dùng để dạy bài hát, đọc nhạc, nhạc cụ
	Thiết bị nhà trường

	2
	Thiết bị âm thanh
	01
	Dùng để dạy bài hát, đọc nhạc, nghe nhạc.
	Thiết bị nhà trường

	3
	Tivi
	01
	Dùng để kết nối internet dạy bài hát, đọc nhạc, nhạc cụ, nghe nhạc… và dạy ứng dụng CNTT
	Thiết bị nhà trường


Khối 7: 

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Đàn organ
	11
	Dùng để dạy bài hát, đọc nhạc, nhạc cụ
	Thiết bị nhà trường

	2
	Thiết bị âm thanh
	01
	Dùng để dạy bài hát, đọc nhạc, nghe nhạc.
	Thiết bị nhà trường

	3
	Tivi
	01
	Dùng để kết nối internet dạy bài hát, đọc nhạc, nhạc cụ, nghe nhạc… và dạy ứng dụng CNTT
	Thiết bị nhà trường


Khối 8: 

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Đàn organ
	11
	Dùng để dạy bài hát, đọc nhạc, nhạc cụ
	Thiết bị nhà trường

	2
	Thiết bị âm thanh
	01
	Dùng để dạy bài hát, đọc nhạc, nghe nhạc.
	Thiết bị nhà trường

	3
	Tivi
	01
	Dùng để kết nối internet dạy bài hát, đọc nhạc, nhạc cụ, nghe nhạc… và dạy ứng dụng CNTT
	Thiết bị nhà trường


 Khối 9: 

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Đàn organ
	11
	Dùng để dạy bài hát, đọc nhạc, nhạc cụ
	Thiết bị nhà trường

	2
	Thiết bị âm thanh
	01
	Dùng để dạy bài hát, đọc nhạc, nghe nhạc.
	Thiết bị nhà trường

	3
	Tivi
	01
	Dùng để kết nối internet dạy bài hát, đọc nhạc, nhạc cụ, nghe nhạc… và dạy ứng dụng CNTT
	Thiết bị nhà trường


3.3. Môn Mỹ Thuật

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành

	1
	- Máy vi tính.

- Tranh, ảnh, video và các đồ dùng, vật  dụng thực tế.

- Các chất liệu đa dạng như: kẽm, đồng, chai nhựa, gỗ…để tạo mô hình. Giấy A4 màu, bộ cọ vẽ nam châm, bút chì, màu sáp, màu nước, kéo, keo, hồ dán, giấy Roki
	1 Bộ/ mỗi loại
	MỸ THUẬT KHỐI 6

	2
	- Máy vi tính.

- Mẫu vật: Hình khối, Lọ hoa và quả, màu vẽ.

-Tranh/Ảnh chụp tranh tĩnh vật của hoạ sĩ

-Một số sản phẩm tạo hình, tranh minh họa (chữ, trang phục, bìa sách, tranh dân gian, tranh in…)

.- Sản phẩm HS năm trước.
	1 Bộ/mỗi loại
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	3
	- Máy vi tính.

- Giấy A4 màu, bộ cọ vẽ nam châm, dây kẽm, bút chì, màu sáp, màu nước, kéo, keo, hồ dán, giấy Roki

-Một số sản phẩm tạo hình, tranh minh họa
	1 Bộ/mỗi loại
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	4
	- Máy vi tính.

- Giấy A4 màu, bộ cọ vẽ nam châm, dây kẽm, bút chì, màu sáp, màu nước, kéo, keo, hồ dán, giấy Roki

- Một số sản phẩm tạo hình, tranh minh họa
	1 Bộ/mỗi loại
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3.4. Môn GDCD
· Khối 6

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	- Bộ tranh minh họa về các truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ

- Bộ tranh về hình ảnh yêu thương con người, siêng năng,  kiên trì.

- Bộ tranh về hình ảnh các bước ứng phó tình huống nguy hiểm

- Bộ tranh minh họa các quyền trẻ em gồm:
- Quyền được sống
- Quyền được phát triển
- Quyền được bảo vệ
- Quyền được tham gia
	1 bộ ( mỗi loại)
	

	2
	- Máy tính, máy chiếu
- Bảng phụ, phiếu học tập

-Video về các tấm gương người tốt, việc tốt, các tấm gương thể hiện tiết kiệm, siêng năng, biết tôn trọng sự thật, thể hiện tính tự lập

- Video/clip thể hiện ngắn gọn quy trình các bước đăng kí khai sinh cho trẻ em tại Việt Nam.
- Video/clip tình huống thực tế về việc: trung thực với thầy cô giáo; trung thực với bạn bè
	
	


· Khối 7

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	- Bộ tranh minh họa về các truyền thống tốt đẹp của quê hương

- Tranh ảnh, video/clip có chủ đề quan tâm, cảm thông chia sẻ.

- Tranh ảnh thể hiện việc học tập tự giác, tích cực.

- Tranh ảnh thể hiện những việc làm giữ chữ tín .

- Tranh ảnh thể hiện những việc làm bảo tồn di sản văn hóa.

- Một số hình ảnh, video về bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội
- Tranh ảnh, video và các câu chuyện về quản lí tiền

- Một số hình ảnh, video về tệ nạn xã hội


	1 bộ ( mỗi loại)
	

	2
	- Máy tính, máy chiếu
- Bảng phụ, phiếu học tập

- Video về các tấm gương người tốt, việc tốt, các tấm gương thể hiện thái độ học tập tự giác tích cực để đạt hiệu quả cao
	
	


· Khối 8
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	- Bộ tranh minh họa về các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

- Tranh thể hiện lao động cần cù, sáng tạo
- Bộ tranh về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
- Bộ tranh về xác định mục tiêu cá nhân của HS
- Tranh về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
- Tranh thể hiện lao động cần cù, sáng tạo
- Tranh về phòng chống bạo lực gia đình
	1 bộ ( mỗi loại)
	

	2
	- Máy tính, máy chiếu
- Bảng phụ, phiếu học tập

- Video về về bảo vệ lẽ phải 
	
	


· Khối 9

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	- Bộ tranh minh họa về các hoạt động cồng đồng

- Bộ tranh về hình ảnh hoạt động bảo vệ hòa bình, cách thức quản lý thời gian hiệu quả
	1 bộ ( mỗi loại)
	

	2
	- Máy tính, máy chiếu
- Bảng phụ, phiếu học tập

- Video về các tấm gương khoan dung
- Video về các hành vi tiêu dùng thông minh, hành vi vi phạm pháp luật) về kinh doanh và thuế) và các loại trách nhiệm pháp lý

- Video về tấm gương sống có lý tưởng, thể hiện sự công bằng và khách quan
	
	


3.5. Môn Thể dục

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Nệm nhảy cao 
	4
	Nhảy cao
	2 Áo nệm bị rách, không còn sử dụng được

	2
	Trụ + xà nhảy cao
	1 bộ
	Nhảy cao
	

	3
	Trụ lưới cầu lông
	1 bộ
	TTTC
	Trụ có nguy cơ gãy

	4
	Trang, cuốc, xẻng
	1
	Nhảy xa
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
- Phòng đa năng: 0
- Phòng bộ môn: 02 

+ Phòng Âm nhạc: 01
+ Phòng  Mỹ thuật: 01
II. Kế hoạch dạy học 2
1. Phân phối chương trình (GV làm theo từng khối, mỗi khối HK1, HK2)
1.1. Môn Lịch sử-Địa lí
· Lịch sử -Địa lí 6
	Tuần
	Tiết
	Bài dạy/ Chủ đề
	Yêu cầu cần đạt

	1

(Địa)
	1
	Bài mở đầu – Tại sao cần học Địa lí
	- Hiểu được tầm qua trọng của việc nắm vững các khái niệm cơ bản, các kĩ năng địa lí trong học tập và sinh hoạt. Hiểu được ý nghĩa và sự lí thú mà môn địa lí mang lại.

- Nêu được vai trò của địa lí trong cuộc sống, có cái nhìn khách qua về thế giới quan và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống

- Biết được kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, các bán cầu, kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí
- Hiểu và phân biệt được sự khác nhau giữa kinh tuyến và vĩ tuyến, giữa kinh 

độ và kinh tuyến, giữa vĩ độ và vĩ tuyến. Nhận biết được một số lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới

	
	2
	Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và Tọa độ địa lí
	

	
	3
	
	

	2

(Sử)
	4
	Bài 1: Lịch sử  là gì?
	- Nêu được khái niệm Lịch sử và môn Lịch sử. Hiểu được Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ.

- Giải thích được vì sao cần thiết phải học Lịch sử.

- Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản, ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu.

	
	5
	Bài 2: Thời gian trong lịch sử.
	- Hiểu được các khái niệm "thập kỉ" "thế kỉ", "thiên niên kỉ", thời gian "trước Công nguyên", "sau Công nguyên" ; làm bài tập về tính thời gian.  Hiểu diễn biến lịch sử theo trình tự thời gian.

- Hiểu nguyên tắc của phép làm lịch: dựa vào chu kì vòng quay của Trái Đất quanh trục của nó, của Mặt Trăng quanh Trái Đất, của Trái Đất quanh Mặt Trời, tạo nên ngày, đêm, tháng và mùa trong năm.

	
	6
	
	

	3

(Địa)
	7
	Bài 2. Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng
	- Nêu được khái niệm kí hiệu bản đồ, ý nghĩa của kí hiệu bản đồ.

- Biết được các loại kí hiệu, chú giải biểu đồ.  Khái niệm kí hiệu bản đồ.

- Kể tên được các loại kí hiệu bản đồ

	
	8
	
	

	
	9
	Bài 3.Tìm đường đi trên bản đổ
	-Biết xác định hướng trên bản đồ và tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ. Biết đọc bản đồ, xác định được vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Biết tìm đường đi trên bản đồ, tìm đường đi ngoài thực địa

	4

(Sử)
	10
	Bài 3. Nguồn gốc loài người.
	- Xác định được những dấu tích của người tối cổ ở ĐNA.

- Kể tên được những địa điểm tìm thấy dấu tích của người tối cổ trên đất nước Việt Nam.

	
	11
	
	

	
	12
	Bài 4. Xã hội nguyên thủy. 
	- Nhận biết được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của con người thời nguyên thủy vả XH loài người.

-Trình bày được những nét chính về đời sống của con người thời nguyên thủy trên thế giới và VN.

	5

(Địa)
	13
	Bài 3.Tìm đường đi trên bản đổ
	-Biết xác định hướng trên bản đồ và tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ. Biết đọc bản đồ, xác định được vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Biết tìm đường đi trên bản đồ, tìm đường đi ngoài thực địa

	
	14
	Bài 4. Lược đồ trí nhớ
	Vẽ được lược đồ trí nhớ thể hiện các đối tượng địa lí thân quen đối với học sinh.

	
	15
	
	

	6

(Sử)
	16
	Bài 4. Xã hội nguyên thủy. 
	- Nhận biết được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của con người thời nguyên thủy vả XH loài người.

-Trình bày được những nét chính về đời sống của con người thời nguyên thủy trên thế giới và VN.

	
	17
	Bài 5. Sự chuyển biến  từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp
	- Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại và vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp.

- Mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp. Giải thích được vì sao xã hội nguyên thủy tan rã.

- Nêu được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông

- Nêu được 1 số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy VN trong quá trình tan rã.

	
	18
	
	

	7

(Địa)
	19
	Bài 5. Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất
	- Biết được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời: vị trí, tương quan với các hành tỉnh khác,...
- Mô tả được hình dạng, kích thước của Trái Đất.

	
	20
	Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
	-Mô tả được chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất trên mô hình quả địa cầu

- Trình bày được các hệ quả của chuyển động tự quaỵ quanh trục của Trái Đất: ngày đêm luân phiên nhau, giờ trên Trái Đất (giờ địa phương/giờ khu vục), sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến. So sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất.

- Mô tả được sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiểu kinh tuyến

	
	21
	
	

	8

(Sử)
	22
	Bài 6. Ai Cập cổ đại
	- Nêu được những tác động của điều kiên tự nhiên đối với sự hình thành nền văn minh Ai Cập cổ đại.

- Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập.

- Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hóa ở Ai Cập.

	
	23
	
	

	
	24
	Bài 7: Lưỡng Hà cổ đại 
	- Nêu được những tác động của điều kiên tự nhiên đối với sự hình thành nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại. Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Lưỡng Hà.

- Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hóa ở. Lưỡng Hà

	9

(Địa)
	25
	Ôn tập
	

	
	26
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
	

	
	27
	
	

	10

(Sử)
	28
	Bài 8: Ấn Độ cổ đại.
	- Nêu được điều kiên tự nhiên của lưu vực sông Ấn và sông Hằng ảnh hưởng đến sự hình thành của văn minh Ấn Độ. Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của Ấn Độ.

- Nêu được những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ.

	
	29
	
	

	
	30
	Bài 9. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
	- Trình bày được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của TQ cổ đại.

- Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất Trung Quốc và sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng. Xây dựng được đường thời gian từ đế chế Hán, Nam Bắc triều đến nhà Tùy.
- Nêu được những thành tựu chủ yếu của văn minh Trung Quốc trước thế kỉ VII

	11

(Địa)
	31
	Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
	- Mô tả được chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: hướng, thời gian,...

- Mô tả được hiện tượng mùa: mùa ở các vùng vĩ độ và các bán cầu.

- Trình bày được hiện tượng ngày đêm đài ngắn theo mùa và theo vĩ độ

	
	32
	
	

	
	33
	Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực tế
	Xác định dược phương hướng ngoài thực tế dựa vào la bàn hoặc quan sát các hiện tượng tự nhiên

	12

(Sử)
	34
	Bài 9. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
	- Trình bày được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của TQ cổ đại.

- Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất Trung Quốc và sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng. Xây dựng được đường thời gian từ đế chế Hán, Nam Bắc triều đến nhà Tùy.
- Nêu được những thành tựu chủ yếu của văn minh Trung Quốc trước thế kỉ VII

	
	35
	Bài 10: Hy Lạp cổ đại
	- Nêu và nhận xét được những tác động về điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển của Hi Lạp cổ đại.

- Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang ở Hi Lạp.

- Nêu được những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hi Lạp.

	
	36
	
	

	13

(Địa)
	37
	Bài 9. Cấu tạo của Trái đất. Động đất và núi lửa.
	- Trình bày được cấu tạo của Trái Đất

- Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau.

- Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa và nêu được nguyên nhân.

- Biết tìm kiếm thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra vào nhau

	
	38
	
	

	
	39
	
	

	14

(Sử)
	40
	Bài 11: La Mã cổ đại
	- Nêu và nhận xét được những tác động về điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh La Mã. Trình bày được tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã
- Nêu được những thành tựu văn hóa tiêu biểu của La Mã.

	
	41
	
	- Nêu và nhận xét được những tác động về điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh La Mã. Trình bày được tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã
- Nêu được những thành tựu văn hóa tiêu biểu của La Mã.

	
	42
	Bài 12: Các vương quốc  Đông Nam Á trước thế kỉ X
	- Trình bày được vị trí địa lí của Đông Nam Á.

- Trình bày được quá trình xuất hiện của các vương quốc cổ ở  Đông Nam Á trước TK VII.

- Nêu được sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến ở  Đông Nam Á

- Nêu được sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến ở  Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến TK X.

	15

(Địa)
	43
	Bài 10. Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản.
	- Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh.

- Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

- Phân biệt được các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khái niệm khoảng sản, mỏ khoáng sản.

- Kể được tên một số loại khoáng sản. Giá trị của các loại khoáng sản

	
	44


	
	

	
	45
	Bài 11. Thực hành đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản.
	- Chuẩn bị được các điều kiện cho bài thực hành 

-  Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn. Đọc được lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

	16

(Sử)
	46
	Ôn tập
	

	
	47
	Ôn tập
	

	
	48
	Ôn tập
	

	17

(Địa)
	49
	Kiểm tra 

cuối kì I
	· Những kiến thức, kỹ năng cơ bản từ tuần 1-15

	
	50
	
	

	
	51
	
	

	18

(Sử)
	52
	Bài 12: Các vương quốc  Đông Nam Á trước thế kỉ X
	- Trình bày được vị trí địa lí của Đông Nam Á.

- Trình bày được quá trình xuất hiện của các vương quốc cổ ở  Đông Nam Á trước TK VII.

- Nêu được sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến ở  Đông Nam Á

- Nêu được sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến ở  Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến TK X.

	
	53
	Bài 13: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X
	- Phân tích những tác động chính của quá trình giao lưu thương mại ở Đông Nam Á trong mười thế kỉ đâu công nguyên.

- Phân tích những tác động chính của quá trình giao lưu văn hoá ở Đông Nam Á trong mười thế kỉ đâu công nguyên.


HỌC KÌ II

	Tuần
	Tiết
	Bài dạy/ Chủ đề
	Yêu cầu cần đạt

	19

(Địa)
	55
	Bài 12. Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió trên Trái Đất
	- Hiểu đuợc vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic trong khí quyển.

- Mô tả được các tầng khi quyển, đặc điểm chính của tầng đổi lưu và tầng bình lưu.

- Kể dược tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một sổ khối khí.

- Trình bày được sự phàn bố các đai khi áp và các loại gió thổi thuờng xuyên trên Trái Đất.

- Biết cách sử dụng khi áp kế. Có ý thức bảo vệ bầu khi quyển và lớp ô-dôn

	
	56
	
	

	
	57
	Bài 13. Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu.
	- Nguồn cung cấp của nhiệt độ không khí. Thiết bị đo nhiệt đọ không khí

- Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.

- Mô tả được hiện tượng hình thành mây và mưa. Biết sử dụng nhiệt kế và ẩm kế.

- Phân biệt thời tiết và khí hậu. Trình bày được khái quát đặc điểm của các đới khí hậu.

	20

(Sử)
	58
	Bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
	- Nêu được khoảng thời gian thành lập và phạm vi không gian của nước Văn Lang.

- Trình bày được tổ chức nhà nước Văn Lang. Nêu được khoảng thời gian thành lập và phạm vi không gian của nước Âu Lạc. Trình bày được tổ chức nhà nước Âu Lạc.

	
	59
	Bài 14: (tt)
	

	
	60
	Bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc
	- Mô tả được dời sống vật chất của cư dân Văn Lang Âu Lạc.

- Mô tả được dời sống tinh thần của cư dân Văn Lang Âu Lạc.

	21

(Địa)
	61
	Bài 13. Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu.
	- Nguồn cung cấp của nhiệt độ không khí. Thiết bị đo nhiệt đọ không khí

- Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.

- Mô tả được hiện tượng hình thành mây và mưa.

- Biết sử dụng nhiệt kế và ẩm kế. Phân biệt thời tiết và khí hậu.

- Trình bày được khái quát đặc điểm của các đới khí hậu.

	
	62
	
	

	
	63
	
	

	
	
	
	

	22

(Sử)
	64
	Bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc
	- Mô tả được dời sống vật chất của cư dân Văn Lang Âu Lạc.

- Mô tả được dời sống tinh thần của cư dân Văn Lang Âu Lạc.

	
	65
	Bài 16: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương  Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc
	- Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc.

- Nhận biết được 1 số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hóa ở VN trong thời kì Bắc thuộc

	
	66
	
	

	23

(Địa)
	67
	Bài 14: Biến đồi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu
	- Nêu được nguyên nhân, biểu hiện, hậu quả, giải pháp của biến đổi khí hậu.

- Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

	
	68
	Bài 15.Thực hành về nhiệt độ và lượng mưa.
	- Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

- Xác định được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trên bản đồ khí hậu thế giới

	
	69
	Bài 16. Thuỷ quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà
	- Kể tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển. Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.

- Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà. Có ỷ thức sử dụng hợp li và bảo vệ tài nguyên nước

	24

(Sử)
	70
	Bài 17: Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời kì Bắc thuộc
	- Giới thiệu được những nét chính của cuộc đấu tranh về văn hóa và bản sắc văn hóa của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc

	
	71
	
	

	
	72
	Bài 18: Các cuộc  đấu tranh  giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X
	- Giải thích được nguyên nhân của  cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu

- Trình bày được những diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu

- Nêu được kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu

- Giải thích được nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa. Trình bày được những diễn biến chính của các cuộc khởi nghĩa. Nêu được kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa

- Trình bày được những nét chính về cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân VN dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương.

	25

(Địa)
	73
	Bài 16. Thuỷ quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà
	- Kể tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển. Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.

Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà

- Có ỷ thức sử dụng hợp li và bảo vệ tài nguyên nước

	
	74
	Bài 17: Sông và hồ. 
	Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn, mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông. Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ

	
	75
	
	Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn, mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông. Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ

	26

(Sử)
	76
	Bài 18: Các cuộc  đấu tranh  giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X
	- Giải thích được nguyên nhân của  cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu

- Trình bày được những diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu

- Nêu được kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu

- Giải thích được nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa. Trình bày được những diễn biến chính của các cuộc khởi nghĩa. Nêu được kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa

- Trình bày được những nét chính về cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân VN dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương.

	
	77
	
	

	
	78
	
	

	27

(Địa)
	79
	Bài 18: Biển và đại dương
	- Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới.

-Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ, độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.

- Trình bày được các hiện tuợng sóng, thuỷ triều, dòng biển

	
	80
	
	

	
	81
	Bài 19. Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình
	- Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.

- Đặc điểm của các tầng đất. Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.

- Kể được tên một số nhóm đất điển hình trên thế giới.

- Xác định được trên bản đồ một số nhóm đất ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đới

	28

(Sử)
	82
	Bài 18: Các cuộc  đấu tranh  giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X
	- Mô tả được những nét chính của trận chiến Bạch Đằng lịch sử 938 và những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền.

- Nêu được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng 938

- Mô tả được sự thành lập và quá trình phát triển của Vương quốc Champa.

	
	83
	Bài 19: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
	

	
	84
	
	

	29

(Địa)
	85


	Bài 19. Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình
	- Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.

- Đặc điểm của các tầng đất. Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.

- Kể được tên một số nhóm đất điển hình trên thế giới.

- Xác định được trên bản đồ một số nhóm đất ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đới

	
	86
	Bài 20. Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới
	- Nêu được ví dụ vể sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và ở đại dương.

- Xác định được trên bản đồ sự phân bố các đới thiên nhiên trên thế giới.

- Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới

	
	87
	
	

	30

(Sử)
	88
	Kiểm tra 

giữa kì 2
	

	
	89
	
	

	
	90
	Bài 20: Vương quốc Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
	- Trình bày được những nét chính về kinh tế và tổ chức xã hội của Champa.

- Nhận biết được 1 số thành tựu của văn hóa Champa.

	31

(Địa)
	91
	Bài 21. Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương
	- Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương

- Quan sát, ghi chép đẻ hoàn thành tốt  bài báo cáo của cá nhân, của nhóm.

- Yêu thiên nhiên, có ý thúc bảo vệ thiên nhiên

	
	92
	Bài 22. Dân số và phân bố dân cư
	- Biết được số dàn trên thế giới. Trình bày và giải thích được đặc điềm phàn bố dàn cư trên thế giới.

- Đọc được biểu đò quy mô dàn số thế giới. Xác định được trên bản đồ một số thành phố đông dàn nhất thế giới

	
	93
	
	

	32

(Sử)
	94
	Bài 20: Vương quốc Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
	- Trình bày được những nét chính về kinh tế và tổ chức xã hội của Champa.

- Nhận biết được 1 số thành tựu của văn hóa Champa.

	
	95
	Bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam


	- Mô tả được sự thành lập và quá trình phát triển của Vương quốc Phù Nam.

- Trình bày được những nét chính về kinh tế và tổ chức xã hội của Phù Nam.

- Nhận biết được 1 số thành tựu của văn hóa Phù Nam.

	
	96
	
	


	33

(Địa)
	97-99
	Ôn tập
	

	34


	100
	Kiểm tra cuối kì II

(Điều chỉnh theo kế hoạch của nhà trường)
	

	
	101
	
	

	
	102
	
	

	35

(Sử)

ĐỊA
	103

	Bài 23. Con người và thiên nhiên
	- Nêu được các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

- Trình bày được những tác động chủ yếu của con người tới thiên nhiên Trái Đất

Trình bày được các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên mà các em có thể làm được

	
	104
	
	

	
	105
	Bài 24.Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên
	- Biết được mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương.

Biết những điều kiện cần chuẩn bị cho tiết thực hành.

- Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương




· Môn Lịch sử lớp 7               
	Tuần
	PPCT
	Bài dạy
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1

Địa
	1,2,3
	Bài 1. Thiên nhiên Châu Âu
	3 
	- Trình bày được vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của châu Âu.

- Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu; đặc điểm phân hóa khí hậu; xác định được trên bản đồ các sông lớn (Rai-nơ, Đa-nuýp, Vôn-ga); các đới thiên nhiên ở châu Âu.

	2

Sử
	4,5,6
	Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu
	3
	 Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu.
- Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.

- Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.

- Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo.

	3

Địa
	7,8
	Bài 2. Đặc điểm dân cư xã hội Châu âu
	2 
	- Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hóa ở châu Âu.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong tình huống mới.

- Lựa chọn hình thức làm việc nhóm phù hợp, chủ động hoàn thành các phần việc được giao.

	
	9
	Bài 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu
	1 
	- Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.



	4

Sử


	10
	Bài 2 . Các cuộc phát kiến địa lý ( 1 tiết)
	1 
	- Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới.

- Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.

	
	11
	Bài 3. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại
	1 
	- Xác định được những biến đổi chính trong xã hội và sự nảy sinh phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu.

	
	12
	Bài 4 Văn hóa phục hưng


	2
	  Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.

 - Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế – xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI. 

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng.
- Nhận biết được ý nghĩa và tác động  của  phong  trào  văn  hoá  Phục hưng đối với xã hội Tây Âu.

	5.7
Địa
	13,14,
15,19
	Bài 4. Liên minh châu Âu
	1 
	- Khái quát về liên minh châu Âu. Trung tâm kinh tế lớn.

+ Đọc được bản đồ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).

+ Trình bày được khái quát về Liên minh châu Âu (EU).

+ Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

	
	
	Bài 5. Thiên nhiên châu Á
	3 
	– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.

– Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á, ý nghĩa của đặc điểm này đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.

– Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.

	6
	16
	Bài 4 Văn hóa phục hưng 

(tiếptheo)
	2
	 Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.

 - Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế – xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.
- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng.

- Nhận biết được ý nghĩa và tác động  của  phong  trào  văn  hoá  Phục hưng đối với xã hội Tây Âu.

	6
	17
	Bài 5.Phong trào cải cách tôn giáo
	
	 Nêu và giải thích được  nguyên  nhân  của  phong  trào  cải  cách  tôn giáo.

- Mô tả khái quát được  nội  dung  cơ  bản  của  các  cuộc  cải  cách tôn giáo.

- Nêu được tác động của cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu.

	6
	18
	Bài 6. Khái lược tiến trình lịch sử TQ từ TK VII đến giữa TK XIX
	
	Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh).

- Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.

- Mô tả được sự phát triển kinh tế dưới thời Minh – Thanh.

- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...).

	7
	20,21
	Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
	2 
	- Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn ở châu Á. Rèn luyện kĩ năng phân tích, khai thác số liệu

- Biết cách sử dụng bản đồ để xác định sự phân bố dân cư, các đô thị lớn ở châu Á

	8
	22
	Bài 6. Khái lược tiến trình lịch sử TQ từ TK VII đến giữa TK XIX
	1 
	 Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh).

- Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.

- Mô tả được sự phát triển kinh tế dưới thời Minh – Thanh.

- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...).

	8
	23
	Bài 7. Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	
	Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh).

	8
	24
	Ôn tập
	1 
	 Ôn lại kiến thức các bài học

- HS vận dụng kiến thức làm bài tập 

- Rèn luyện kĩ năng thực hành

	9
	25,26,27
	Tiết 25 ôn

Tiết 26,27 KTGK
	
	– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu, Châu Á 

– Xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga), Sông Mê Công, Sông Hoàng Hà, Sông Trường Giang

– Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới nóng; đới lạnh; đới ôn hòa.

– Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu, châu Á 

– Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu, châu Á: khu vực đồng bằng, khu vực miền núi. 

– Phân tích được đặc điểm phân hoá khí hậu: phân hóa bắc nam; các khu vực ven biển với bên trong lục địa.

– Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.

Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày về một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á (ví dụ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore).

	10

	28
	Bài 7. Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	2.
	- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến 

	
	29
	Bài 8. Vương triều Gúp ta

	1
	Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ.

- Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế,   xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều Gupta, Delhi và đế quốc Mogul.

- Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.

	
	30
	
	2
	

	11
	31,32,33
	Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á
	3 
	- Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực ở châu Á.

- Biết cách sử dụng bản đồ để phân tích các đặc điểm tự nhiên của từng khu vực.



	12

	34
	Bài 9 Vương triều hồi giáo Đê Li
	1 
	 Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ.

- Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế,   xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều Gupta, Delhi và đế quốc Mogul.

- Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.

	
	35
	Bài 10. Đế Quốc Mô Gôn
	
	- Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ.

- Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế,   xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều Gupta, Delhi và đế quốc Mogul.

- Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.

	
	36
	Bài 11. Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ thế kỉ X đến nửa đầu thê kỉ XVI
	2 
	-- Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

	13,15
	37
	Bài 8. Thực hành tìm hiểu các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á
	1 
	- Có hiểu biết về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin – ga - po. 

- Biết thu thập, xử lí thông tin, số liệu thống kê, bản đồ, biểu đồ của một quốc gia.

- Rèn luyện kĩ năng viết và trình bày báo cáo.

	
	38,39,43
	Bài 9. Thiên nhiên châu Phi
	3 
	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Phi.
- Phân tích được một trong những đặc điểm tự nhiên của châu Phi, một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên (ví dụ vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác,.. .).

	14
	40
	Bài 11. Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ thế kỉ X đến nửa đầu thê kỉ XVI
	2
	-- Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

	
	41
	Bài 12. Vương Quốc Cam pu chia
	
	 Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Campuchia.

- Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Angkor.

- Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Campuchia.

	
	42
	Bài 13 Vương Quốc Lào
	
	- Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào.

- Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.

- Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Lào.

	15
	44,45
	Bài 10. Dân cư, xã hội châu Phi
	2 
	-
 Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử châu Phi.
-
 Rèn luyện kĩ năng phân tích, khai thác số liệu.

	16
	46,47,48
	Ôn tập LS- ĐL
	
	- Ôn lại kiến thức các bài học; HS vận dụng kiến thức làm bài tập 

- Rèn luyện kĩ năng thực hành

	17
	49
	Ôn tập LS- ĐL
	
	

	
	50,51
	Kiểm tra cuối kì 1
	
	

	18
	52,53,54
	CHỦ ĐỀ: Các cuộc đại phát kiến địa lý     
	
	

	19
	55,56,57
	Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
	2 
	Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các mỏi trường khác nhau.



	
	
	Bài 12. Thực hành Sưu tầm tư liệu về Cộng hoà Nam Phi
	1 
	- Sưu tầm được một số tư liệu về sự kiện lịch sử gần đây của Nam Phi



	20
	58,59,60
	Bài 14. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (938-1009)
	1,2,3
	- Nêu được những nét chính về thời Ngô.

 - Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh

- Mô tả cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981

- Nhận biết đời sông xã hội, văn hóa thời Ngô- Đinh- Tiền Lê

	21
	61,62,63,67
	Bài 13. Phát kiến ra châu Mỹ, vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ
	2 
	-
 Trình bày được khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.
-
 Phân tích được các hệ quả địa lí - lịch sử cua việc Cri-xtô phơ Cô-lôm-bô phát kiến ra châu Mỹ (1492 - 1502).
-
 Xác định được vị trí và phạm vi châu Mỹ trên bản đổ tự nhiên châu Mỹ.

	
	
	Bài 14. Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ
	2 
	Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của khu vực châu Bắc Mỹ


	22
	64
	Bài 14. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (938-1009)
	4
	 Nêu được những nét chính về thời Ngô.

 - Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh. Mô tả cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981

- Nhận biết đời sông xã hội, văn hóa thời Ngô- Đinh- Tiền Lê

	
	65,66
	Bài 15. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009 - 1226)
	1,2
	- Trình bày được sự thành lập nhà Lý. - - Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn.

- Mô tả những nét chính về kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo thời Lý

- Đánh giá những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống ( 1075-1077)

- Giới thiệu những thành tựu tiêu biểu văn hóa, giáo dục thời Lý

	23
	68,69
	Bài 15. Phát triển theo hướng bền vững, một số trung tâm kinh tế ở Bắc Mỹ
	2 
	· Phương thức khai thác tự nhiên theo hướng bền vững ở Bắc Mỹ.

+ Khai thác tài nguyên đất; khai thác tài nguyên nước; Khai thác tài nguyên khoáng sản ; Khai thác các tài nguyên khác

-Xác định được trên bản đồ mội số trung tầm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ.

	24
	70,71,72
	Bài 15. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009 - 1226)
	3,4,5
	- Trình bày được sự thành lập nhà Lý. - - Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn.

- Mô tả những nét chính về kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo thời Lý

- Đánh giá những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống ( 1075-1077)

- Giới thiệu những thành tựu tiêu biểu văn hóa, giáo dục thời Lý

	25,27
	73,74,75,79
	Bài 16. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ
	
	- Trình bày được sự phân hóa tự nhiên theo chiều đông – tây , theo chiều bắc – nam và theo chiều cao (trên dãy An-đét) 

- Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn.

	
	
	Bài 17. Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hóa, văn hóa Mỹ Latinh
	2 
	Trình bày đặc điểm, nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hóa, văn hóa Mỹ Latinh.

	26
	76,77,78
	Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226- 1400)
	3 
	 Mô tả sự thành lập của nhà Trần

- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã Lập được 

	27,29
	80,81,85
	Bài 18.Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên rừng amadôn
	1 
	- Trình bày được đặc điếm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn.

- Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên thông qua trường hợp rừng A-ma-dôn.

	
	
	Bài 19. Thiên nhiên Châu Đại Dương
	1 
	- Xác định được các bộ phận của Châu Đại Dương; vị trí địa lí, hình dạng và kích thước lục địa Ô-xtrây-li-a.

- Phân tích được đặc điểm khí hậu, những nét đặc sắc của tài nguyên sinh vật ở Ô-xtrây-li-a.

	28
	82,84,84
	Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên
	3 
	 Lược đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên, nhận thức được sâu sắc tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt. 

	29
	86,87
	Bài 20. Dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a
	
	

	
	
	Ôn tập
	
	

	30
	88
	Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400- 1407)
	1
	Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ.

- Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly và nêu được tác động của những cải cách ấy đối với xã hội thời  nhà Hồ.

- Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh.

- Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

	30
	89,90
	Kiểm tra giữa kỳ II
	
	 Ôn lại kiến thức các bài học

- HS vận dụng kiến thức làm bài tập 

- Rèn luyện kĩ năng thực hành

	31,33
	91,92,93, 97
	Bài 21. Phương thức con người khai thác, sử dụngvà bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a
	1 
	- Phân tích được phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở 

Ô xtrây –li-a.



	
	
	Bài 22. Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực
	1 
	- Xác định được đặc điểm vị trí địa lí của châu Nam Cực.

- Trình bày được lịch sử khám phá và nghiên cứu Châu Nam Cực.

	
	
	Bài 23. Thiên nhiên châu Nam Cực
	2 
	– Trình bày được đặc điểm thiên nhiên nổi bật của châu Nam Cực: địa hình, khí hậu, sinh vật.

– Mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.

	32
	94
	Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400- 1407)
	2
	Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ.

- Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly và nêu được tác động của những cải cách ấy đối với xã hội thời  nhà Hồ.

- Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh.

- Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

	32
	95
	Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn ( 1418-1427)
	
	 Trình bày được một số sự kiện tiêu  biểu  của  cuộc  khởi  nghĩa Lam Sơn.

- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. - Nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa  Lam  Sơn  và  đánh  giá được vai trò của một số nhân vật tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,...

	32
	96
	Bài 20. Đại Việt thời Lê Sơ
	1
	.- Mô tả được sự thành lập nhà Lê sơ. Nhận biết được tình hình kinh tế – xã hội thời Lê sơ. Giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo dục và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.

	33
	98,99
	Ôn tập
	2 
	

	34
	100
	Bài 20. Đại Việt thời Lê Sơ
	2
	- Mô tả được sự thành lập nhà Lê sơ.

- Nhận biết được tình hình kinh tế – xã hội thời Lê sơ.

- Giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo dục và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.

	34
	101,102
	Kiểm tra cuối kì
	
	

	35
	103,104
	Chủ đề 2. Đô thị: Lịch sử và hiện tại.
	2 
	– Phân tích được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành và phát triển một đô thị cổ đại và trung đại (qua một số trường hợp cụ thể).

– Trình bày được mối quan hệ giữa đô thị với các nền văn minh cổ đại; vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu trung đại.

	35
	105
	Bài 21. Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI 
	1 
	Nêu được những diễn biến cơ bản về chính trị, kinh tế văn hoá ở vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.


· Lịch sử & Địa lí  Khối 8: 

	Tuần
	PPCT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I

	1

Địa
	1,2,3
	CHƯƠNG 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản Việt Nam

Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam .
	3
	–Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí.

– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam

	2

Sử
	4,5,6
	Chương 1. Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 1. Cách mạng tư sản châu Âu và Bắc Mỹ
	4
	- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.

- Nêu được một số đặc điểm chính của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Mỹ. Pháp

	3

Địa
	7,8,9
	Bài 2. Địa hình Việt Nam
	5
	Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam.

Các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của từng khu vực địa hình

Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: địa hình đồi núi; địa hình đồng bằng; địa hình bờ biển và thềm lục địa.

	4

Sử
	10
	Bài 1. Cách mạng tư sản châu Âu và Bắc Mỹ (tiếp theo)
	4
	-Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản.

	
	11
	Bài 2. Cách mạng công nghiệp  
	1
	- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp. 

- Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.

	
	12
	Chương 2. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX
Bài 3. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX

	2
	- Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á.

- Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.

-Mô tả được những nét chính về cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây.

	5

Địa
	13,14
	Bài 2. Địa hình Việt Nam (tiếp theo)
	5
	Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam.

Các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của từng khu vực địa hình

Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: địa hình đồi núi; địa hình đồng bằng; địa hình bờ biển và thềm lục địa.

	
	15
	Bài 3. Thực hành: Tìm hiểu về ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế
	2
	Tiết 1- Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoá lãnh thổ tự nhiên và khai thác kinh tế.

	6

Sử
	16
	Bài 3. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX (tiếp theo)
	2
	- Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á.

- Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.

-Mô tả được những nét chính về cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây.

	
	17,18
	Chương 3. Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
Bài 4. Xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn
	2
	- Nêu được những nét chính về sự ra đời của Vương triều Mạc.

- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn. – 

- Nêu được hệ quả của xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.

	7

Địa
	19
	Bài 3. Thực hành: Tìm hiểu về ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế (tiếp theo)
	2
	Tiết 2-Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoá lãnh thổ tự nhiên và khai thác kinh tế.

	
	20,21
	Bài 4. Khoáng sản Việt Nam
	3
	-  Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam. 

- Phân tích được đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu và vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản.

	8

Sử
	22
	Bài 5. Quá trình khai phá của Đại Việt trong các thế kỉ XVI-XVIII
	1
	· Trình bày được khái quát về quá trình mở cõi của Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII.

·  Mô tả và nêu được ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn

	
	23
	Bài 6. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
	1
	- Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.

- Nêu được tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII.

	
	24
	Bài 7. Phong trào Tây Sơn thế kỉ XVIII
	3
	Tiết 1: Trình bày được một số nét chính về nguyên nhân bùng nổ và mô tả được một số thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn: lật đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh, vua Lê

	9

Địa + Sử
	25
	Ôn tập kiểm tra giữa kì I
	1
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học phân môn Lịch sử từ tuần 1 đến 8  

	
	26
	Ôn tập kiểm tra giữa kì I
	1
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học phân môn Địa lí từ tuần 1 đến 8  

	
	27
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	Kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học phân môn Địa lí và Lịch sử từ tuần 1 đến 8  

	10

(Sử)
	28,29,30
	Chủ đề 1. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long 
	4
	-Trình bày được quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long; 

- Mô tả được chế độ nước của các dòng sông chính

- Trình bày được quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long

	11

Địa
	31
	Bài 4. Khoáng sản Việt Nam (tiếp theo)
	3
	-  Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam. 

- Phân tích được đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu và vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản.

	
	32,33
	Chương 2. Khí hậu và thủy văn Việt Nam

Bài 5. Khí hậu Việt Nam 
	4
	–Trình bày được đặc điểm khí  hậu  nhiệt  đới  ẩm  gió  mùa  của  Việt Nam.

–Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam.

- Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.
- Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.

	12

(Sử)
	34
	Chủ đề 1. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long (tiếp theo)
	4
	-Trình bày được quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long; 

- Mô tả được chế độ nước của các dòng sông chính

- Trình bày được quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long

	
	35,36
	Bài 7. Phong trào Tây Sơn thế kỉ XVIII (tiếp theo)
	3
	Tiết 2:  Trình bày được một số nét chính trong trận chiến đánh bại quân Xiêm xâm lược (1785) và đại phá quân Thanh xâm lược (1789),...

Tiết 3: Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử 

- Đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ – Quang Trung trong phong trào Tây Sơn.

	13

Địa
	37,38
	Bài 5. Khí hậu Việt Nam (tiếp theo)
	4
	–Trình bày được đặc điểm khí  hậu  nhiệt  đới  ẩm  gió  mùa  của  Việt Nam.

–Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam.

- Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.
- Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.

	
	39
	Bài 6. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu
	2
	Vẽ và phân tích được biểu đồ khí hậu của một số trạm thuộc các vùng khí hậu khác nhau

	14

Sử
	40,41
	Bài 8. Kinh tế, văn hoá, tôn giáo Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII 
	2
	Tiết 1: Nêu được những nét chính về tình hình kinh tế. 

Tiết 2: Mô tả và nhận xét được những nét chính về sự chuyển biến văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII

	
	42
	Chương 4. Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX 

Bài 9. Các nước Âu -Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu tthế kỉ XX
	2
	- Mô tả được những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc.

- Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

	15

Địa
	43
	Bài 6. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu (tiếp theo)
	2
	Vẽ và phân tích được biểu đồ khí hậu của một số trạm thuộc các vùng khí hậu khác nhau

	
	44,45
	Bài 7. Thủy văn Việt Nam 
	4
	–Xác định được trên bản đồ lưu vực của các hệ thống sông lớn.

–Phân tích được đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn.

–Phân tích được vai trò của hồ, đầm và nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt.

– Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.

	16

Sử
	46
	Bài 9. Các nước Âu -Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu tthế kỉ XX (tiếp theo)
	2
	- Mô tả được những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc.

- Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

	
	47,48
	Bài 10. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa     Mác
	3
	- Nêu được sự ra đời của giai cấp công nhân

- Trình bày được một số nét hoạt động chính của C. Mac, Ph.Ăng ghẹn và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

- Trình bày những nét chính về Công xã Paris (1871) và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới – nhà nước của giai cấp vô sản đầu tiên trên thế giới. 

- Mô tả được một số hoạt động tiêu biểu của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX và đầu XX

	17

Địa + Sử
	49,50
	Bài 7. Thủy văn Việt Nam (tiếp theo)
	4
	–Xác định được trên bản đồ lưu vực của các hệ thống sông lớn.

–Phân tích được đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn.

–Phân tích được vai trò của hồ, đầm và nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt.

– Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.

	
	51
	Bài 10. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa     Mác (tiếp theo)
	3
	- Nêu được sự ra đời của giai cấp công nhân

- Trình bày được một số nét hoạt động chính của C. Mac, Ph.Ăng ghẹn và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

- Trình bày những nét chính về Công xã Paris (1871) và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới – nhà nước của giai cấp vô sản đầu tiên trên thế giới. 

- Mô tả được một số hoạt động tiêu biểu của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX và đầu XX

	18

Sử + Địa
	52,53
	Ôn tập cuối kỳ I
	2
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học phân môn Địa lí và Lịch sử từ tuần 9 đến tuần 17  

	
	54
	Kiểm tra cuối kỳ I
	1
	Kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học phân môn Địa lí và Lịch sử từ tuần 9 đến tuần 17 

	HỌC KỲ II

	19

Địa
	55,56
	Bài 8. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam 
	2
	– Phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam.

 – Tìm ví dụ về giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

	
	57
	Chương 3. đặc điểm thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam

Bài 9. Thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam
	5
	– Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.

– Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta. 

– Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.

	20

Sử
	58,59,60
	Bài 11. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917) 
	3
	- Nêu được nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất. Nêu được một số nét chính (nguyên nhân, diễn biến, tác động và ý nghĩa lịch sử) của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

- Phân tích đánh giá được hậu quả và tác động của chiến tranh thế giơi đối với lịch sử nhân loại

	21

Địa
	61,62,63
	Bài 9. Thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam (tiếp theo)
	5
	– Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.

– Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta. 

– Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.

	22

Sử
	64,65
	Bài 12. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX 
	2
	- Mô tả được một số thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX.

- Phân tích được tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX.

	
	66
	Chương 6. Châu Á nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 13. Trung Quốc và Nhật Bản 
	2
	- Mô tả được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc. 

- Trình bày được sơ lược về Cách mạng Tân Hợi, nhận biết được nguyên nhân thắng lợi và nêu được ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi.

- Nêu được những nội dung chính ý nghĩa lịch sử của cuộc Duy tân Minh Trị.

- Trình bày được những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.

	23

Địa
	67
	Bài 9. Thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam (tiếp theo)
	5
	– Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.

– Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta. 

– Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.

	
	68,69
	Bài 10. Đặc điểm chung của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. 
	3
	Chứng minh được sự đa dạng của sinh vật VN.

Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở VN.



	24

Sử
	70
	Bài 13. Trung Quốc và Nhật Bản (tiếp theo
	2
	- Mô tả được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc. 

- Trình bày được sơ lược về Cách mạng Tân Hợi, nhận biết được nguyên nhân thắng lợi và nêu được ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi.

- Nêu được những nội dung chính ý nghĩa lịch sử của cuộc Duy tân Minh Trị.

- Trình bày được những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.

	
	71,72
	Bài 14. Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á
	2
	-Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX

-Nêu được một số sự kiện về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

	25

Địa
	73
	Bài 10. Đặc điểm chung của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. (tiếp theo)
	3
	Chứng minh được sự đa dạng của sinh vật VN.

Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở VN.



	
	74,75
	Chương 4. Biển đảo Việt Nam

Bài 11. Phạm vi Biển Đông. Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam. 
	5
	- Xác định được trên bản đồ phạm vi Biển Đông, các nước và vùng lãnh thổ có chung Biển Đông với Việt Nam.

- Xác định được trên bản đồ các mốc xác định đường cơ sở, đường phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

- Trình bày được khái niệm vùng nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam (theo Luật Biển Việt Nam).

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên vùng biển – đảo Việt Nam.

	26

Sử
	76,77,78
	Chương 7. Việt Nam từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
Bài 15. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX 
	4
	- Mô tả được sự ra đời của nhà Nguyễn.

- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt Nam thời nhà Nguyễn.

- Mô tả được quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các vua Nguyễn.

	27

Sử + Địa
	79
	Ôn tập kiểm tra giữa kì II
	1
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học phân môn Địa lí từ tuần 19 đến tuần 25

	
	80
	Ôn tập kiểm tra giữa kì II
	1
	Kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học phân môn Lịch sử từ tuần 19 đến tuần 26

	
	81
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học phân môn Địa lí và lịch sử từ tuần 19 đến tuần 26

	
	82
	Bài 15. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX (tiếp theo)
	4
	- Mô tả được sự ra đời của nhà Nguyễn.

- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt Nam thời nhà Nguyễn.

- Mô tả được quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các vua Nguyễn.

	28

Sử
	83,84
	Bài 16. Việt Nam nủa sau thế kỉ XIX
	5
	-Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884).

-Nhận biết được nguyên nhân, một số nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nướ
Trình bày được một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế

	29

Địa
	85,86,87
	Bài 11. Phạm vi Biển Đông. Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam. (tiếp theo)
	5
	- Xác định được trên bản đồ phạm vi Biển Đông, các nước và vùng lãnh thổ có chung Biển Đông với Việt Nam.

- Xác định được trên bản đồ các mốc xác định đường cơ sở, đường phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

- Trình bày được khái niệm vùng nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam (theo Luật Biển Việt Nam).

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên vùng biển – đảo Việt Nam.

	30

Sử
	88,89,90
	Bài 16. Việt Nam nủa sau thế kỉ XIX (tiếp theo)
	5
	-Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884).

-Nhận biết được nguyên nhân, một số nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nướ
Trình bày được một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế

	31

Địa
	91,92,93
	Bài 12. Môi trường và tài nguyên biển Việt Nam 
	4
	- Nêu được đặc điểm môi trường biển đảo và vấn đề bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam.

- Trình bày được các tài nguyên biển và thềm lục địa Việt Nam.

	32

Sử
	94,95,96
	Bài 17. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX
	3
	- Nêu được tác động của cuộc khai thác thuộc địa lầ thứ nhất của người Pháp đối với xã hội Việt Nam

- Giới thiệu được những nét chính về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Tất Thành.

	33

Địa
	97
	Bài 12. Môi trường và tài nguyên biển Việt Nam (tiếp theo)
	4
	- Nêu được đặc điểm môi trường biển đảo và vấn đề bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam.

- Trình bày được các tài nguyên biển và thềm lục địa Việt Nam.

	
	98,99
	Chủ đề 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông
	4
	- Xác định được vị trí, phạm vi của vùng biển và hải đảo Việt Nam (theo Luật Biển Việt Nam).

-Trình bày được những nét chính về môi trường, tài nguyên thiên nhiên; phân tích được những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. 

– Trình bày được quá trình xác lập chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong lịch sử

	34

Địa
	100,101
	Chủ đề 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông (tiếp theo)
	4
	- Xác định được vị trí, phạm vi của vùng biển và hải đảo Việt Nam (theo Luật Biển Việt Nam).

-Trình bày được những nét chính về môi trường, tài nguyên thiên nhiên; phân tích được những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. 

– Trình bày được quá trình xác lập chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong lịch sử

	
	102
	Ôn tập 
	1
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của LS & ĐL tuần 28 -30

	35

Địa + Sử
	103
	Ôn tập cuối HKII
	2
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học phân môn Địa lí và Lịch sử từ tuần 25 đến tuần 33 

	
	104,105
	Kiểm tra cuối HKII
	2
	Kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học phân môn Địa lí và Lịch sử từ tuần 25 đến tuần 33


· Khối 9: 

· Phân môn Lịch sử

	STT
	Bài học 

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	Chương 1: Thế giới từ năm 1918 đến năm 1945 

	1
	Bài 1. Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945
	1
	- Nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.

- Trình bày được những thành tựu và chỉ ra được hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

	2
	Bài 2. Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945


	2
	- Trình bày được những nét chính về: phong trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng sản; đại suy thoái kinh tế 1929 – 1933; sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở Châu Âu

- Nhận biết được tình hình chính trị và sự phát triển kinh tế của nước Mỹ giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới

	
	
	
	

	3
	Bài 3. Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945
	1
	- Nêu được những nét chính về tình hình châu Á từ năm 1918 đến năm 1945.

	4
	Bài 4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)


	2
	- Trình bày được nguyên nhân và diễn biến chủ yếu của Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Phân tích được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại.

- Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít.

	
	
	
	

	Chương 2: Việt Nam từ năm 1918 đến năm 

	5
	Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 – 1930
	1
	- Mô tả được những nét chính của phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918-1930.

	6
	Bài 6. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam


	2
	- Nêu được những nét chính về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918-1930. 

- Nhận biết được quá trình và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá được vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

	
	
	
	

	7
	Bài 7. Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930 – 1939
	2
	- Mô tả được những nét chủ yếu của phong trào cách mạng giai đoạn 1930 – 1931 và 1936 - 1939 

	
	
	
	

	8
	Bài 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945


	3

	- Nêu được tình hình Việt Nam dưới ách thống trị của Pháp -  Nhật Bản.

- Nhận biết được sự chuẩn bị của nhân dân Việt Nam tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền: chuyển hướng chiến lược của Đảng Cộng sản Đông Dương; sự ra đời của Mặt trận Việt Minh; cao trào kháng Nhật cứu nước.

- Trình bày được diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

- Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và đánh giá được vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

	
	
	
	

	
	
	
	

	Chương 3: Thế giới từ năm 1945 đến năm 1991 

	9
	Bài 9. Chiến tranh lạnh (1947- 1989)
	1
	Nhận biết được nguyên nhân, những biểu hiện và hậu quả của chiến tranh lạnh

	10
	Bài 10. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991
	2
	- Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

- Giải thích được sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu.

	
	
	
	

	11
	Bài 11. Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991
	2
	- Nêu được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế của nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

	
	
	
	

	12
	Bài 12. Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991.
	1
	- Mô tả được đôi nét về các nước Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991.

- Trình bày được một cách khái quát về cách mạng Cu-ba và đánh giá được kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba.

	13
	Bài 13. Châu Á từ năm 1945 đến năm 1991.
	2
	- Giới thiệu được những nét chính về Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991.

- Trình bày được cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á, sự hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

	Chương 4: Việt Nam từ 1945 đến 1991 

	14
	Bài 14. Xây dựng và bảo vệ chính quyền nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (Từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946)
	2
	- Nhận biết được những biện pháp chủ yếu để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, giải quyết những khó khăn về kinh tế, văn hoá, giáo dục, quân sự,... trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Trình bày được những nét chính về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Nam Bộ.

	
	
	
	

	15
	Bài 15. Những năm đầu Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1950)
	2
	Giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946).
Nhận biết và giải thích được đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng.
Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu của Việt Nam trên mặt trận quân sự trong những năm đầu của cuộc kháng chiến.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	16
	Bài 16. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi (1951 – 1954)

	2
	Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu của Việt Nam trên các mặt trận quân sự, kinh tế, văn hoá, ngoại giao trong giai đoạn
1951 – 1954.
Nêu được ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954).

Vận dụng kiến thức đã học về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 kết hợp quan sát tư liệu 16.6 để đóng vai một nhân vật được thể hiện trong bức tranh, sau đó viết một bức thư mô tả không khí ra trận của toàn dân trong chiến dịch này gửi đến
thế hệ sau.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	17
	Bài 17.  Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965

	2


	Mô tả được các thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954 – 1965 (phong trào Đồng khởi; đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”).
Vận dụng kiến thức đã học để sưu tầm được tư liệu về cuộc đấu tranh thống nhất đất nước diễn ra ở khu vực vĩ tuyến 17 (cầu Hiền Lương – sông Bến Hải); trên cơ sở đó, viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) với chủ đề: “Khát vọng thống nhất non sông”.
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	Bài 18. Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975
	3
	Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa (chi viện cho cách mạng miền Nam, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ,...).

Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Vận dụng kiến thức đã học về Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 kết hợp đọc tư liệu 18.17 và hình ảnh phần Vận dụng để nêu được những chi tiết trong bức ảnh tư liệu tương đồng với mô tả của báo Go-đi-ân (Anh) về ngày 30 – 4 – 1975 ở Sài Gòn; viết được một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) về chiến thắng lịch sử 30 – 4 – 1975 với chủ đề: “Giá trị của hoà bình trong chiến thắng quân sự ngày 30 – 4 – 1975 tại Sài Gòn”.

	19
	Bài 19.  Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1991
	2
	Mô tả được đường lối Đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, giải thích được nguyên nhân, nêu được kết quả và ý nghĩa của công cuộc Đổi mới trong giai đoạn 1986 – 1991; đánh giá được thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối Đổi mới.

Vận dụng kiến thức đã học để lựa chọn, sưu tầm tư liệu về các cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo Việt Nam. Trên cơ sở đó, viết một đoạn văn ngắn về nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em ấn tượng nhất liên quan đến các cuộc đấu tranh đó.

	Chương 5: Thế giới từ năm 1991 đến nay
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	Bài 20.  Trật tự thế giới mới từ năm 1991 đến nay
	1
	Nhận biết được xu hướng và sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh.

Vận dụng kiến thức về xu hướng và sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh để nhận thức về đường lối ngoại giao của Việt Nam hiện đại.

	21
	Bài 21. Liên bang Nga và nước Mỹ từ năm 1991 đến nay
	2
	Nêu được tình hình chính trị, kinh tế của Liên bang Nga và nước Mỹ từ năm 1991 đến nay.
 Vận dụng kiến thức về tình hình chính trị, kinh tế của Liên bang Nga và nước Mỹ từ năm 1991 đến nay để tìm hiểu về những vấn đề có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của hai quốc gia này trong thời kì hiện nay.

	22
	Bài 22.  Châu Á từ năm 1991 đến nay

	2
	Mô tả được quá trình phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến nay và những nét chính của Cộng đồng ASEAN.

Vận dụng được kiến thức đã học về các nước Đông Nam Á và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để sưu tầm các sự kiện chứng minh tinh thần “hữu nghị và hợp tác” của các nước ASEAN từ năm 1997 đến nay trên cơ sở tuyên bố chung “Tầm nhìn ASEAN 2020”, trong đó sự thống nhất khu vực được nhấn mạnh: “Sông núi không còn chia cắt mà gắn kết chúng ta trong hữu nghị và hợp tác”.

	Chương 6: Việt Nam từ năm 1991 đến nay

	23
	Bài 23. Công cuộc Đổi mới từ năm 1991 đến nay
	2
	Đánh giá được thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện
đường lối Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1991 đến nay.

Vận dụng kiến thức đã học về những thành tựu của công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1991 đến nay để sưu tầm những thành tựu đó ở địa phương nơi em sinh sống, sau đó chọn và
giới thiệu một thành tựu tiêu biểu nhất.

	Chương 7: Cách mạng KHKT và xu thế toàn cầu hóa



	24
	Bài 24. Cách mạng khoa học, kĩ thuật và xu thế toàn cầu hoá
	2
	Mô tả được những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học, kĩ thuật trên thế giới và ảnh hưởng của cuộc cách mạng đó
đến Việt Nam.

Trình bày được những nét cơ bản về xu hướng toàn cầu hoá
và đánh giá được tác động của toàn cầu hoá đối với thế giới và Việt Nam.

Vận dụng kiến thức về xu thế toàn cầu hoá, cơ hội và thách thức của xu thế này đối với Việt Nam để đề xuất một số biện pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong xu thế
toàn cầu hoá hiện nay.

	25
	Chủ đề 1. Đô thị: Lịch sử và hiện tại
	2
	-Phân tích được các điều kiện đại lí và lịch sử góp phần hình thành và phát triển một số đô thị cổ đại và trung đại( qua một số hợp cụ thể)

-Trình bày được mối quan hệ giữa đô thị và các nền văn minh cổ đại

-Trình bày được vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu trung đại

	26 
	Chủ đề 3. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông 
	3
	- Trình bày được những chứng cứ lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

- Nêu được vai trò chiến lược của biển đảo Việt Nam trong việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.


· Phân môn Địa lí 
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	BÀI HỌC
	SỐ TIẾT
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	HỌC KỲ 1

	Chương 1. Địa lí dân cư Việt Nam

	1
	Bài 1. Dân cư và dân tộc, chất lượng cuộc sống
	2
	- Trình bày được đặc điểm phân bố các dân tộc Việt Nam

- Vẽ và nhận xét được biểu đồ về gia tăng dân số

- Phân tích được sự thay đổi cơ cấu tuổi và giới tính của dân cư

- Nhận xét được sự phân hoá thu nhập theo vùng từ bảng số liệu cho trước

	2
	Bài 2. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
	1
	- Đọc bản đồ dân số Việt Nam để rút ra được đặc điểm phân bố dân cư

- Trình bày được sự khác biệt giữa quần cư thành thị và quần cư nông thôn

	3
	Bài 3. Thực hành: Phân tích vấn đề việc làm ở địa phương
	1
	- Phân tích được vấn đề việc làm ở địa phương

	Chương 2. Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam

	4
	Bài 4. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	2
	- Phân tích được một trong các nhân tố chính ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp

- Phân tích được đặc điểm phân bố tài nguyên rừng và nguồn lợi thuỷ sản

- Trình bày được sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản

- Trình bày được ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh

	5
	Bài 5. Thực hành: viết báo cáo về một mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả
	1
	- Tìm kiếm thông tin, viết báo cáo ngắn về một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả

	6
	Bài 6. Công nghiệp
	2          
	- Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

- Trình bày được sự phát triển và phân bố của một trong các ngành công nghiệp chủ yếu

- Giải thích được tại sao cần phát triển công nghiệp xanh

	7
	Bài 7. Thực hành: Xác định các trung tâm công nghiệp chính ở nước ta
	1
	- Xác định được trên bản đồ các trung tâm công nghiệp chính

	8
	Bài 8. Dịch vụ
	2
	- Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

- Xác định được trên bản đồ các tuyến đường bộ huyết mạch, các tuyến đường sắt, các cảng biển lớn và các cảng hàng không quốc tế chính

- Trình bày được sự phát triển ngành bưu chính viễn thông

- Phân tích được một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và dịch vụ.

	Chương 3. Sự phân hoá lãnh thổ

	9
	Bài 9. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	2
	- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng

- Trình bày được đặc điểm phân hoá thiên nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc; các thế mạnh để phát triển công nghiệp, lâm – nông – thuỷ sản, du lịch

	10
	Bài 10. Thực hành: vẽ sơ đồ thể hiện các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	1
	- Vẽ được sơ đồ tư duy thể hiện các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

	11
	Bài 11. Vùng Đồng bằng sông Hồng
	4
	- Trình bày được đặc điểm vị trí và phạm vi lãnh thổ của vùng

- Phân tích được thế mạnh của vùng về tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển nông – lâm – thuỷ sản; vấn đề phát triển kinh tế biển

- Phân tích được đặc điểm dân cư, nguồn lao động và ảnh hưởng của các nhân tố này đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng

- Phân tích được vấn đề đô thị hoá ở Đồng bằng sông Hồng; vị thế của Thủ đô Hà Nội

- Trình bày được sự phát triển và phân bố kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

	12
	Bài 12. Thực hành: Sưu tầm tư liệu và trình bày về vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
	1
	- Sưu tầm tư liệu và trình bày được về vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

	13
	Bài 13. Bắc Trung Bộ
	2
	- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và phạm vị lãnh thổ của Bắc Trung Bộ

- Trình bày được đặc điểm phân hoá của tự nhiên và giải thích ảnh hưởng của tự nhiên đến sự hình thành cơ cấu kinh tế của Bắc Trung Bộ

- Trình bày và giải thích được đặc điểm phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ

	14
	Bài 14. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu ở Bắc Trung Bộ
	1
	- Trình bày được vấn đề phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Bắc Trung Bộ.

	15
	Bài 15. Duyên hải Nam Trung Bộ
	3
	- Trình bày được đặc điểm về vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phân tích được đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, các thế mạnh và hạn chế chính

- Trình bày được sự phân bố dân cư, dân tộc

- Phân tích được những chuyển biến trong sự phát triển và phân bố kinh tế của Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phân tích được sự phát triển của một số ngành kinh tế thế mạnh của Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trình bày được vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

	16
	Bài 16. Thực hành: Phân tích ảnh hưởng của hạn hán và sa mạc hoá đối với phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khô hạn Ninh Thuận – Bình Thuận
	1
	- Sử dụng sơ đồ tư duy để phân tích được ảnh hưởng của nạn hán hán và sa mạc hoá đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khô hạn Ninh Thuận – Bình Thuận

	17
	Bài 17. Vùng Tây Nguyên
	2
	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng

- Trình bày được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng

- Nhận xét được đặc điểm dân cư, văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên

- Trình bày được sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế thế mạnh của vùng Tây Nguyên.

	18
	Bài 18. Thực hành: Vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế – xã hội ở Tây Nguyên
	1
	Trình bày được các vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên

	19
	Bài 19. Vùng Đông Nam Bộ
	4
	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng

- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng

- Trình bày được đặc điểm về dân cư, đô thị hoá ở vùng Đông Nam Bộ

- Trình bày được sự phát triển và phân bố một trong các ngành kinh tế thế mạnh của vùng

- Phân tích được ý nghĩa của việc tăng cường kết nối liên vùng đối với sự phát triển của vùng

- Phân tích được vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh.

	20
	Bài 20. Thực hành: Viết báo cáo về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	1
	- Tìm kiếm thông tin, viết báo cáo ngắn về sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

	21
	Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	4
	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng

- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng

- Phân tích được đặc điểm dân cư, một số vấn đề xã hội của vùng

- Trình bày được sự phát triển và phân bố một số ngành kinh tế thế mạnh của vùng

- Trình bày được về vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

	22
	Bài 22. Thực hành: Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long
	1
	- Tìm hiểu thông tin và phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất giải pháp ứng phó.
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	Bài 23. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo
	2
	- Trình bày được trên sơ đồ các vùng biển quốc gia, xác định trên bản đồ các huyện đảo và các tỉnh có các huyện đảo đó

- Trình bày được nội dung phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển; ý nghĩa của việc phát triển tổng hợp kinh tế biển đảo đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường và giữ vững chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

- Phân tích được vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và giữ vững chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
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	Chủ đề 2. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
	1
	- Trình bày được những nét đặc sắc về văn hoá ở châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long thông qua việc tìm hiểu về văn minh các dòng sông

- Phân tích được những biểu hiện của biến đổi khí hậu ở hai vùng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long

- Nêu được tác động của biến đổi khí hậu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long

- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu liên quan đến vùng châu thổ của hai đồng bằng hiện đại


3.2. Môn Âm nhạc
· Lớp 6:

	STT
	Bài học/chủ đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)
	Hình thức dạy học

(6)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHỦ ĐỀ 1- Vui bước đến trường

Hát: bài hát Mùa Khai Trường
	4
	Tuần 1,2,3,4
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số 1
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh bài TĐN
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh bài TĐN số 1
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	 Lý thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc
	
	
	Đàn, máy hát nhạc
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	Thường thức âm nhạc:

Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh Lưu Hữu Phước
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	 Nghe nhạc: Bài Lên đàng
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, 
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	2
	CHỦ ĐỀ 2- Bài ca hòa bình

Hát: bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ
	4
	Tuần 5,6,7,8
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	- Lý thuyết âm nhạc, ký hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh ảnh minh họa
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	- Nhạc cụ:

+ Tiết tấu: Bài thực hành số 2

+ Kèn phím: bài số 1
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh bài TĐN số 2, kèn phím
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh bài TĐN số 2
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	Thường thức âm nhạc:

+ Tìm hiểu Nhạc sĩ Văn Cao
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh ảnh minh họa
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	Nghe nhạc: Bài Tiến về Hà Nội
	
	
	Đàn, máy hát nhạc
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	3
	Kiểm tra đánh giá giữa kỳ
	1
	Tuần 9
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	4
	CHỦ ĐỀ 3- Biết ơn thầy cô

Hát: Niềm tin thắp sáng trong em
	4
	Tuần 10,11,12,13
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	 Lý thuyết âm nhạc: Nhịp 4/4
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh ảnh minh họa
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	 Nhạc cụ:

+ Tiết tấu: Bài thực hành số 3

+ Kèn phím: bài thực hành số 2
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh bài TĐN số 3, kèn phím
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp 

	
	 Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh bài TĐN số 3
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	 Thường thức âm nhạc:

+ Nhạc sĩ AntonioVivaldi.
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh ảnh minh họa
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	+ Nghe nhạc: Nghe trích đoạn tác phẩm: Concerto số 3 Mùa thu
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh ảnh minh họa
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	5
	CHỦ ĐỀ 4- Khúc hát quê hương

Học Hát: Đi cắt lúa
	4
	Tuần 14,15, 16,17
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách
	
	Dạy học trực tiếp

	
	 Nhạc cụ: Kèn phím bài thực hành số 3
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, kèn phím
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	 Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4


	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh bài TĐN số 4
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	Lí thuyết âm nhạc: Cung và nửa cung
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh ảnh minh họa
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	Thường thức âm nhạc:

+ Giới thiệu một số nhạc cụ truyền thống Việt Nam
	
	Tuần 18
	Đàn, máy hát nhạc, tranh ảnh minh họa
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	+ Nghe nhạc: Nghe trích đoạn tác phẩm: Cung đàn mùa xuân
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh ảnh minh họa
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	6
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	1
	Tuần 17
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	7
	CHỦ ĐỀ 5- Bài ca lao động

Hát:  Hò ba lí


	4
	Tuần 19,20, 21, 22
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách, tranh ảnh minh họa
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	- Nhạc cụ

+ Bài thực hành tiết tấu số 4

+ Kèn phím: Bài thực hành số 4


	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh bài TĐN, kèn phím
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5


	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh bài TĐN số 5
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	Thường thức âm nhạc: Nghệ nhân Hà Thị Cầu


	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh ảnh minh họa
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	Nghe nhạc: Nghe một đoạn nhạc do nghệ nhân Hà Thị cầu trình bày
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh ảnh minh họa
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	8
	CHỦ ĐỀ 6- Cùng vui hòa ca

 Hát: Em đi trong tươi xanh


	4
	Tuần 23, 24, 25, 26
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách, tranh bài hát
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	- Nhạc cụ

+ Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số 5

+ Kèn phím: Bài thực hành số 5


	
	
	Đàn, máy hát nhạc, kèn phím
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 6


	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh bài TĐN số 6
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	- Thường thức âm nhạc: Hát bè.

Nghe nhạc: nghe trích đoạn hợp xướng Ca ngợi Tổ Quốc
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh ảnh minh họa
	
	Dạy học trực tiếp

	9
	Kiểm tra đánh giá giữa kỳ 
	1
	Tuần 27
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	10
	CHỦ ĐỀ 7- Giai điệu năm châu

Hát: Kỷ niệm xưa (nhạc Scotland)


	4
	Tuần 28, 29, 30, 31
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách, tranh bài hát.
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 7 (bài Kỷ niệm xưa)


	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh bài TĐN số 7
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	- Lý thuyết âm nhạc: Các bậc chuyển hóa, dấu hóa


	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh ảnh minh họa
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	Thường thức âm nhạc:  Giới thiệu một số nhạc cụ phương Tây


	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh một số nhạc cụ phương Tây.
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	Nghe nhạc: Trích đoạn tác phẩm Czardas
	
	
	Đàn, máy hát nhạc, tranh ảnh minh họa
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	11
	CHỦ ĐỀ 8- Khúc hát tình bạn

Hát:Tia nắng hạt mưa


	3
	Tuần 32, 34, 35
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách, tranh bài hát.
	
	Dạy học trực tiếp

	
	- Nhạc cụ

+ Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số 6

+ Kèn phím: Bài thực hành số 6


	
	Tuần 34
	Đàn, máy hát nhạc, tranh bài TĐN, kèn phím
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	
	 Nghe nhạc: Trích đoạn Hợp xướng chủ đề Ode to joy  Chương 4 giao hưởng số 9 của Beethoven
	
	Tuần 35
	Đàn, máy hát nhạc, tranh ảnh minh họa
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	12
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	1
	Tuần 33
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp


· Lớp 7:

	STT
	Bài học/chủ đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)
	Hình thức dạy học

(6)

	1
	Chủ đề 1: Vui mùa khai trường

Tiết 1: Học hát: Vui đến trường.

Tiết 2:

   - Ôn hát: Vui đến trường.

   - Nhạc cụ thể hiện tiết tấu: Bài thực hành số 1.

Tiết 3:

   - Nhạc cụ thể hiện giai điệu: Bài thực hành số 1.

   - Lí thuyết âm nhạc: Dấu nhắc lại, khung thay đổi, dấu quay lại.

Tiết 4:

   - Bài đọc nhạc số 1 (trích Giai điệu Ireland) 

   - Cũng cố chủ đề 1.
	4
	Tuần

1, 2, 3,4
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách, tranh bài hát, bài TĐN số 1
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	2
	Chủ đề 2: Gia đình yêu thương

Tiết 5: Học hát: Niềm vui gia đình
Tiết 6:

   - Ôn hát: Niềm vui gia đình.
   - Nhạc cụ thể hiện tiết tấu: Bài thực hành số 2.

Tiết 7:

   - Nhạc cụ thể hiện giai điệu: Bài thực hành số 2. 

   - Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu tăng trường độ nốt nhạc.

Tiết 8:

   - Thường thức âm nhạc: Một số thể loại ca khúc.

   - Nghe nhạc: Ru con (Brahms).

   -  Cũng cố chủ đề 2.

	4
	Tuần
5, 6,7,8
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách, tranh bài hát, bài thực hành số 2
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp



	3
	Tiết 9: Kiểm tra giữa học kì I
	1
	Tuần 9
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	4
	Chủ đề 3: Nhớ ơn thầy cô

Tiết 10: Học hát: Lời cô
Tiết 11:

   - Ôn hát: Lời cô.
   - Nhạc cụ thể hiện tiết tấu: Bài thực hành số 3.

Tiết 12:

- Lí thuyết âm nhạc: Nhịp lấy đà
- Bài đọc nhạc số 2

Tiết 13:

   - Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Hoàng Vân.

   - Nghe nhạc: Bài ca người giáo viên nhân dân (trích)

   - Cũng cố chủ đề 3.
	4
	Tuần
10,11,12,13
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách, tranh bài hát, bài TĐN số 2
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	5
	Chủ đề 4: Em yêu dân ca

Tiết 14:

   - Học hát: Lí dĩa bánh bò.
Tiết 15:

   - Ôn hát: Lí dĩa bánh bò.

   - Nhạc cụ thể hiện giai điệu: Bài thực hành số 3.

Tiết 16:

  - Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3.

  - Thường thức âm nhạc: Dân ca một số vùng miền Việt Nam.

   - Cũng cố chủ đề 4.
	3
	Tuần
14,15,16
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách, tranh bài hát, bài TĐN số 3
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	6
	Tiết 17: Ôn tập cuối học kì I
	2
	Tuần 17
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	7
	Tiết 18: Kiểm tra cuối học kì I
	1
	Tuần 18
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	8
	Chủ đề 5: Mùa xuân tươi đẹp

Tiết 19: Học hát: Mùa xuân cho em.
Tiết 20:

   - Ôn hát: Mùa xuân cho em.
   - Lí thuyết âm nhạc: Một số thuật ngữ về nhịp độ.

Tiết 21:

   -  Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 (Mùa xuân về)

Tiết 22:

   - Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

   - Nghe nhạc: Việt Nam quê hương tôi (trích).
   - Cũng cố chủ đề 5.
	4
	Tuần      19,20,21, 22
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách, tranh bài hát, bài TĐN số 4
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	9
	Chủ đề 6: Giai điệu vùng cao

Tiết 23: Học hát: Vùng cao quê em.
Tiết 24:

   - Ôn hát: Vùng cao quê em.
   - Nhạc cụ thể hiện tiết tấu: Bài thực hành số 4.

Tiết 25:

   - Nhạc cụ giai điệu: Bài thực hành số 4 (Inh lã ơi, Xòe hoa).
Tiết 26:

   - Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc miền núi phía Bắc.

   - Nghe nhạc: Xuân về trên bản Mèo.

   - Cũng cố chủ đề 6.
	4
	Tuần      23, 24,

25, 26
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách, tranh bài hát, thực hành số 4
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	10
	Tiết 27: Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II
	1
	Tuần 27
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	11
	Chủ đề 7: Âm nhạc bốn phương.

Tiết 28: Đọc nhạc, hát: Cuộc đời tươi đẹp.
Tiết 29:

   - Ôn hát: Cuộc đời tươi đẹp.

   - Nhạc cụ thể hiện tiết tấu: Bài thực hành số 5.

   - Lí thuyết âm nhạc: Một số kí hiệu, thuật ngữ về sắc thái cường độ.

Tiết 30:

   - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Ludwig Van Beethoven.

   - Nghe nhạc: Bản giao hưởng số 5.

   - Cũng cố chủ đề 7.
	3
	Tuần
28, 29,30
	Đàn, máy casste, thanh phách, tranh bài hát, thực hành số 5
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	12
	Chủ đề 8: Giai điệu cuộc sống.

Tiết 31: Học hát: Khúc hát chim sơn ca..
Tiết 32:

   - Ôn hát: Khúc hát chim sơn ca.
   - Nhạc cụ thể hiện giai điệu: Bài thực hành số 5.

Tiết 33:

   - Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc cụ phương Tây

   - Nghe nhạc: Asturias (Trích)
   - Cũng cố chủ đề 8
	3
	Tuần
31,32,33
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách, tranh bài hát, bài TĐN số 1
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	13
	Tiết 34: Ôn tập cuối học kì II
	1
	Tuần 34
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	14
	Tiết 35: Kiểm tra cuối học kì II
	1
	Tuần       35
	Đàn, máy hát nhạc, thanh phách
	Phòng âm nhạc
	Dạy học trực tiếp


· Lớp 8:

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)
	Hình thức dạy học

(6)

	Chủ đề 1: “Giai điệu tuổi hồng”

	   1
	Bài 1: Tiết 1: 

- Hát bài hát: Ước mơ hồng
	1
	Tuần 1
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh.
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	2
	Bài 2: Tiết 2:

 - Nhạc cụ: Sáo Recorder hoặc Kèn phím.
- Thể hiện tiết tấu - Thể hiện giai điệu 
- Bài thực hành số 1
	1
	Tuần 2
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	3
	Bài 3: Tiết 3: 

- LTAN: Gam trưởng - Giọng trưởng, giọng Đô trưởng.
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1
	1
	Tuần 3
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	4
	Tiết 4: 

-Vận dụng sáng tạo – Tổng kết chủ đề 1
	1
	Tuần 4
	- Sáo Recorder, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	Chủ đề 2: “Trái đất tươi đẹp”

	5
	Bài 4: Tiết 5: 
- Hát bài hát: Ngôi nhà của chúng ta.
	1
	Tuần 5
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím,tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	6
	Bài 5: Tiết 6: 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2.

- Nhạc cụ: Thể hiện giai điệu.

- Sáo Recorder: Nốt đô – Bài thực hành số 2.

- Kèn phím: Kĩ thuật legato – Bài thực hành số 2.
	1
	Tuần 6
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	7
	Bài 6: Tiết 7: 
-TTAN: Giới thiệu kèn Trumpet và Saxophonne
-Nghe nhạc: Bài Wat a wonderful world.
	1
	Tuần 7
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	8
	Tiết 8:  
- Vận dụng sáng tạo – Tổng kết chủ đề 2.

- GV tổ chức cho cá nhân, nhóm lựa chọn các nội dung, hoạt động của chủ đề 1 và 2.
	1
	Tuần 8
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	   9
	Tiết 9: Kiểm tra giữa học kỳ I 
	1
	Tuần 9
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	Chủ đề 3: “Trái tim người thầy” 

	10
	Bài 7: Tiết 10: 

- Hát bài hát: Con đò thời gian.
	     1
	  Tuần 10
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	11
	Bài 8: Tiết 11: - Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu – Bài thực hành số 2
- LTAN: Gam thứ, giọng thứ, giọng Am.
	1
	Tuần 11
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	12
	Bai 9: Tiết 12: 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3
- TTAN: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.

- Nghe nhạc: Hành Khúc ngày và đêm.
	1
	  Tuần 12
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	13
	Tiết 13: 

- Hoạt động giáo dục âm nhạc; Biểu diễn bài hát Con đò thời gian.
	1
	Tuần 13
	- Kinh phí: Tham mưu với BGH nhà trường xin hỗ trợ kinh phí về trang phục và các vật dụng liên quan để tổ chức hoạt động.
	    Sân trường

(nếu có điều kiện)
	Dạy học trực tiếp

	Chủ đề 4: “Nhịp điệu quê hương”

	14
	Bài 10: Tiết 14: 

- Hát bài hát: Khi vui xuân sang.
	1
	Tuần 14
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	15
	Bài 11: Tiết 15: 

- Nhạc cụ:  Sáo Recorder hoặc Kèn phím.
- Thể hiện tiết tấu: Bài thực hành số 3.

- Thể hiện giai điệu:

- Sáo Recorder: Nốt Fa – Bài thực hành số 3.

- Kèn phím: Bài thực hành số 3
	1
	Tuần 15
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	16
	Bài 12: Tiết 16: 

- TTAN: Giới thiệu một số nhạc cụ truyền thống Việt Nam.
- Nghe nhạc: Nghe liên khúc Lưu thủy – Kim Tiền – Xuân phong – Long hổ.
	1
	Tuần 16
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	17
	Tiết 17:

 - Ôn tập cuối kì I – Tổng kết chủ đề 1,2,3,4.
	1
	Tuần 17
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	18
	Tiết 18: Kiểm tra cuối học kỳ I
	1
	Tuần 18
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	HỌC KỲ II

	Chủ đề 5: “ Bốn mùa hòa ca”

	19
	Bài 13: Tiết 19: 

- Hát bài hát: Khúc ca bốn mùa.
	1
	Tuần 19
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	20
	Bài 14: Tiết 20: 
- Lí thuyết âm nhạc: Nhip 3/8 và nhịp 6/8.
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4.
	1
	Tuần 20
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	21
	Bài 15: Tiết 21: 

- TTAN: Thể loại hợp xướng.
- Nghe nhạc: Hợp xướng – Tiếng hát giữa rừng Pác Bó.
	1
	Tuần 21
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	22
	Tiết 22: 
- Vận dụng – Sáng tạo (Tổng kết chủ đề)
	1
	Tuần 22
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, máy tính, ti vi, kèn phím, bộ gõ, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	Chủ đề 6: “Về miền quan họ”

	  23
	Bài 16: Tiết 23: 
- Hát bài hát: Lí cây đa.
	1
	Tuần 23
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	24
	Bài 17: Tiết 24: 

-Lí thuyết âm nhạc: Đảo  Phách.
- Nhạc cụ:  Sáo Recorder hoặc Kèn phím.

- Thể hiện tiết tấu - Thể hiện giai điệu:

- Bài thực hành số 4.
	1
	Tuần 24
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	25
	Bài 18: Tiết 25: 

- TTAN: Dân ca quan họ Bắc Ninh.
- Nghe nhạc: Trên rừng ba mươi sáu thứ chim.
	1
	Tuần 25
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	26
	Tiết 26: Kiểm tra giữa học kỳ II

- GV tổ chức cho cá nhân, nhóm lựa chọn các nội dung, hoạt động của chủ đề 5 và 6 phù hợp với năng lực để tham gia kiểm tra giữa kì II.
	1
	Tuần 26
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, máy tính, ti vi, kèn phím, bộ gõ, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	Chủ đề 7: “Giai điệu bốn phương”

	27
	Bài 19: Tiết 27: 

- Hát bài hát: Giấc mơ của em.
	1
	Tuần 27
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	28
	Bài 19: Tiết 28: 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5.
- Nhạc cụ: - Thể hiện tiết tấu: - Bài thực hành số 5.
	1
	Tuần 28
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	29
	Bài 20: Tiết 29: 

- TTAN: Nhạc sĩ Wolfgang Amadeus Mozart
- Nghe nhạc: Chương 3 Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ
	1
	Tuần 29
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	   30
	Tiết 30: 

- Hoạt động giáo dục âm nhạc: Nhảy flassmob

Tôi yêu Việt Nam.
	1
	Tuần 30
	- Kinh phí: Tham mưu với BGH nhà trường xin hỗ trợ kinh phí về trang phục và các vật dụng liên quan để tổ chức hoạt động.
	Sân trường

(nếu có điều kiện)
	Dạy học trực tiếp

	Chủ đề 8: “ Vui chào hè về”
	

	31
	Bài 21: Tiết 31: 

- Hát bài hát: Mùa hè chao nghiêng.
-Nghe nhạc: Hooray! Hooray! It’s a holi-holiday
	1
	Tuần 31
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp


	32
	Bài 22: Tiết 32: 

- Nhạc cụ: Sáo Recorder hoặc Kèn phím.
- Thể hiện giai điệu:

- Sáo Recorder: luyện tập hòa tấu Bài thực hành số 5.

- Kèn phím: luyện tập hòa tấu Bài thực hành số 5.
	1
	Tuần 32
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	33
	Tiết 33: 

- Vận dụng – Sáng tạo (Tổng kết chủ đề)
	1
	Tuần 33
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	34
	Tiết 34: 

- Ôn tập cuối kì II – Tổng kết chủ đề 5,6,7,8.
	1
	Tuần 34
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp

	35
	Tiết 35: - Kiểm tra cuối học kì II
	1
	Tuần 35
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy học trực tiếp


· Lớp 9:

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị

(4)
	Địa điểm

(5)
	Hình thức dạy học (6)

	HỌC KÌ I

	Chủ đề 1: “Mùa thu tới trường”

	1
	Bài 1: Tiết 1: Hát Mùa thu ngày khai trường
	1
	Tuần 1
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh.
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	2
	Tiết 2: Ôn hát + Nhạc cụ thể hiện tiết tấu
	1
	Tuần 2
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	3
	Bài 2: Tiết 3: - Đọc nhạc số 1
	1
	Tuần 3
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	4
	Tiết 4: Nhạc cụ thể hiện giai điệu: BTH số 1(Sáo Recoder hoặc kèn phím) + Tổng kết chủ đề
	1
	Tuần 4
	- Sáo Recorder, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	Chủ đề 2: “Ơn nghĩa sinh thành”

	5
	Bài 3: Tiết 5:  Hát Tình mẹ

	1
	Tuần 5
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	6
	Tiết 6: Ôn hát + Đọc nhạc số 2
	1
	Tuần 6
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	7
	Bài 4: Tiết 7:  Nhạc cụ thể hiện giai điệu: BTH số 2 (Sáo Recorder hoặc kèn phím)
	1
	Tuần 7
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	8
	Bài 5: Tiết 8: Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý - Nghe nhạc: Mẹ yêu con + Tổng kết chủ đề 
	1
	Tuần 8
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	9
	Tiết 9: - Kiểm tra giữa học kỳ I 
	1
	Tuần 9
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	Chủ đề 3: “Khúc hát biển khơi”

	10
	Bài 6: Tiết 10:  Hát Em yêu biển đảo quê em
	1
	Tuần 10
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	11
	Bài 7: Tiết 11: Ôn hát + Đọc nhạc số 3 + Nhạc cụ thể hiện tiết tấu.
	1
	Tuần 11
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	12
	Bài 8: Tiết 12: Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về quãng  + Thường thức âm nhạc: Một số thể loại nhạc đàn - Nghe nhạc
	1
	Tuần 12
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	13
	Tiết 13: Hoạt động giáo dục âm nhạc; Biểu diễn bài hát  Em yêu biển đảo quê em.
	1
	Tuần 13
	- Kinh phí: Tham mưu với BGH nhà trường xin hỗ trợ kinh phí về trang phục và các vật dụng liên quan để tổ chức hoạt động.
	Sân trường

( nếu có đk)
	Dạy trực tiếp

	Chủ đề 4: “Bay đến ước mơ”

	14
	Bài 9: Tiết 14:  Hát Bay đến ước mơ
	1
	Tuần 14
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	15
	Bài 9: Tiết 15: Ôn hát + Nhạc cụ thể hiện tiết tấu.
	1
	Tuần 15
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	16
	Bài 10: Tiết 16 : Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về hợp âm.
	1
	Tuần 16
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	17
	Tiết 17:Thường thức âm nhạc: Một số nhạc cụ gõ trong ban nhạc nhẹ + Tổng kết chủ đề 3,4 + Ôn tập cuối kì I 
	1
	Tuần 17
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	18
	Tiết 18: Kiểm tra cuối học kỳ I
	1
	Tuần 18
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	HỌC KỲ II

	Chủ đề 5: “ Sắc xuân quê em”

	19
	Bài 11:Tiết 19: Hát Mùa xuân đã về
	1
	Tuần 19
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	20
	Tiết 20: Ôn hát + Nhạc cụ thể hiện giai điệu: BTH số 3 (Sáo Recorder hoặc kèn phím)
	1
	Tuần 20
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	21
	Bài 12: Tiết 21: Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4
	1
	Tuần 21
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	22
	Bài 12: Tiết 22: Thường thức âm nhạc: Trống Paranưng và đàn K’lông pút -Nghe nhạc: Mùa xuân đến + Tổng kết chủ đề
	1
	Tuần 22
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	Chủ đề 6: “Hướng về cội nguồn”

	23
	Bài 14: Tiết 23:  Hát: Lí ngựa ô.
	1
	Tuần 23
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	24
	Bài 15: Tiết 24: Ôn hát + Nhạc cụ thể hiện tiết tấu.
- Nhạc cụ thể hiện giai điệu: BTH số 4 (Sáo Recorder hoặc kèn phím).
	1
	Tuần 24
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	25
	Bài 16: Tiết 25: Thường thức âm nhạc: Một số di sản văn hoá phi vật thể - Nghe nhạc: Mó cá (Hát xoan phú thọ) + Tổng kết chủ đề.
	1
	Tuần 25
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	26
	Tiết 26: Kiểm tra giữa học kỳ II

- GV tổ chức cho cá nhân, nhóm lựa chọn các nội dung, hoạt động của chủ đề 5 và 6 phù hợp với năng lực để tham gia kiểm tra giữa kì II.
	1
	Tuần 26
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	Chủ đề 7: “Giai điệu bạn bè”

	27
	Bài 17: Tiết 27:  Hát Nụ cười  
	1
	Tuần 27
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	28
	Bài 18: Tiết 28: Ôn hát + Đọc nhạc số 5 + Lí thuyết âm nhạc: Một số hợp âm của giọng đô trưởng và giọng La thứ.
	1
	Tuần 28
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	29
	Bài 19: Tiết 29: Thường thức âm nhạc:  Nhạc sĩ Franz Schubert (11797 – 1826) - Nghe nhạc: Serenade + Tổng kết chủ đề 
	1
	Tuần 29
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	   30
	Tiết 30: - Hoạt động giáo dục âm nhạc: Nhảy flassmob

Tôi yêu Việt Nam.
	1
	Tuần 30
	- Kinh phí: Tham mưu với BGH nhà trường xin hỗ trợ kinh phí về trang phục và các vật dụng liên quan để tổ chức hoạt động.
	Sân trường

( nếu có đk)
	Dạy trực tiếp

	Chủ đề 8: “ Tháng năm học trò”

	31
	Bài 20: Tiết 31: Hát Một thời để nhớ
	1
	Tuần 31
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	32
	Tiết 32:  Ôn hát + Nhạc cụ thể hiện giai điệu: (Sáo Recorder hoặc kèn phím) – Bài thực hành số 5
	1
	Tuần 32
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	33
	Bài 21: Tiết 33: Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về dịch giọng + Tổng kết chủ đề 
	1
	Tuần 33
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	34
	Tiết 34: - Ôn tập cuối kì II – Tổng kết chủ đề 5,6,7,8.
	1
	Tuần 34
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp

	35
	Tiết 35: Kiểm tra cuối học kì II
	1
	Tuần 35
	- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, kèn phím, tranh ảnh
	Phòng Âm nhạc
	Dạy trực tiếp


3.3. Môn Mỹ thuật

Khối 6 - Bộ chân trời sáng tạo 1                                   

                                              - Cả năm: 35 tuần, 35 tiết.
                                               - Học kì I: 18 tuần, 18 tiết

                                                - Học kì II: 17 tuần, 17 tiết

	Tuần
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I

CHỦ ĐỀ: BIỂU CẢM CỦA SẮC MÀU

	1 - 2
	Bài 1.Tranh vẽ theo giai điệu âm nhạc
	2
	–  Chỉ ra được sự biểu cảm của nét, chấm, màu trong tranh.
– Tạo được bức tranh tưởng tượng từ giai điệu của âm nhạc.
–  Cảm nhận được sự tương tác của âm nhạc với hội hoạ.

	3 - 4
	Bài 2:Tranh tĩnh vật màu


	2
	- Nêu được biểu cảm của hoà sắc trong tranh tĩnh vật.

- Vẽ được bức tranh tĩnh vật màu có ba vật mẫu trở lên.

- Phân tích được nét đẹp về bố cục, tỉ lệ, màu sắc trong tranh. Cảm nhận được vẻ đẹp của hoa trái trong đời sống và trong tác phẩm mĩ thuật.

	5 - 6
	Bài 3: Tranh in hoa, lá
	2
	- Chỉ ra được một số kĩ thuật in từ các vật liệu khác nhau.

- Tạo được bức tranh in hoa lá. 

- Nhận biết được biểu cảm và nét đẹp tạo hình của hoa lá trong sản phẩm in.

	7 - 8
	Bài 4: Thiệp chúc mừng
	2
	- Chỉ ra được cách kết hợp chữ và hình có sẵn tạo sản phẩm bưu thiếp.

- Tạo được bưu thiếp chúc mừng với hình có sẵn.

- Phân tích được vai trò của chữ, hình, màu trong bưu thiếp chúc mừng và sản phẩm mĩ thuật.

	CHỦ ĐỀ: NGHỆ THUẬT TIỀN SỬ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

	9 - 10
	Bài 1:Những hình vẽ trong hang động
	2
	- Nêu được cách mô phỏng hình vẽ theo mẫu.
- Mô phỏng được hình vẽ của người tiền sử theo cảm nhận.
- Cảm nhận được vẻ đẹp và giá trị của mĩ thuật thời tiền sử.

	11 - 12
	Bài 2:Thời trang với hình vẽ thời tiền sử


	2
	– Quan sát và chỉ ra được cách sử dụng nguyên lí đối xứng,cân bằng của hình, màu trong sản phẩm thời trang.
– Tạo được sản phẩm thời trang có hình vẽ thời tiền sử.
– Nhận biết được nguyên lí cân bằng và tỉ lệ hài hoà của hình, màu trên sản phẩm thời trang. Phát huy giá trị mĩ thuật của thời tiền sử trong cuộc sống.

	13 - 14
	Bài 3:Túi giấy đựng quà tặng
	2
	– Chỉ ra được cách thiết kế tạo dáng và trang trí một chiếc túi đựng quà đơn giản.
– Thiết kế được chiếc túi đựng quà bằng giấy bìa có trang trí hoạ tiết thời tiền sử.
– Phân tích được vai trò, chức năng của thiết kế mẫu sản phẩm công nghiệp.
– Nhận biết được quy trình thiết kế tạo dáng và trang trí một sản phẩm phục vụ đời sống.

	
	
	
	CHỦ ĐỀ: LỄ HỘI QUÊ HƯƠNG

	15 - 16
	Bài 1: Nhân vật 3D từ dây thép
	   2
	– Chỉ ra được kĩ thuật kết hợp dây thép và giấy để tạo hình nhân vật 3D.
– Tạo được hình dáng của nhân vật 3D bằng dây thép và giấy.
– Bước đầu nhận biết được tỉ lệ, sự cân đối của hình khối trong sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.

	17 - 18
	Bài 2: Trang phục trong lễ hội
	2
	– Chỉ ra được cách lựa chọn vật liệu và thiết kế trang phục cho nhân vật 3D.
– Thiết kế được trang phục thể hiện đặc điểm của nhân vật theo ý tưởng.
– Phân tích được sự hài hoà, cân đối của hình khối, màu sắc trên trang phục của nhân vật và nhận biết được nét đặc trưng văn hóa truyền thống trong các lễ hội.

- Lồng ghép GDQPAN: thể hiện tinh thần yêu nước qua trang phục dân tộc

	
	
	
	HỌC KÌ II

	19 - 20
	Bài 3: Hoạt cảnh ngày hội
	2
	– Chỉ ra được cách sắp đặt nhân vật, hình khối tạo nhịp điệu, không gian trong sản phẩm mĩ thuật.
– Tạo được mô hình hoạt cảnh ngày hội.
– Phân tích được hình khối, không gian, nhịp điệu và sự hài hoà trong sản phẩm mĩ thuật.

- Lồng ghép GDQPAN: thể hiện tinh thần yêu nước qua các hoạt động lễ hội.

	21 - 22
	Bài 4: Hội xuân quê hương
	2
	– Chỉ ra được cách bố cục hình, màu tạo không gian, nhịp điệu trong tranh.
– Vẽ được bức tranh theo đề tài lễ hội quê hương.
– Phân tích được nhịp điệu của nét, hình, màu và không gian trong sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.
– Nhận biết được cách diễn tả không gian trong tranh dân gian

- Lồng ghép GDQPAN: thể hiện tinh thần yêu nước qua các hoạt động hội xuân quê hương.

	CHỦ ĐỀ: NGHỆ THUẬT CỔ ĐẠI THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

	23 - 24
	Bài 1:Ai Cập cổ đại trong mắt em
	2
	– Chỉ ra được nét đặc trưng của nghệ thuật cổ đại và cách vẽ tranh qua ảnh.
– Vẽ được bức tranh có hình ảnh nghệ thuật cổ đại.
– Phân tích được nét độc đáo, giá trị của nghệ thuật cổ đại thế giới và nhận biết được một số hình ảnh tiêu biểu của thời kì này.

	25 - 26
	Bài 2: Họa tiết trống đồng


	2
	- Chỉ ra được cách tạo hình bằng kĩ thuật in.

- Mô phỏng được họa tiết trống đồng bằng in.

- Phân tích được vẻ đẹp của họa tiết trống đồng qua hình in. Có ý thức trân trọng, giữ gìn, phát triển di sản nghệ thuật dân tộc.

- Lồng ghép GDQPAN: thể hiện tinh thần yêu nước qua các hình ảnh hoạ tiết trên trống đồng.

	27 - 28
	Bài 3: Thảm trang trí với hoạ tiết trống đồng
	2
	– Chỉ ra được cách vận dụng nguyên lí lặp lại, cân bằng và nhịp điệu trong trang trí thảm hình vuông.
– Trang trí được thảm hình vuông với hoạ tiết trống đồng.
– Phân tích được nhịp điệu và sự cân bằng trong bài vẽ. Có ý thức giữ gìn nét đẹp di sản nghệ thuật của dân tộc.

	
	
	
	CHỦ ĐỀ: VẬT LIỆU HỮU ÍCH

	 29 - 30
	Bài 1: Sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng
	2
	– Nêu được một số cách thức tạo hình và trang trí sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng.
– Tạo hình và trang trí được sản phẩm ứng dụng từ vật liệu đã qua sử dụng.
– Nhận ra được ý nghĩa của việc tận dụng vật liệu đã qua sử dụng trong học tập và trong cuộc sống.
– Khuyến cáo: Chỉ sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường và đảm bảo an toàn, vệ sinh cho học sinh.

	31 - 32
	Bài 2: Mô hình ngôi nhà 3D
	2
	– Nêu được cách kết hợp các vật liệu, hình, khối để tạo mô hình ngôi nhà.
– Tạo được mô hình ngôi nhà 3D từ các vật liệu đã qua sử dụng.
– Phân tích được tỉ lệ, sự hài hoà về hình khối, màu sắc, vật liệu của mô hình ngôi nhà. Nhận biết được giá trị của đồ vật đã qua sử dụng; có ý thức bảo vệ môi trường.

	33 - 34
	Bài 3: Khu nhà tương lai
	2
	– Chỉ ra được sự kết hợp hài hoà của các hình khối, đường nét, màu sắc để tạo mô hình khu nhà.
– Tạo được mô hình khu nhà với cảnh vật mong muốn.
– Phân tích được nhịp điệu, sự hài hoà của hình khối, đường nét, màu sắc, không gian trong mô hình khu nhà. Có ý thức giữ gìn vệ sinh và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

	35
	Bài tổng kết: Các hình thức 
mĩ thuật


	1
	– Chỉ ra được những bài học thuộc các thể loại: hội hoạ, đồ hoạ và điêu khắc.
– Làm được sơ đồ (hoặc bảng thống kê) các bài học thuộc các nhóm: Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng, Tích hợp lí luận và lịch sử mĩ thuật.
– Tự đánh giá được quá trình và kết quả học tập môn Mĩ thuật của bản thân.


B . Khối 7 - Bộ sách chân trời sáng tạo 1                                   

                                              - Cả năm: 35 tuần, 35 tiết.
                                               - Học kì I: 18 tuần, 18 tiết

                                                - Học kì II: 17 tuần, 17 tiết

	Tuần
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt



	HỌC KÌ I

	CHỦ ĐỀ 1: CHỮ CÁCH ĐIỆU TRONG ĐỜI SỐNG (4 tiết)

	1 - 2
	Bài 1. Nhịp điệu và sắc màu của chữ.
	2
	- Chỉ ra được nét đẹp, cách tạo hình và trang trí từ những chữ cái. 
- Tạo được một bố cục trang trí bằng những chữ cái.          
- Phân tích được  nhịp điệu và sự tương phản của nét, hình, màu trong bài vẽ. 

- Nêu được vai trò, giá trị tạo hình của chữ ứng dụng trong đời sống.

	3 - 4 
	Bài 2. Logo dạng chữ


	2
	- Nêu được cách thức sáng tạo logo dạng chữ.

- Vẽ được logo tên lớp.                                   
- Phân tích được sự phù hợp giữa nội dung và hình thức, tính biểu tượng của logo trong sản phẩm

- Chia sẻ được cảm nhận về sự hấp dẫn của chữ trong thiết kế logo.

	CHỦ ĐỀ 2: NGHỆ THUẬT TRUNG ĐẠI VIỆT NAM (6 tiết)

	5 - 6
	Bài 3. Đường diềm trang trí với hoạ tiết thời Lý
	2
	- Chỉ ra được vẻ đẹp tạo hình và cách trang trí đường diềm với hoạ tiết thời Lý.

- Tạo được mẫu trang trí đường diềm với hoạ tiết thời Lý. 

- Phân tích được sự lặp lại, nhịp điệu, hài hoà về đường nét, hình khối của hoạ tiết thời Lý trong sản phẩm mĩ thuật.

- Có ý thức giữ gìn, phát huy nét đẹp di sản nghệ thuật của dân tộc.

- Lồng ghép GDQPAN: thể hiện tinh thần yêu nước qua các hình vẽ  hoạ tiết thời Lý.

	7 - 8
	Bài 4. Trang phục áo dài với hoạ tiết dân tộc


	2
	- Chỉ ra được cách lựa chọn và vận dụng hoạ tiết thời Lý vào thiết kế trang phục.  

- Mô phỏng được dáng áo dài với hoạ tiết trang trí thời Lý.

- Phân tích được nguyên lí cân bằng, nhịp điệu và điểm nhấn của hình trang trí trong sản phẩm.

- Có ý thức giữ gìn và phát huy giá trị của di sản nghệ thuật dân tộc.

- Lồng ghép GDQPAN: thể hiện tinh thần yêu nước qua các hình vẽ  hoạ tiết dân tộc.

	9 - 10
	Bài 5. Bìa sách với di sản kiến trúc Việt Nam
	2
	- Nêu được cách kết hợp chữ, hình, màu tạo bìa sách. 

- Tạo được bìa sách giới thiệu công trình kiến trúc Trung đại Việt Nam.

- Phân tích được sự hài hoà về màu sắc, tỉ lệ hình và chữ trên bìa sách. 

- Có ý thức bảo tồn và quảng bá giá trị của di sản văn hoá dân tộc.

- Lồng ghép GDQPAN: thể hiện tinh thần yêu nước qua các hình vẽ di sản kiến trúc Việt Nam.

	CHỦ ĐỀ 3: HÌNH KHỐI TRONG KHÔNG GIAN (6 tiết)

	11 - 12
	Bài 6. Mẫu vật dạng khối trụ, khối cầu
	2
	- Chỉ ra được cách vẽ vật mẫu có dạng khối trụ, khối cầu trên mặt phẳng.  

- Vẽ  được bức tranh ngôi nhà có hình khối và không gian xa gần.

- Phân tích được màu sắc, đậm nhạt của ngôi nhà và cảnh vật trong bài vẽ.

- Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp của không gian, ánh sáng tác động lên hình khối trong tự nhiên.

	13 - 14
	Bài 7. Ngôi nhà trong tranh
	2
	- Chỉ ra được cách vẽ phối cảnh xa gần của ngôi nhà và cảnh vật trong tranh.

- Vẽ được bức tranh ngôi nhà mơ ước. 

- Phân tích được vị trí trước, sau của các cảnh vật trong bài vẽ. Chia sẻ được cảm nhận về cách diễn tả không gian và ánh sáng trong tranh vẽ.

- Chia sẻ được cảm nhận về vai trò của môi trường thiên nhiên với cuộc sống của con người.

	15 - 16
	Bài 8. Chao đèn trong trang trí kiến trúc
	2
	- Chỉ ra được vẻ đẹp và kĩ thuật thiết kế  tạo dáng sản phẩm với nguyên lí lặp lại, cân bằng. 

- Tạo được chao đèn trong trang trí kiến trúc bằng bìa cac tông. 

- Trình bày ý tưởng và phân tích được các nguyên lí  tạo hình vận dụng trong sản phẩm.  

- Nêu được vai trò, ý nghĩa, công năng của sản phẩm thiết kế phục vụ đời sống.

	17 - 18
	Tổng kết Học kì I: 

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật
	2
	- Nêu được các hình thức MT của mỗi bài học.
- Lựa chọn và trưng bày được các sản phẩm mĩ thuật . 

- Chỉ ra được các yếu tố và nguyên lí mĩ thuật được sử dụng trong sản phẩm.  

- Tự đánh giá được kết quả học tập môn Mĩ thuật của bản thân và tham gia đánh giá đánh giá kết quả học tập của bạn

	HỌC KÌ II

	CHỦ ĐỀ 4: NGHỆ THUẬT TRUNG ĐẠI THẾ GIỚI (8 tiết)

	19 - 20
	Bài 9. Cân bằng, đối xứng trong kiến trúc Gothic
	2
	- Chỉ ra được nét đặc trưng và cách vẽ mô phỏng cửa sổ theo kiến trúc Gothic  

- Vẽ mô phỏng được cửa sổ theo kiến trúc Gothic.  

- Phân tích được nguyên lí cân bằng đối xứng, lặp lại trong cấu trúc cửa sổ theo kiến trúc Gothic. 

- Nêu được cảm nhận về nét đẹp và phong cách chủ đạo trong trang trí của kiến trúc thời kì Trung đại.

	21 - 22
	Bài 10. Hình khối của nhân vật trong điêu khắc
	2
	- Nêu được cách tạo hình nhân vật 3D theo tỉ lệ đầu người.

- Mô phỏng được hình dáng nhân vật theo tỉ lệ đầu người bằng dây thép và đất nặn.  

- Phân tích được tỉ lệ, sự cân đối về hình khối trong sản phẩm, tác phẩm MT 

- Chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp của hình thể con người trong tác phẩm điêu khắc thời kì Trung đại.

	23 - 24
	Bài 11. Vẻ đẹp của nhân vật trong tranh thời Phục hưng
	2
	- Nêu được cách mô phỏng hình chân dung trong tranh thời Phục hưng

- Vẽ mô phỏng được chân dung nhân vật trong tranh thời Phục hưng..  

- Phân tích được nét đẹp đặc trưng của chân dung nhân vật trong tranh Phục hưng và trong bài vẽ.

- Có ý thức phát huy giá trị thẩm mĩ của nghệ thuật Phục hưng trong học tập và sáng tạo.

	25 - 26
	Bài 12. Những mảnh ghép thú vị
	2
	- Chỉ ra được vẻ đẹp tạo hình và cách làm tranh ghép mảnh bằng giấy màu. 

- Tạo được bức tranh ghép mảnh bằng giấy, bìa màu.

- Phân tích được vẻ đẹp tạo hình của tranh ghép mảnh qua sản phẩm MT

- Nêu được vai trò và giá trị của việc ứng dụng hình thức tranh Mosaic trong cuộc sống.

	CHỦ ĐỀ 5: CUỘC SỐNG XƯA VÀ NAY (8 tiết)

	27 - 28
	Bài 13. Chạm khắc đình làng
	2
	- Chỉ ra được vẻ đẹp tạo hình và cách mô phỏng hình ảnh chạm khắc đình làng.

- Mô phỏng được một hình ảnh cham khắc đình làng bằng đất nặn hoặc vật liệu dẻo.

- Phân tích được nét, màu trong tranh dân gian Hàng Trống và trong bài vẽ.

- Nêu được giá trị lịch sử, văn hoá của nghệ thuật điêu khắc đình làng. 

- Lồng ghép GDQPAN: thể hiện tinh thần yêu nước qua tìm hiểu các tác phẩm chạm khắc đình làng Việt Nam.

	29 - 30
	Bài 14. Nét, màu trong tranh dân gian Hàng Trống
	2
	- Nêu được  nét, màu đặc trưng và hình thức thể hiện của tranh dân gian Hàng Trống.
- Vẽ  mô phỏng được một bức tranh dân gian Hàng Trống. 

- Phân tích được tỉ lệ giữa các nhân vật, phối cảnh xa gần trong tranh dân gian và trong bài vẽ. 

- Có ý thức vận dụng các giá trị thẩm mĩ của tranh dân gian trong học tập và trong cuộc sống.

- Lồng ghép GDQPAN: thể hiện tinh thần yêu nước qua tìm hiểu vận dụng các giá trị thẩm mĩ của tranh dân gian trong học tập và trong cuộc sống.

	31 – 32
	Bài 15. Tranh vẽ theo hình thức ước lệ
	2
	- Chỉ ra được cách vẽ tranh theo hình thức ước lệ của tranh dân gian.

- Vẽ được bức tranh thể hiện hoạt động ngày hè theo hình thức ước lệ. 

- Phân tích được nét đặc trưng về tỉ lệ nhân vật, màu sắc, không gian trong tranh dân gian và trong bài vẽ. 

- Có ý thức vận dụng nét đẹp của tranh dân gian trong học tập và sáng tạo.

	33 - 34
	Bài 16. Sắc màu của tranh in
	2
	- Nêu được nét đặc trưng của hình in và kĩ thuật tạo tranh in độc bản đơn giản.  

- Tạo được tranh in từ mica.  

- Phân tích được màu sắc, chất cảm của hình in trong sản phẩm mĩ thuật.

- Chỉ ra được vẻ đẹp và  đặc điểm của tranh in độc bản.

	35
	Tổng kết cuối năm: 

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật
	1
	- Nêu được các hình thức mĩ thuật của mỗi bài học.
- Lựa chọn và trưng bày được các sản phẩm mĩ thuật . 

- Chỉ ra được các yếu tố và nguyên lí mĩ thuật được sử dụng trong sản phẩm.  

- Tự đánh giá được kết quả học tập môn Mĩ thuật của bản thân và tham gia đánh giá đánh giá kết quả học tập của bạn cả năm học.


C. Khối 8  -  Bộ sách chân trời sáng tạo 1                                   

                                              - Cả năm: 35 tuần, 35 tiết.
                                               - Học kì I: 18 tuần, 18 tiết

                                                - Học kì II: 17 tuần, 17 tiết

	Tuần
	Bài học
	Số tiết


	Yêu cầu cần đạt



	HỌC KÌ I

	CHỦ ĐỀ: NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI THẾ GIỚI

	 1-2
	Bài 1: Thiên nhiên trong tranh của hoạ sĩ Paul Gauguin


	2
	– Nêu được khái quát về trường phái Ấn tượng; Tóm tắt được vài nét về cuộc đời hoạ sĩ Paul Gauguin; Phân tích được cách thể hiện màu sắc, ánh sáng và không gian trong tranh của hoạ sĩ và trong bài vẽ. 

– Mô phỏng được bức tranh theo phong cách của hoạ sĩ Paul Gauguin với các nhân vật mới. 

– Vận dụng cách thể hiện màu sắc, ánh sáng trong tranh của hoạ sĩ để sáng tạo được sản phẩm mĩ thuật phục vụ cuộc sống. 

– Có ý thức tìm hiểu tinh hoa mĩ thuật thế giới để làm giàu nền nghệ thuật dân tộc.

	  3-4
	Bài 2: Nghệ thuật tranh cắt dán (Collage Art)
	2
	– Nêu được khái quát tiến trình phát triển, đặc điểm tác phẩm, tác giả tiêu biểu của trường phái Lập thể. Phân tích được sự đa dạng về hình ảnh, màu sắc trong tác phẩm của trường phái Lập thể và sản phẩm mĩ thuật. 

– Tạo được bức tranh cắt dán – Collage art, theo trường phái Lập thể từ những hình ảnh, màu sắc có sẵn trên vật liệu. 

– Vận dụng được cách tạo bức tranh cắt dán để làm các sản phẩm mĩ thuật khác từ vật liệu tái chế. 

– Chia sẻ được ý nghĩa và giá trị của việc sử dụng vật liệu tái chế, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

	  5-6
	Bài 3: Tranh chân dung theo trường phái biểu hiện


	2
	– Nêu được tiến trình phát triển, đặc điểm tác phẩm, tác giả tiêu biểu của trường phái Biểu hiện. Phân tích được nét, màu biểu cảm trong tranh của hoạ sĩ thuộc trường phái Biểu hiện và sản phẩm mĩ thuật. 

– Vẽ được tranh chân dung với nét, màu thể hiện trạng thái cảm xúc của nhân vật theo trường phái Biểu hiện. 

– Sử dụng được nét, hình, màu trong tranh của trường phái Biểu hiện để vẽ chân dung người thân, bạn bè. 

– Tôn trọng sự khác biệt về cách thể hiện đặc điểm riêng bên ngoài và cảm xúc của người khác

	CHỦ ĐỀ: NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

	  7-8
	Bài 4: Nét đặc trưng trong tranh sơn mài Việt Nam


	2
	– Nêu được khái quát về nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam. Tóm tắt được cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp của hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí cho nghệ thuật tranh sơn mài. Chỉ ra và phân tích được cách sử dụng vỏ trứng để tạo hình, màu và chất cảm trong tranh. 

– Tạo được bức tranh có sử dụng vỏ trứng để tạo hình, màu và chất cảm. 

– Vận dụng kĩ thuật gắn vỏ trứng để trang trí các sản phẩm mĩ thuật khác trong cuộc sống.

– Xác định được trách nhiệm trong học tập, sáng tạo và phát huy giá trị văn hoá, nghệ thuật của dân tộc trong cuộc sống.
- Lồng ghép GDQPAN: thể hiện tinh thần yêu nước qua tìm hiểu vận dụng các giá trị thẩm mĩ của tranh sơn mài trong học tập và trong cuộc sống.

	 9-10
	Bài 5: Nét đẹp trong tranh Lụa của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh

	2
	– Nêu được khái quát về nghệ thuật tranh lụa Việt Nam. Tóm tắt được cuộc đời, sự nghiệp và nét đặc trưng trong tranh lụa của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh. 

– Sử dụng cách vẽ màu nước để mô phỏng được bức tranh theo phong cách của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh. 

– Vận dụng được kĩ thuật vẽ màu nước để tạo một bức tranh. 

– Trân trọng, giữ gìn bản sắc và phát huy được giá trị, vẻ đẹp văn hoá, nghệ thuật của dân tộc trong học tập và sáng tạo.

	 11-12
	Bài 6: Tượng chân dung nhân vật
	2
	– Nêu được khái quát về thành tựu, một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của điêu khắc hiện đại Việt Nam. Chỉ ra được cách tạo hình khối, chất cảm cho tượng chân dung nhân vật. 

– Tạo được tượng chân dung nhân vật có tỉ lệ hài hoà với hình mẫu bằng đất nặn. 

– Sử dụng được cách tạo khối, chất cảm cho tượng chân dung nhân vật em yêu thích. 

– Tôn trọng sự khác biệt về cách thể hiện đặc điểm riêng bên ngoài và cảm xúc của mỗi cá nhân trong cuộc sống.

	CHỦ ĐỀ: MĨ THUẬT CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

	 13-14
	Bài 7: Tạo mẫu nền trang trí với hoạ tiết dân tộc thiểu số Việt Nam 
	2
	– Nhận biết được cách sắp xếp hoạ tiết, màu sắc trong mẫu vẽ vải của dân tộc thiểu số. 

– Tạo được khuôn in với hình hoạ tiết dân tộc thiểu số. 

– Sử dụng khuôn để in được nền trang trí theo nguyên lí lặp lại. 

– Chia sẻ được ý tưởng vận dụng, phát huy các giá trị văn hoá nghệ thuật truyền thống của dân tộc trong học tập và trong cuộc sống.
- Lồng ghép GDQPAN: thể hiện tinh thần yêu nước qua tìm hiểu vận dụng các giá trị thẩm mĩ của hoạ tiết dân tộc thiểu số trong cuộc sống.

	 15-16
	Bài 8: Thiết kế trang phục với hoạ tiết dân tộc
	2
	– Nhận biết được vẻ đẹp của hoạ tiết dân tộc, màu sắc hài hoà trong một sản phẩm thời trang. Nêu được cách tạo hình và thiết kế sản phẩm thời trang từ nền trang trí hoạ tiết dân tộc thiểu số. 

– Thiết kế được bộ trang phục với hoạ tiết dân tộc thiểu số. 

– Có ý tưởng và chia sẻ cách thiết kế thời trang từ những hoạ tiết dân tộc thiểu số. 

– Lồng ghép GDQPAN: thể hiện tinh thần yêu nước qua  trách nhiệm của cá nhân trong việc bảo tồn, phát triển di sản văn hoá dân tộc trong cuộc sống và trong học tập, sáng tạo.

	17-18
	Tổng kết học kì I

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật
	2
	– Chỉ ra được các yếu tố, nguyên lí tạo hình được vận dụng trong sản phẩm mĩ thuật. Nêu được tên và hình thức mĩ thuật đặc trưng của các bài trong học kì I. 

– Tạo và trưng bày được sản phẩm mĩ thuật của bài học yêu thích. 

– Đánh giá được kết quả học tập môn Mĩ thuật của bản thân và của bạn.

	HỌC KÌ II

	CHỦ ĐỀ: NỘI THẤT CĂN PHÒNG

	19-20
	Bài 9: Thiết kế sản phẩm nội thất
	2
	– Phân tích được vẻ đẹp tạo hình và công năng sử dụng của sản phẩm mĩ thuật. Trình bày được ý tưởng và cách thiết kế tạo dáng sản phẩm nội thất. 

– Thiết kế được hình dáng sản phẩm nội thất từ giấy bìa. 

– Vận dụng được phương pháp sáng tạo từ bài để thực hiện một mô hình sản phẩm nội thất. 

– Chia sẻ được trách nhiệm của cá nhân đối với việc sử dụng vật liệu để tiết kiệm và bảo vệ môi trường.



	21-22
	Bài 10: Thiết kế mô hình căn phòng
	2
	– Phân tích được sự hài hoà về hình khối và không gian trong sản phẩm mĩ thuật. Nêu được cách sắp xếp đồ vật tạo không gian nội thất phù hợp với chức năng của căn phòng. 

– Thiết kế được mô hình một không gian nội thất phù hợp với công năng sử dụng. 

– Vận dụng kiến thức và kĩ năng vào thiết kế mô hình không gian nội thất cho căn nhà của mình và người thân trong tương lai. 

– Có ý thức bản thân và nhắc nhở người xung quanh về việc giữ gìn, bảo quản đồ nội thất.

	CHỦ ĐỀ: MĨ THUẬT TRONG CUỘC SỐNG

	23-24
	Bài 11: Tạo hoạ tiết trang trí bằng chấm màu
	2
	– Nhận biết được sự tương đồng và khác biệt của hoạ tiết vẽ bằng chấm trong sản phẩm mĩ thuật và trong bài vẽ. Chỉ ra được phương thức chép và cách điệu hoa, lá bằng chấm màu để tạo hoạ tiết trang trí.

 – Tạo được hoạ tiết trang trí hình hoa, lá từ các chấm màu.

 – Vận dụng kĩ thuật từ bài học vào những nội dung sáng tạo mĩ thuật khác. – Nêu được trách nhiệm, rèn luyện đức tính chăm chỉ trong học tập và cuộc sống.
.

	25-26
	Bài 12: Tranh tĩnh vật
	2
	– Nhận biết được tỉ lệ, độ đậm nhạt, hình khối và không gian phức hợp trong bài vẽ. Nêu được cách vẽ nhóm mẫu vật có dạng khối trụ, khối cầu, khối lập phương bằng quan sát thực tế. 

– Vẽ và diễn tả được hình khối của đồ vật có tỉ lệ phù hợp với mẫu vật bằng bút chì. 

– Có khả năng vận dụng kĩ năng diễn tả các đồ vật, vật dụng trong các trường hợp khác ở trạng thái tĩnh. 

– Nêu được cảm nhận về vẻ đẹp của đồ vật và giá trị thẩm mĩ của tranh tĩnh vật trong cuộc sống.

	27-28
	Bài 13: Tranh trang trí với màu tương phản
	2
	– Phân tích được nét, hình, màu tương phản trong tranh và trong bài vẽ. Chỉ ra được cách sử dụng màu tương phản tạo bức tranh trang trí. 

– Vẽ được bức tranh trang trí có màu sắc tươi vui, rực rỡ. 

– Áp dụng được kiến thức, kĩ năng tạo hiệu quả tranh có sắc thái tương phản. 

– Chia sẻ được giá trị thẩm mĩ của bức tranh có hoà sắc màu tương phản.

	29-30
	Bài 1: Tranh áp phích
	2
	– Nêu được giá trị của hình ảnh có tính tượng trưng, tính biểu tượng và cách sử dụng chữ, hình, màu trong áp phích. 

– Tạo được tranh áp phích về chủ đề văn hoá – xã hội. 

– Vận dụng kiến thức, kĩ năng của bài học để vẽ được tranh áp phích với các chủ đề khác nhau. 

– Chia sẻ với người thân, bạn bè về trách nhiệm đối với các vấn đề văn hoá – xã hội được tuyên truyền, cổ động.
- Lồng ghép GDQPAN: thể hiện tinh thần yêu nước qua  trách nhiệm của cá nhân trong cuộc sống và trong học tập, sáng tạo.

	CHỦ ĐỀ: HƯỚNG NGHIỆP

	31-32
	Bài 15: Khái quát về ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình
	2
	– Chỉ ra được vai trò, hình thức thể hiện của một số ngành nghề Mĩ thuật tạo hình và liệt kê được một số ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình. 

– Biết cách tìm hiểu, nghiên cứu các ngành nghề và các vấn đề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình và làm được sản phẩm báo cáo kết quả.

– Sử dụng kiến thức từ bài học để đưa ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp tương lai của bản thân. 

– Chia sẻ được về ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình có tiềm năng phát triển trong tương lai.

	33-34
	Bài 16: Đặc trưng của một số nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình
	2
	– Phân tích, so sánh và nêu được các yếu tố đặc trưng của một số nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình. 

– Tạo được sản phẩm giới thiệu về các yếu tố đặc trưng của một số nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình. 

– Chia sẻ được về ngành nghề Mĩ thuật tạo hình có tiềm năng phát triển trong tương lai.

	35
	Tổng kết năm học

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật
	1
	– Chỉ ra được nét đặc trưng về ngôn ngữ tạo hình của sản phẩm mĩ thuật và nêu được tên của các hình thức mĩ thuật đã học trong năm ở lớp 8. 

– Tạo được không gian trưng bày sản phẩm mĩ thuật phù hợp. 

– Đánh giá được kết quả học tập môn Mĩ thuật của bản thân và của bạn.


         D. Khối 9: Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống    

                                                       - Cả năm: 35 tuần, 35 tiết.
                                                      - Học kì I: 18 tuần, 18 tiết- Học kì II: 17 tuần, 17 tiết                                                                                              
	Tuần
	Bài học
	Số tiết


	Yêu cầu cần đạt



	HỌC KÌ I

	CHỦ ĐỀ: CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

	1-2
	Bài 1: Vẻ đẹp cuộc sống trong tác phẩm mĩ thuật


	2


	Tiết 1. Vẻ đẹp cuộc sống trong tác phẩm mĩ thuật

Tiết 2. Vẻ đẹp cuộc sống trong tác phẩm mĩ thuật

Nội dung/Yêu cầu cần đạt:
- Nhận biết được vẻ đẹp cuộc sống trong tác phẩm mĩ thuật với các hình thức khác nhau.

- Lựa chọn được bố cục thể hiện vẻ đẹp cuộc sống trong thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật.

- Mô phỏng được hình ảnh có tỉ lệ phù hợp với nguyên mẫu.

- Cảm nhận được vẻ đẹp trong cuộc sống, có ý thức giữ gìn và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

- Trung thực trong đánh giá TPMT/SPMT.

- Lồng ghép GDQPAN: thể hiện tinh thần yêu nước qua các tác phẩm thể hiện về cuộc sống.

	3-4
	Bài 2: Thiết kế phụ kiện thời trang
	2
	Tiết 3. Thiết kế phụ kiện thời trang

Tiết 4. Thiết kế phụ kiện thời trang

Nội dung/Yêu cầu cần đạt 

- Nhận biết được vẻ đẹp của hình ảnh, họa tiết, màu sắc trong thiết kế sản phẩm phụ kiện thời trang  

- Hiểu về tính liên kết đồng bộ giữa phụ kiện và trang phục trong thiết kế thời trang  

- Vận dụng được vẻ đẹp cuộc sống vào thiết kế phụ kiện thời trang  

- Có ý thức tìm hiểu thiết kế phụ kiện thời trang trong cuộc sống đương đại  

	CHỦ ĐỀ 2: NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI THẾ GIỚI

	5-6
	Bài 3: Một số trào lưu của nghệ thuật đương đại thế giới

	2


	Tiết 5. Một số trào lưu của nghệ thuật đương đại thế giới
Tiết 6. Một số trào lưu của nghệ thuật đương đại thế giới
Nội dung/Yêu cầu cần đạt .
 - Nhận biết được một số trào lưu nghệ thuật đương đại trên thế giới  

- Hiểu được đặc điểm sáng tạo của một số trào lưu nghệ thuật đương đại  

- Sáng tạo được sản phẩm mỹ thuật theo trào lưu nghệ thuật đương đại yêu thích  

- Có ý thức tìm hiểu tinh hoa mĩ thuật thế giới trong cuộc sống và học tập  

	7-8
	Bài 4: Thiết kế giá đỡ thiết bị công nghệ

	2


	Tiết 7. Thiết kế giá đỡ thiết bị công nghệ
Tiết 8. Thiết kế giá đỡ thiết bị công nghệ   
Nội dung/Yêu cầu cần đạt 

- Biết được một số kiểu dáng giá đỡ thiết bị công nghệ (điện thoại, máy tính bảng…)  

- Hình thành ý tưởng trong thiết kế sản phẩm giá đỡ thiết bị công nghệ  

- Vận dụng được kiến thức thiết kế tạo dáng sản phẩm trong thực hành sáng tạo giá đỡ thiết bị công nghệ  

- Yêu thích và có ý thức tìm hiểu về lĩnh vực thiết kế để vận dụng vào cuộc sống  

	CHỦ ĐỀ 3: THIẾT KẾ MĨ THUẬT SÁCH

	9-10
	Bài 5: Thiết kế bìa sách

	2

	Tiết 9.   Thiết kế bìa sách                                                   
Tiết 10. Thiết kế bìa sách
Nội dung/Yêu cầu cần đạt 

- Nhận biết được các thành phần cơ bản của một bìa sách  

- Hiểu được yêu cầu cơ bản về phương pháp thiết kế bìa sách  

- Vận dụng được kiến thức bố cục, màu sắc nghệ thuật chữ trong thiết kế bìa sách  

- Có hiểu biết và yêu thích lĩnh vực thiết kế bìa sách  

	11-12
	Bài 6: Tranh minh họa
	2


	Tiết 11. Tranh minh họa
Tiết 12. Tranh minh họa
Nội dung/Yêu cầu cần đạt 

- Hiểu được vai trò của tranh minh họa trong thể hiện nội dung sách  

- Biết chuyển thể từ hình tượng văn học sang hình tượng tạo hình trong tranh minh họa  

- Vẽ tranh minh họa thể hiện được nội dung phù hợp với thể loại sách  

- Có hiểu biết và yêu thích thể loại tranh minh họa  

	CHỦ ĐỀ 4: CẢM HỨNG TRONG SÁNG TÁC MĨ THUẬT

	13-14
	Bài 7: Cảm hứng trong sáng tác hội họa 

	2


	Tiết 13. Cảm hứng trong sáng tác hội họa
Tiết 14. Cảm hứng trong sáng tác hội họa
Nội dung/Yêu cầu cần đạt  

 - Nhận biết được dạng cảm hứng sáng tạo trực tiếp và cảm hứng sáng tạo chủ quan trong sáng tác hội họa  

- Hiểu cách tạo cảm hứng trong thực hành sáng tạo sản phẩm mỹ thuật 2D 

- Vận dụng được cách tạo cảm hứng để thực hành sáng tạo sản phẩm mỹ thuật từ thực tiễn cuộc sống  

- Có ý thức rèn luyện nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật trước vẻ đẹp thiên nhiên cuộc sống  

	
	
	
	

	15-16
	Bài 8: Thiết kế hình ảnh nhận diện thương hiệu
	2


	Tiết 15. Thiết kế hình ảnh nhận diện thương hiệu
Tiết 16. Thiết kế hình ảnh nhận diện thương hiệu 
Nội dung/Yêu cầu cần đạt . 

- Phân biệt được tín hiệu nhận biết riêng biệt của thương hiệu trên sản phẩm thiết kế  

- Hiểu được vai trò thiết kế hình ảnh nhận diện thương hiệu trong lĩnh vực thiết kế đồ họa  

- Vận dụng nét đẹp từ thiên nhiên, cuộc sống để tạo nên đặc điểm nhận diện thương hiệu 
- Yêu thích và sử dụng được thông điệp hình ảnh để giới thiệu, truyền thông về sản phẩm

	17
	Trưng bày sản phẩm cuối HKI


	1
	Tiết 17: Trưng bày SP cuối HKI  

 Biết được tiêu chí, phương pháp lựa chọn sản phẩm.

- Lựa chọn được các SPMT tiêu biểu cho các chủ đề, bài học,

- Biết cách trung bày SPMT phù hợp với không gian trưng bày.

- Trình bày được ý kiến của cá nhân về SPMT

	CHỦ ĐỀ 5: VẺ ĐẸP CỦA NGUYÊN MẪU TRONG THỰC HÀNH, SÁNG TẠO

	18
	Bài 9: Tỉ lệ và hình khối của đồ vật  
	
	Tiết  18. Tỉ lệ và hình khối của đồ vật  ( Tiết 1) 

Nội dung/Yêu cầu cần đạt: 

 - Nhận biết được cấu trúc tỉ lệ của đồ vật theo các khối cơ bản  

- Hiểu cách mô phỏng đồ vật từ yếu tố tạo hình chấm net hình màu để tạo chất cảm khác nhau trên bề mặt  

- Sáng tạo thực hiện sản phẩm mỹ thuật mô phỏng được vẻ đẹp nguyên mẫu của đồ vật từ các kỹ năng khác nhau  

- Có ý thức tìm hiểu sự đa dạng từ vẻ đẹp của đồ vật về hình dáng màu sắc và chất cảm 

	HỌC KÌ II

	19
	Bài 9: Tỉ lệ và hình khối của đồ vật  
	1
	Tiết 19. Tỉ lệ và hình khối của đồ vật  ( TT ) ( Tiết 2) 

Nội dung/Yêu cầu cần đạt: 

- Nhận biết được cấu trúc tỉ lệ của đồ vật theo các khối cơ bản  

- Hiểu cách mô phỏng đồ vật từ yếu tố tạo hình chấm net hình màu để tạo chất cảm khác nhau trên bề mặt  

- Sáng tạo thực hiện sản phẩm mỹ thuật mô phỏng được vẻ đẹp nguyên mẫu của đồ vật từ các kỹ năng khác nhau  

- Có ý thức tìm hiểu sự đa dạng từ vẻ đẹp của đồ vật về hình dáng màu sắc và chất cảm 


	20-21
	Bài 10: Nguyên mẫu trong tác phẩm điêu khắc
	2
	Tiết 20. Nguyên mẫu trong tác phẩm điêu khắc
Tiết 21. Nguyên mẫu trong tác phẩm điêu khắc
Nội dung/Yêu cầu cần đạt:
· Nhận biết được vẻ đẹp của nguyên mẫu trong tác phẩm điêu khắc  

- Hiểu về cách thể hiện vẻ đẹp của nguyên mẫu trong sản phẩm điêu khắc  

- Mô phỏng được vẻ đẹp của nguyên mẫu trên Bình diện kỹ thuật và phong cách  

- Có ý thức tìm hiểu và thưởng thức tác phẩm nghệ thuật  

	CHỦ ĐỀ 6: NGHỆ THUẬT MÚA RỐI

	22-23
	Bài 11: Vẻ đẹp tạo hình con rối
 
	2
	Tiết 22. Vẻ đẹp tạo hình con rối
Tiết 23. Vẻ đẹp tạo hình con rối
 Nội dung/Yêu cầu cần đạt: 

 - Nhận biết được một số loại hình múa rối  

- Hiểu về cách tạo hình con rối que và rối bóng  

- Thể hiện tạo hình rối que hoặc dỗi bóng theo kịch bản yêu cầu  

- Yêu thích và có ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc trong đời sống đương đại
  – Lồng ghép GDQPAN: thể hiện tinh thần yêu nước qua  trách nhiệm của cá nhân trong việc bảo tồn, phát triển di sản văn hoá dân tộc trong cuộc sống và trong học tập, sáng tạo.

	24-25
	Bài 12: Tạo hình nhân vật múa rối nước

	2
	Tiết 24. Tạo hình nhân vật múa rối nước  
Tiết 25. Tạo hình nhân vật múa rối nước

Nội dung/Yêu cầu cần đạt: 
- Nhận biết được vẻ đẹp tạo hình của nghệ thuật múa rối nước ở Việt Nam  

- Hiểu được về đặc điểm tạo hình của nhân vật múa rối nước  

- Vận dụng khai thác vẻ đẹp tạo hình của nhân vật dưới nước trong thực hành sáng tạo sản phẩm mỹ thuật  

- Có ý thức tìm hiểu tự hào về loại hình nghệ thuật múa rối nước độc đáo của dân tộc.

- Lồng ghép GDQPAN: thể hiện tinh thần yêu nước qua  trách nhiệm của cá nhân trong việc bảo tồn, phát triển di sản văn hoá dân tộc trong cuộc sống và trong học tập, sáng tạo. 

	CHỦ ĐỀ 7: MĨ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM

	26-27
	Bài 13: Khuynh hướng sáng tác mĩ thuật
	2
	Tiết 26. Khuynh hướng sáng tác mĩ thuật 

Tiết 27. Khuynh hướng sáng tác mĩ thuật

Nội dung/Yêu cầu cần đạt: 

 - Biết đến một số khuynh hướng sáng tác trong thời kỳ đương đại ở Việt Nam 

- Hiểu về sự đa dạng trong khuynh hướng sáng tác của Mỹ thuật đương đại Việt Nam  

- Thực hành sáng tạo được sản phẩm mỹ thuật theo khuynh hướng sáng tác yêu thích  

- Nâng cao Thị Hiếu thẩm mỹ và ý thức tìm hiểu về khuynh hướng sáng tác mỹ thuật  

	28-29
	Bài 14: Thiết kế  sản phẩm đồ gia dụng từ vật liệu đã qua sử dụng.
	2
	Tiết 28.  Thiết kế  sản phẩm đồ gia dụng từ vật liệu đã qua sử dụng.
Tiết 29.  Thiết kế  sản phẩm đồ gia dụng từ vật liệu đã qua sử dụng.
Nội dung/Yêu cầu cần đạt: 

- Nhận biết được lĩnh vực thiết kế đồ gia dụng từ vật liệu đã qua sử dụng  

- Hiểu biết thiết kế đồ gia dụng đảm bảo sự hài hòa giữa tính công năng và thẩm mỹ  

- Vận dụng kiến thức kỹ năng tạo hình để thiết kế và trang trí một số sản phẩm đồ gia dụng từ vật liệu đã qua sử dụng phù hợp với công năng sử dụng  

- Nhận định phân tích được sự hài hòa giữa sản phẩm tác phẩm và môi trường xung quanh  



	CHỦ ĐỀ 8: HƯỚNG NGHIỆP

	30-31
	Bài 15: Ngành, nghề liên quan đến mĩ thuật ứng dụng.
	2
	Tiết 30.  Ngành, nghề liên quan đến mĩ thuật ứng dụng.

Tiết 31.  Ngành, nghề liên quan đến mĩ thuật ứng dụng.

Nội dung/Yêu cầu cần đạt: 

 - Hiểu được vai trò của mĩ thuật ứng dụng trong đời sống văn hoá xã hội.

- Liệt kê được một số ngành nghề liên quan đến mĩ thuật ứng dụng.

- Viết được một bài luận hoặc làm một đoạn Video clip,... giới thiệu ngành nghề liên quan đến mĩ thuật ứng dụng.

- Liên hệ thực tế và bước đầu có ý thức tìm hiều công việc liên quan đến lĩnh vực mĩ thuật ứng dụng phù hợp với năng lực bản thân.



	32-33
	Bài 16: Đặc trưng của ngành, nghề liên quan đến mĩ thuật ứng dụng
	2
	Tiết 32. Đặc trưng của ngành, nghề liên quan đến mĩ thuật ứng dụng.
Tiết 33. Đặc trưng của ngành, nghề liên quan đến mĩ thuật ứng dụng.
Nội dung/Yêu cầu cần đạt: 

- Nêu được yếu tố đặc trưng của một số ngành nghề liên quan đến lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng  

- Lên được ý tưởng và thực hiện bản vẽ thiết kế sản phẩm mỹ thuật ứng dụng  

- Thể hiện được kiến thức kỹ năng liên quan trong thực hành sáng tạo sản phẩm cụ thể  

- Nhận định được lĩnh vực chuyên ngành phù hợp với sở thích cá nhân 



	34-35
	Trưng bày sản phẩm cuối năm  
	2
	Tiết 34 - 35. Trưng bày GTSP cuối năm  

 Biết được tiêu chí, phương pháp lựa chọn sản phẩm.

- Lựa chọn được các SPMT tiêu biểu cho các chủ đề, bài học,

- Biết cách trung bày SPMT phù hợp với không gian trưng bày.

- Trình bày được ý kiến của cá nhân về SPMT




3.4. Môn GDCD

A. Khối 6

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình và dòng họ
	3 (tuần 1,2,3)
	1. Kiến thức

- Nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ.

- Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ.

- Biết giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể phù hợp.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch để không ngừng phát huy và nâng cao các trị truyền thống tốt đẹp 
3. Phẩm chất

Yêu cầu cần đạt về phẩm chất

Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động để phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ, 

Nhân ái: Trân trọng những giá trị tốt đẹp mà ông bà, bố mẹ, …và các thế hệ đi trước đã xây dựng; 

Trách nhiệm:  Có có ý thức tìm hiểu, tham gia các hoạt động của gia đình dòng họ, quan tâm đến các công việc  của gia đình

	2
	Bài 2: yêu thương con người
	3 (tuần 4,5,6)
	1. Về kiến thức:

- Nêu được khái niệm và biểu hiện của tình yêu thương con người.

- Trình bày được giá trị của tình yêu thương con người.

- Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương con người.

- Đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương của người khác.

- Phê phán những biểu hiện trái với tình yêu thương con người.

2. Về năng lực:
Năng lực điều chỉnh hành: Nhận biết được những chuẩn mực đạo đức, những giá trị truyền thống của tình yêu thương con người. 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  bản thân; lập  và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những giá trị về tình yêu thương con người theo chuẩn mực đạo đức của xã hội. 
Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Tích cực tham gia các hoạt động nhằm góp phần vào việc lan tỏa các giá trị về tình yêu thương con người..
3. Về phẩm chất:

Yêu nước: có ý thức tìm hiểu các giá trị, phẩm chất của yêu thương con người của người Việt Nam
Chăm chỉ:  Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập; 

Trách nhiệm:  có ý thức  và tích cực tham gia các hoạt động để phát huy truyền thống yêu thương con người. 

	3
	Bài 3: Siêng năng, kiên trì
	3 (tuần 7,8,10)
	1. Về kiến thức:

- Nêu được khái niệm, biểu hiện của siêng năng, kiên trì.

- Nhận biết được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.

- Siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày.

- Đánh giá được sự siêng năng, kiên trì của bản thân và người khác trong học tập, lao động.

2. Về năng lực:
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được vai trò của việc siêng năng, kiên trì, tích cực học tập, rèn luyện để đáp ứng các nhu cầu của bản 
Năng lực phát triển bản thân. Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện; tự thực hiện được các công việc, nhiệm vụ của bản thân trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.
3. Về phẩm chất:

Chăm chỉ:  Kiên trì, cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập; 

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc  làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm  về  mọi lời  nói, hành vi của bản thân.
Trách nhiệm; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, 

	4
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1 (tuần 9)
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  

	5
	Bài 4: Tôn trọng sự thật.
	3(tuần 11,12)
	1. Kiến thức

- Nhận biết được một số biểu hiện của tôn trọng sự thật.

- Hiểu vì sao phải tôn trọng sự thật.

- Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.

- Không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành vi: Tự giác thực hiện một cách đúng đắn những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống
Năng lực phát triển bản thân kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện 
3. Phẩm chất

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân 
Trách nhiệm:  thực  hiện  đúng nội quy nơi công cộng; chấp hành tốt pháp luật, không tiếp tay cho kẻ  xấu

	6
	Bài 5. Tự lập
	3(tuần 13,14,15)
	1. Kiến thức

Nêu được khái niệm tự lập.

Liệt kê được các biểu hiện của người có tính tự lập.

Hiểu vì sao phải tự lập.

Đánh giá được khả năng tự lập của bản thân và người khác.

Tự thực hiện được nhiệm vụ của bản thân trong học tập, sinh hoạt hằng ngày, hoạt động tập thể ở trường và trong cuộc sống cộng đồng; không dựa dẫm, ỷ lại và phụ thuộc vào người khác.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành vi có kiến thức cơ bản để tự nhận thức, tự quản lí, tự bảo vệ bản thân 
Năng lực phát triển bản thân hoàn thiện bản thân nhằm nâng cao giá  trị  bản  thân,  đạt những mục tiêu cuộc sống phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
Năng lực phát triển bản thân Tự nhận biết được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu, của bản thân, lập được mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện của bản thân mình
Năng lực tự chủ và tự học; Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống; không đồng tình với những hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại.
3. Phẩm chất

Chăm chỉ:  Luôn cố gắng tự mình vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập; tham gia công việc lao động, sản xuất trong gia đình theo yêu cầu thực tế, phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân
Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải trước mọi người; khách quan, công bằng trong nhận thức.

	7
	Bài 6: Tự nhận thức bản thân
	3 (tuần 16,17,19)
	1. Kiến thức

Nêu được thế nào là tự nhận thức bản thân.

Nhận biết được ý nghĩa của tự nhận thức bản thân.

Tự nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí, tình cảm, các mối quan hệ của bản thân.Biết tôn trọng bản thân, xây dựng được kế hoạch phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của bản thân.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành vi: có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ bản thân và thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống; 
Năng lực phát triển bản thân; lập  và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân 
Năng lực tự chủ và tự học
- Nhận thức được sở thích, khả năng của bản thân. Biết rèn luyện, khắc phục những

hạn chế của bản thân

Năng lực giao tiếp và hợp tác
Nhận xét được ưu điểm, thiếu sót của bản thân, biết điều chỉnh hành vi của bản thân mình để phù hợp với mối quan hệ với các thành viên trong xã hội.

3. Phẩm chất

Chăm chỉ:  Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân; 
Trách nhiệm:  Có thói quen nhìn nhận đánh giá bản thân mình, có ý thức tu dưỡng và rèn luyện 

	8
	Kiểm tra cuối kỳ I
	1 (tuần 18)
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  

	9
	Bài 7. Ứng phó với tình huống nguy hiểm
	3(tuần 20,21,22)
	1. Kiến thức

Nhận biết được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em.

Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm.

Thực hành được cách ứng phó trước một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành vi Nhận biết được những kỹ năng sống cơ bản, phù hợp với lứa tuổi 

Năng lực phát triển bản thân trang bị cho bản thân những kỹ năng sống cơ bản như để thích ứng, điều chỉnh và hòa nhập với cuộc sống

Năng lực tự chủ và tự học Vận dụng được một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng sống cơ bản đã học hoặc kinh nghiệm đã có để giải quyết vấn đề trong cuộc sống
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo Phát hiện và giải quyết được những tình huống phát sinh trong cuộc sống hàng ngày. 
3. Phẩm chất

Chăm chỉ:  Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập; có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác  vào  học  tập  và đời sống hằng ngày.
Trách nhiệm: có  ý thức  tìm hiểu  và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; phản đốinhững hành vi xâm hại thiên nhiên; 

	10
	Bài 8. Tiết kiệm
	3(tuần 23,24,25)
	1. Kiến thức

Nêu được khái niệm tiết kiệm và biểu hiện của tiết kiệm (tiền bạc, đồ dùng, thời gian, điện, nước,...).

Hiểu vì sao phải tiết kiệm. Thực hành tiết kiệm trong cuộc sống, học tập.

Nhận xét, đánh giá được việc thực hành tiết kiệm của bản thân và những người xung quanh.
Phê phán những biểu hiện lãng phí.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành vi 
Nhận biết được sự  cần thiết phải tiết kiệm tiền; nguyên  tắc  quản lí  tiền; cách lập  kế  hoạch chi tiêu và tiêu dùng thông minh, tiết kiệm tiền bạc, đồ dùng, thời gian,  điện  nước; bước  đầu biết  quản lí tiền, tạo nguồn thu nhập cá nhân và chi tiêu hợp lí.
Năng lực phát triển bản thân
Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện; tự thực hiện được các công việc, nhiệm vụ của bản thân trong học tập và sinh hoạt hằng ngày; thực hiện được việc quản lí và chi tiêu tiền hợp lí theo kế hoạch đã đề ra.
Năng lực tự chủ và tự học

- Biết làm chủ tình cảm, cảm xúc để có hành vi phù hợp trong học tập và đời sống; không đua đòi ăn diện lãng phí, nghịch ngợm, hiểu được vai trò của tiết kiệm
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
- Lập được kế hoạch chi tiêu hợp lý của bản thân, từng bước hiểu và coi trọng tiền bạc một cách hợp lý, biết cách quản lý tiền bạc của bản thân một cách phù hợp.
3. Phẩm chất

Chăm chỉ:  có ý thức tham gia công việc lao động, sản xuất trong gia đình theo yêu cầu thực tế, phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân; 
Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm, tiết kiệm của công, trân trọng những giá trị vật chất do mình và mọi người tạo ra
Trách nhiệm:  Có thói quen chi tiêu và sử dụng hợp lí tiết kiệm tiền bạc và của cải vật chất của mình và mọi người 

	11
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1(tuần 26)
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  

	12
	Bài 9. Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam
	2(tuần 27,28)
	1. Kiến thức

Nêu được khái niệm công dân; căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Bước đầu thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành vi
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những khái niệm  pháp luật phổ thông, cơ bản, phù hợp với lứa tuổi và  giá  trị,  ý nghĩa của các chuẩn mực hành vi đó
Năng lực phát triển bản thân
Năng lực phát triển bản thân Xác định được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam. Có ý thức tìm hiểu pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội
Hiểu được một số kiến thức phổ thông, cơ bản về pháp luật; nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội liên quan pháp luật, kĩ  năng sống. Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được các vấn đề thường gặp liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Năng lực tự chủ và tự học Hiểu biết về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân q, nhu cầu cá nhân; biết phân biệt quyền, nhu cầu chính đáng và không chính đáng.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo Phân tích được tình huống liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân giải quyết được một cách phù hơp các huống trong đời sống.

3. Phẩm chất

Yêu nước: Tích cực, chủ động thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tôn trọng các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Nhân ái: tôn trọng các quyền và nghĩa vụ cơ bản của người khác; không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia các hành vi bạo lực; 
Trung thực: Tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải trước mọi người; khách quan, công bằng trong nhận thức, ứng xử; không xâm phạm của công; đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học  tập  và trong cuộc sống.

	13
	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	2(tuần 29,30)
	1. Kiến thức

- Nêu được những quy định của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

- Thực hiện được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân phù hợp với lứa tuổi.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Nhận biết được quy định của pháp luật phổ thông, về quyền và nghĩa vụ của công dân và  ý nghĩa  của các chuẩn mực hành vi đó. Tự giác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, tôn trọng quyền và nghĩa vụ của người khác

Năng lực phát triển bản thân: Có kế hoạch để thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, vào những việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi

Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội Hiểu được một số kiến thức phổ thông, cơ bản về pháp luật; nhận biết được một số sự kiện, liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
3. Phẩm chất

Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của bản thân, tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt

Nhân ái: Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của mọi người, cùng nhau thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân nhằm xây dựng các quan hệ tốt đẹp và lành mạnh

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải công bằng trong nhận thức, ứng xử; không xâm phạm đến quyền và nghĩa vụ công dân của người khác

	14
	Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em.
	2(tuần 31,32)
	1. Kiến thức

Nêu được các quyền cơ bản của trẻ em; ý nghĩa của quyền trẻ em và việc thực hiện quyền trẻ em;  Thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Nhận biết được các quyền trẻ em, tích cực tham gia thực hiện quyền trẻ em của bản thân thành những việc làm phù hợp lứa tuổi

Năng lực phát triển bản thân: Biết vận dụng các quyền trẻ em để thực hiện các việc làm của bản thân một cách phù hợp để hoàn thiện bản thân mình

3. Phẩm chất

Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền trẻ em cơ bản của bản thân, tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt quyền của trẻ em

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải công bằng trong nhận thức, ứng xử

	15
	Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em
	2(tuần 33,34)
	1. Kiến thức

Nêu được trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em.
Phân biệt được hành vi thực hiện quyền trẻ em và hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Nhận xét, đánh giá được việc thực hiện quyền trẻ em của bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng; bày tỏ được nhu cầu để thực hiện tốt hơn quyền trẻ em.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Nhận biết được các quyền trẻ em, tích cực tham gia thực hiện quyền trẻ em của bản thân thành những việc làm phù hợp lứa tuổi

Năng lực phát triển bản thân: Biết vận dụng các quyền trẻ em để thực hiện các việc làm của bản thân một cách phù hợp để hoàn thiện bản thân mình

3. Phẩm chất

Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền trẻ em cơ bản của bản thân, tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt quyền của trẻ em

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải công bằng trong nhận thức, ứng xử

	16
	Kiểm tra cuối kỳ II
	1(tuần 35)
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  


B . Khối 7

	STT
	Chủ đề

(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương
	2(tuần 1,2)
	a) Về kiến thức

Nêu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.

Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương.

Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.

b) Về phẩm chất

Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động tìm hiểu truyền thống của quê hương; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của quê hương

Trách nhiệm:  Có ý thức khi tham gia các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội tại địa phương; không đồng tình với những hành vi không phù hợp  với nếp  sống văn hoá và quy định ở nơi công cộng; 

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về truyền thống quê hương.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến truyền thống quê hương.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi : Nhận biết được những  giá trị tốt đẹp về truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước. Biết học tập để phát huy những truyền thống tốt đẹp, đấu tranh phê phán với những hành vi không phù hợp

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội. Thể hiện qua việc biết tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội tại địa phương, từ đó hình thành ý thức biết giữ gìn và phát huy các giá trị do truyền thống quê hương mang lại

	2
	Bài 2: Quan tâm, cảm thông, chia sẻ
	2(tuần 3,4)
	a) Về kiến thức 

+ Nêu được những biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.

+ Hiểu vì sao mọi người phải quan tâm, cảm thôngvà chia sẻ với nhau.

b) Về phẩm chất

+ Có phẩm chất nhân ái, biểu hiện ở cả lời nói và việc làm đó là luôn luôn thể hiện sự quan tâm, cảm thôngvà chia sẻ với mọi người. Sẵn sàng tha thứ cho người khác khi họ mắc sai lầm và biết cách sửa chữa, phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.
+ Có phẩm chất trách nhiệm thể hiện ở thái độ tôn trọng người khác, quan tâm, bàn bạc với mọi người xung quanh khi giải quyết các công việc chung. Khích lệ, động viên bạn bè quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về cảm thông, chia sẻ.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến cảm thông, chia sẻ.

- Năng lực đặc thù:

+ Học sinh biết điều chỉnh hành vi của mình, khi tham gia vào các mối quan hệ, biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người khác, sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ người khác trong khả năng của mình

+ Học sinh biết tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội,  thông qua việc sẵn sàng, chủ động tham gia và đề xuất cách giải quyết các vấn đề mà bản thân hoặc người khác gặp phải để cùng nhau vượt qua

	3
	Bài 3: Học tập tự giác tích cực
	3(tuần 5,6,7)
	a) Về kiến thức

Nêu được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.

Hiểu vì sao phải học tập tự giác, tích cực.

Thực hiện được việc học tập tự giác, tích cực.

Biết góp ý, nhắc nhở những bạn chưa tự giác, tích cực học tập để khắc phục hạn chế này
b) Về phẩm chất

Chăm chỉ:  Học sinh biết cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập; quý trọng, ủng hộ những người tự giác tích cực trong học tập
Trách nhiệm:  Thể hiện bằng việc luôn cố gắng nỗ lưc vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ học tập của bản thân.

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về học tập tự giác tích cực.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến học tập tự giác tích cực.

- Năng lực đặc thù:

+Năng lực điều chỉnh hành vi Tự đánh giá mức độ tự giác tích cực của bản thân, qua đó điều chỉnh tính tự giác, tích cực của bản thân trong hoạt động học tập của mình

+Năng lực phát triển bản thân:  Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện; tự thực hiện được các công việc, nhiệm vụ của bản thân trong học tập và sinh hoạt hằng ngày; 
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	Bài 4: Giữ chữ tín
	3(tuần 8,10,11)
	a) Về kiến thức

Hiểu được chữ tín là gì, biểu hiện của giữ chữ tín và vì sao phải giữ chữ tín.

Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.

– Luôn giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.

– Phê phán những người không biết giữ chữ tín.

b) Về phẩm chất

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc  làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm  về  mọi lời  nói, hành vi của bản thân; tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải trước mọi người; 
Trách nhiệm:  Có trách nhiệm về lời nói và hành vi của mình trong học tập và trong cuộc sống

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về giữ chữ tín.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến giữ chữ tín.

- Năng lực đặc thù:

Điều chỉnh hành vi: Tự điều chỉnh hành vi của bản thân, luôn thống nhất giữa lời nói và việc làm của bản thân.

Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi không giữ chữ tín, ở trường lớp, nơi mình sinh sống
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	Kiểm tra giữa kỳ I
	1 (tuần 9)
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  
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	Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa
	3(tuần 12,13,14)
	a) Về kiến thức

Nêu được khái niệm di sản văn hoá và một số loại di sản văn hoá của Việt Nam.

Giải thích được ý nghĩa của di sản văn hoáđối với con người và xã hội.

Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hoá.

b) Về phẩm chất

Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ các di sản văn hoá,; có ý thức tìm hiểu để phát huy giá trị của di sản văn hoá.

Trách nhiệm:  Nhận biết được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hoá. Xác định được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá và cách đấu tranh, ngăn chặn các hành vi đó.

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bảo tồn di sản văn hóa.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến bảo tồn di sản văn hóa.

- Năng lực đặc thù:

-Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hoá. Có ý thức khi có  ý thức  tìm hiểu  và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ các di sản văn hoá; phản đối những hành vi xâm hại các di sản văn hoá
-Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội. Có ý thức tự giác tìm hiểu các kiến thức, cơ bản về các di sản văn hoá; biết cách thu thập, xử lí  thông tin để khai thác các giá trị to lớn mà các di sản văn hoá  mang lại. Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được những vấn đề cần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa
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	Bài 6: Nhận diện tình huống gây căng thẳng
	2(tuần 15,16)
	a) Về kiến thức

Nêu được các tình huống thường gây căng thẳng.

Nhận biết được biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng.

Nêu được nguyên nhân và ảnh hưởng của căng thẳng

b) Về phẩm chất

Chăm chỉ:  Thường xuyên rèn luyện bản thân mình thích ứng với các tình huống xảy ra để hạn chế gây căng thẳng cho bản thân.

Trách nhiệm:  Thể hiện ở việc có ý thức tự rèn luyện tự tu dưỡng bản thân, chủ động trang bị những kiến thức cơ bản, những kỹ năng cần thiết, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh tránh gây tâm lý căng thẳng cho bản thân.

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về ứng phó với tâm lý căng thẳng.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến ứng phó với tâm lý căng thẳng.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi. Chủ động điều chỉnh hành vi của bản thân cho phù hợp khi xuất hiện tâm lý căng thằng
+ Năng lực phát triển bản thân: Thường xuyên rèn luyện bản thân để có kỹ năng giải quyết tốt các công việc hạn chế việc gặp tình huống gây tâm lý căng thẳng cho bản thân..
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	Bài 7: Ứng phó với tâm lý căng thẳng
	2(tuần 17,19)
	a) Về kiến thức

Nêu được các tình huống thường gây căng thẳng.

Nhận biết được biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng.

Nêu được nguyên nhân và ảnh hưởng của căng thẳng

Nêu được cách ứng phó tích cực khi căng thẳng.

Thực hành được một số cách ứng phó tích cực khi căng thẳng.
b) Về phẩm chất

Chăm chỉ:  Thường xuyên rèn luyện bản thân mình thích ứng với các tình huống xảy ra để hạn chế gây căng thẳng cho bản thân.

Trách nhiệm:  Thể hiện ở việc có ý thức tự rèn luyện tự tu dưỡng bản thân, chủ động trang bị những kiến thức cơ bản, những kỹ năng cần thiết, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh tránh gây tâm lý căng thẳng cho bản thân.

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về ứng phó với tâm lý căng thẳng.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến ứng phó với tâm lý căng thẳng.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi. Chủ động điều chỉnh hành vi của bản thân cho phù hợp khi xuất hiện tâm lý căng thằng
+ Năng lực phát triển bản thân: Thường xuyên rèn luyện bản thân để có kỹ năng giải quyết tốt các công việc hạn chế việc gặp tình huống gây tâm lý căng thẳng cho bản thân.
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	Kiểm tra cuối kỳ I
	1 (tuần 18)
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  
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	Bài 8: Phòng, chống, bạo lực học đường
	3(tuần 20,21,22)
	a) Về kiến thức

Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường

Nguyên nhân, tác hại của bạo lực học đường.

b) Về phẩm chất

Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của người khác; không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia các hành vi bạo lực; sẵn sàng bênh vực người yếu thế, thiệt thòi 

Trách nhiệm:  Có ý thức trong việc đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực gây mất đòa kết trong học tập và bạn bè. Thực hiện tốt nội quy nhà trường, ngăn chặn đẩy lùi những hiện tượng vi phạm nội quy nhà trường, gây mất an ninh trật tự

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về phòng chống bạo lực học đường.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến phòng chống bạo lực học đường..

- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi: Học sinh có thái độ đấu tranh, lên án  các hành vi bạo lực học đường, không cỗ vũ, không thực hiện những hành vi vi phạm, vận động bạn bè cùng thực hiện tốt nội quy.

Tư duy đánh giá: Nhận biết được hậu quả do bạo lực học đường gây ra 
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	Bài 9: Quản lý tiền
	3(tuần 23,24,25)
	a) Về kiến thức

Nêu được ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả.

Nhận biết được một số nguyên tắc quản lí tiền có hiệu quả.

b) Về phẩm chất

Trách nhiệm:  Thể hiện ở ý thức xây dựng kế hoạch chi tiêu tiền phù hợp với bản thân và gia đình.

Chăm chỉ: Thường xuyên hình thành kỹ năng chi tiêu hợp lý không lãng phí.

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về quản lý tiền.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến quản lý tiền.

- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi  Tự giác điều chỉnh hành vi, thói quen, việc làm và hành động cụ thể để có cách tiêu dùng và quản lý tiền bạc một cách phù hợp.
Năng lực phát triển bản thân. Biết lập và thực hiện kế hoạch chi tiêu  cá nhân phù  hợp thực hiện được việc quản lí và chi tiêu tiền hợp lí theo kế hoạch đã đề ra.

Tự chủ và tự học: Tự lập và rèn luyện kỹ năng quản lý tiền của bản thân trong học tập và sinh hoạt hàng ngày.
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	Kiểm tra giữa kỳ 2
	1 (tuần 26)
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa tuổi 

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  
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	Bài 10: Nguyên nhân, hậu quả của yệ nạn xã hội
	2(tuần 27,28)
	a) Về kiến thức

Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến

Giải thích được nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.

b) Về phẩm chất

Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của mình và người khác; không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia lối sống buông thả, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. 

Trách nhiệm:  Có ý thức trong việc đấu tranh với những hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến lối sống văn minh văn hóa. Phê phán đấu tranh với các tệ nạn xã hội, tuyên truyền vận động mọi người tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội
 c) Về năng lực.
- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về phòng chống tệ nạn xã hội..

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội..

- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi: Học sinh có thái độ đấu tranh, lên án các các loại tệ nạn xã hội phổ biến, không cỗ vũ, không thực hiện những hành vi vi phạm, vận động bạn bè cùng thực hiện tốt lối sống văn minh. Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội do nhà trường và địa phương tổ chức.

Phát triển bản thân: Thể hiện thông qua việc có kỹ năng biết cách ứng phó để không bị sa ngã vào các tệ nạn xã hội

Tư duy đánh giá: Nhận biết được hậu quả do các loại tệ nạn xã hội gây ra

	14
	Bài 11: Phòng chống tệ nạn xã hội.
	3(tuần 29,30,31)
	a) Về kiến thức

Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội 

b) Về phẩm chất

Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của mình và người khác; không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia lối sống buông thả, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. 

Trách nhiệm:  Có ý thức trong việc đấu tranh với những hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến lối sống văn minh văn hóa. Phê phán đấu tranh với các tệ nạn xã hội, tuyên truyền vận động mọi người tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội
 c) Về năng lực.
- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về phòng chống tệ nạn xã hội..

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội..

- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi: Học sinh có thái độ đấu tranh, lên án các các loại tệ nạn xã hội phổ biến, không cỗ vũ, không thực hiện những hành vi vi phạm, vận động bạn bè cùng thực hiện tốt lối sống văn minh. Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội do nhà trường và địa phương tổ chức.

Phát triển bản thân: Thể hiện thông qua việc có kỹ năng biết cách ứng phó để không bị sa ngã vào các tệ nạn xã hội

Tư duy đánh giá: Nhận biết được hậu quả do các loại tệ nạn xã hội gây ra

	15
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ
	3(tuần 32,33,34)
	a) Về kiến thức

Nêu được khái niệm và vai trò của gia đình; quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.

Nhận xét được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác.

b) Về phẩm chất

Trách nhiệm: Thực hiện được nghĩa vụ của bản thân đối với ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình bằng những việc làm cụ thể.
Nhân ái: Yêu thương, kính trọng ông bà cha mẹ và các thành viên trong gia đình

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ.

- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi: thể hiện ở việc học sinh biết thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác
Phát triển bản thân: Thể hiện thông qua việc không ngừng tu dưỡng và rèn luyện để trở thành một thành viên tích cực trong gia đình

	16
	Kiểm tra cuối kỳ 2
	1 (tuần 35)
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  


C. Khối 8

	STT
	Chủ đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
	3(TUẦN 1,2,3)
	1) Về kiến thức

- Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

- Nhận biết được giá trị các truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về truyền thống dân tộc.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến truyền thống dân tộc.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện và đánh giá được những hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội liên quan đến niềm tự hào về truyền thống dân tộc; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về lòng tự hào truyền thống dân tộc trong thực tiễn; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn về truyền thống dân tộc Việt Nam.

3) Về phẩm chất

- Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động tìm hiểu truyền thống của dân tộc; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống dân tộc

- Trách nhiệm:  Sống có trách nhiệm thể hiện qua niềm tự hào về truyền thống và những giá trị trị quý báu của truyền thống dân tộc Việt Nam, phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

	2
	Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
	3(TUẦN 4,5,6)


	1) Về kiến thức

- Nêu được một số biểu hiện của sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới. 

- Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các nền văn hoá trên thế giới. Thể hiện được bằng lời nói và việc làm thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới. 

- Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc 
2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về nền văn hóa các dân tộc.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến nền văn hóa các dân tộc trên thế giới.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: tích cực tìm hiểu để biết được những biểu hiện của sự đa dạng các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới, hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu về sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn có liên quan đến việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.

3) Về phẩm chất

+ Có phẩm chất nhân ái, biểu hiện ở cả lời nói và việc làm đó là luôn luôn tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới 

+ Có phẩm chất trách nhiệm thể hiện ở sự tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

	3
	Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo
	2(TUẦN 7,8)
	1) Về kiến thức

- Nêu được khái niệm cầu cù, sáng tạo trong lao động và một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động. 

- Giải thích được ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động. 

- Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động của bản thân
2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về lao động cần cù, sáng tạo.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến lao động cần cù, sáng tạo.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động của bản thân; Trân trọng những thành quả lao động, quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động; Phê phán nhũng biểu hiện chây lười, thụ động trong lao động.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc thực hiện cần cù, sáng tạo trong lao động hằng ngày.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội liên quan đến cần cù, sáng tạo trong lao động; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống phản ánh sự cần cù, sáng tạo trong lao động; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết vấn đề liên quan đến thực hiện cần cù, sáng tạo trong lao động ở đời sống thực tế.

3) Về phẩm chất

- Chăm chỉ:  Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động lao động phù hợp với lứa tuổi.

- Trách nhiệm:  Có trách nhiệm, trung thực và không ngừng sáng tạo trong lao động.

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 1
	1 (TUẦN 9)
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  

	5
	Bài 4: Bảo vệ lẽ phải
	2(TUẦN 10,11)
	 1) Về kiến thức

- Giải thích được một cách đơn giản về sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải. 

- Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể, phù hợp với lứa tuổi
2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bảo vệ lẽ phải.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến bảo vệ lẽ phải.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể phù hợp với lứa tuổi; Khích lệ, động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải, phê phán thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội về bảo vệ lẽ phải; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về bảo vệ lẽ phải trong đời sống thực tế; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết vấn đề bảo vệ lẽ phải trong một số tình huống cụ thể.

3) Về phẩm chất

- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc  làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về  mọi lời  nói, hành vi của bản thân; tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải trước mọi người; 
- Trách nhiệm:  Có trách nhiệm về lời nói và hành vi của mình trong học tập và trong cuộc sống
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	Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	3(TUẦN 12,13,14)
	1) Về kiến thức

- Giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

– Nếu được một số quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên; một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Nếu được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên,

2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi; Phê phán, đấu tranh với nhũng hành vi gây ô nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Lập và thực hiện được kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được một số vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong đời sống thực tế.
3) Về phẩm chất

- Chăm chỉ, tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên phù hợp với lứa tuổi.

- Có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
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	Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân
	3(TUẦN 15,16,17)
	1) Về kiến thức

- Nhận biết được thế nào là mục tiêu cá nhân; các loại mục tiêu cá nhân. 

- Hiểu vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân.

- Nêu được cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân. 

- Xây dựng được mục tiêu cá nhân của bản thân và kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu đỏ.

2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân; Xây dựng được mục tiêu của bản thân và kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu đó.

- Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội về xác định mục tiêu cá nhân; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, tình huống về xác định mục tiêu cá nhân; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được một số vấn đề về xác định mục tiêu cá nhân trong đời sống thực tế.

3) Về phẩm chất

- Chăm chỉ, luôn vươn lên để đạt kết quả tốt trong học tập, lao động và các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi

- Có trách nhiệm trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
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	Kiểm tra cuối kỳ 1
	1 (TUẦN 18)
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  
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	Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình
	4(TUẦN 19,20,21,22)
	1) Về kiến thức

- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến; 

- Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội; Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; Biết cách phòng, chống bạo lực gia đình; 

2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về phòng chống bạo lực gia đình.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: phân tích đánh giá được một số hiện tượng bạo lực gia đình trong thực tiễn cuộc sống; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống, tham gia các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trong thực tiễn.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động để phòng, chống bạo lực gia đình

3) Về phẩm chất

Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của người khác; không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia các hành vi bạo lực gia đình
Trách nhiệm:  Trung thực, trách nhiệm, dũng cảm đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực trong gia đình và cộng đồng. 
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	Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu 
	3(TUẦN 23,24,25)
	1) Về kiến thức

- Nhận biết được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu; 

- Nêu được cách lập kế hoạch chi tiêu; 

- Tự điều chỉnh, tạo được thói quen chi tiêu hợp lí.

2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch chi tiêu.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến lập kế hoạch chi tiêu.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực phát triển bản thân: Lập được kế hoạch chi tiêu cá nhân phù hợp theo hướng dẫn; Thực hiện được kế hoạch chi tiêu đã đề ra.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn để của đời sống xã hội về lập kế hoạch chi tiêu; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về lập kế hoạch chi tiêu; Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn cuộc sống về lập kế hoạch chi tiêu.
3) Về phẩm chất

- Trách nhiệm:  Có trách nhiệm khi lập và thực hiện kế hoạch chi tiêu.

- Chăm chỉ: Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí..
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	Kiểm tra giữa kỳ 2
	1 (TUẦN 26)
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  
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	Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
	4(TUẦN 27,28,29,30)
	1) Về kiến thức

- Kể được tên một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại; nhận diện được một số nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại. 

- Trình bày được hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. 

2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Có thói quen tự bảo vệ bản thân, tuyên truyền vận động mọi người cùng nâng cao cảnh giác đề phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, phân tích được một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại trong thực tiễn cuộc sống; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống, tham gia các hoạt động phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại trong đời sống thực tiễn.

3) Về phẩm chất

- Có trách nhiệm trong phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

- Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của mình và người khác; không đồng tình với các hành vi sử dụng vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác

	13
	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	4(TUẦN 31,32,33,34)
	1) Về kiến thức

- Phân tích được tầm quan trọng của lao động đối với đời sống con người.

- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ lao động của công dân và lao động

- Nêu được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động, lập được hợp đồng lao động có nội dung đơn giản giữa người sử dụng lao động của người lao động.

2) Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về quyền, nghĩa vụ lao động của công dân.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến quyền, nghĩa vụ lao động của công dân.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá được thái độ, hành vi lao động của bản thân trong đời sống thực tế; Có kế hoạch và thực hiện kế hoạch khắc phục, cải thiện những điểm chưa tốt, chưa phù hợp trong lao động của bản thân.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, phân tích được một số hiện tượng về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân trong thực tiễn cuộc sống; Vận dụng được các kiến thúc đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn có liên quan đến quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

3) Về phẩm chất

- Chăm chỉ: Tích cực, chủ động tham gia lao động ở gia đinh, trường, lớp và cộng đồng phù hợp với lứa tuổi

- Trách nhiệm: Thực hiện tốt mọi quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân, lao động chưa thành niên, quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động.
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	Kiểm tra cuối kỳ 2
	1 (TUẦN 35)
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  


         D. Khối 9:

	STT
	Chủ đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Bài 1: Sống có lí tưởng
	3(TUẦN 1,2,3)
	1. Kiến thức 

- Nêu được khái niệm sống có lí tưởng. 

- Giải thích được ý nghĩa của việc sống có lí tưởng. 

- Nhận biết được lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam. 

2. Năng lực 

- Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản giúp mỗi cá nhân biết sống có lý tưởng.

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các lý tưởng cao đẹp của bản thân.

- Năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân: Xác định được lí tưởng sống của bản thân và nỗ lực học tập, rèn luyện theo lí tưởng. 

3. Phẩm chất 

Yêu nước: Tích cực học tập, lao động, rèn luyện sức khoẻ, tham gia các hoạt động tập thể, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, dân tộc. 

4. Tích hợp quyền con người

- Mức độ tích hợp: Tích hợp bộ phận vào yêu cầu cần đạt: Xác định được lí tưởng sống của bản thân và nỗ lực học tập, rèn luyện theo lí tưởng.

- Cách thức thực hiện: Giáo viên căn cứ vào nội dung quyền con người như: Các quyền về chính trị, dân sự để lấy ví dụ minh họa đồng thời giúp học sinh hiểu được quyền con người là phổ cập chung cho toàn nhân loại, nó không phụ thuộc vào biên giới quốc gia, chủ quyền dân tộc; khẳng định thành quả đấu tranh của nhân loại chống áp bức bóc lột và bất công xã hội, chống lại tư tưởng kì thị dân tộc, giới tính, thành phần, nguồn gốc và địa vị xã hội; Những hành vi bảo vệ quyền con người đó chính là thể hiện lí tưởng sống cao đẹp và ý nghĩa của lí tưởng sống đó đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

	2
	Bài 2: Khoan dung
	2(TUẦN 4,5)
	1. Kiến thức 

- Nêu được khái niệm khoan dung và biểu hiện của khoan dung. 

- Nhận biết được giá trị của khoan dung. 

2. Năng lực 

- Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về khoan dung.

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến khoan dung.

- Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được những việc làm thể hiện sự khoan dung trong những tình huống cụ thể, phù hợp với lứa tuổi. Phê phán các biểu hiện thiếu khoan dung. 

3. Phẩm chất 

- Nhân ái: Có lòng khoan dung, độ lượng, vị tha trong cuộc sống.

- Có phẩm chất trách nhiệm thể hiện ở sự khoan dung, tha thứ với những sai lầm của người khác để cùng nhau sống tốt đẹp hơn.
4. Tích hợp quyền con người

- Mức độ tích hợp: Thực hiện được những việc làm thể hiện sự khoan dung trong những tình huống cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.

- Cách thức thực hiện: Giáo viên căn cứ nội dung của quyền con người như; Quyền được đối xử bình đẳng để lấy các ví dụ giúp học sinh hiểu được việc thực hiện quyền không bị bắt làm nô lệ và nô dịch; Quyền không bị tra tấn, nhục hình, bị đổi xử hoặc chịu hình phạt tàn nhẫn vô nhân đạo; Quyền không phân biệt đối xử

	3
	Bài 3: Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng
	3(TUẦN 6,7,8)
	1. Kiến thức 

- Hiểu được thế nào là hoạt động cộng đồng, nêu được một số hoạt động cộng đồng 

- Giải thích được sự cần thiết phải tham gia các hoạt động cộng đồng 

- Nhận biết được trách nhiệm của HS trong việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng. 

2. Năng lực 

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công khi tham gia vào hoạt động cộng đồng.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan khi tham gia vào hoạt động cộng đồng.

- Năng lực điều chỉnh hành vì và phát triển bản thân. Tham gia tích cực, tự giác các hoạt động chung của cộng đồng phù hợp với lứa tuổi do lớp, trường, địa phương tổ chức. 

3. Phẩm chất 

- Nhân ái và trách nhiệm trong việc tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng

- Chăm chỉ:  Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động cộng đồng phù hợp với lứa tuổi.

- Trách nhiệm:  Có trách nhiệm, trung thực và không ngừng sáng tạo trong việc tham gia các hoạt động cộng đồng.

4) Tích hợp quyền con người

- Mức độ tích hợp: Tích hợp liên hệ với yêu cầu cần đạt sau: Tham gia tích cực, tự giác các hoạt động chung của cộng đồng phù hợp với lứa tuổi do lớp, trường, địa phương tổ chức.

- Cách thức thực hiện: Giáo viên căn cứ nội dung của quyền con người yêu cầu học sinh lấy các ví dụ để làm nổi bật ý nghĩa của việc tham các hoạt động cộng đồng để giúp đỡ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, qua đó khẳng định thực hiện quyền con người trong một số hoạt động tình nguyện, thiện nguyện; hoạt động giúp đỡ những cuộc đời cơ nhỡ, trẻ mồ côi

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 1
	1 (TUẦN 9)
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  

	5
	Bài 4: Khách quan và công bằng
	2(TUẦN 10,11)
	 1. Kiến thức 

- Nhận biết được những biểu hiện khách quan, công bằng. 

- Hiểu được ý nghĩa của khách quan, công bằng, tác hại của sự thiếu khách quan, công bằng. 

2. Năng lực 

- Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về khách quan, công bằng.

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến khách quan, công bằng.

- Năng lực điều chỉnh hành vi: Thể hiện được thái độ khách quan, công bằng trong cuộc sống hằng ngày Phê phán những biểu hiện không khách quan, công bằng. 

- Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội về khách quan và công bằng; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về khách quan và công bằng trong đời sống thực tế; 

3. Phẩm chất 

- Trung thực: Có thái độ và hành động khách quan, công bằng trong cuộc sống.

- Trách nhiệm:  Có trách nhiệm về lời nói và hành vi của mình trong học tập và trong cuộc sống

4) Tích hợp quyền con người

- Mức độ tích hợp: Tích hợp bộ phận vào yêu cầu cần đạt: Phê phán những biểu hiện không khách quan, công bằng.

- Cách thức thực hiện: Giáo viên lấy tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung quyền con người sau: quyền không bị phân biệt đối xử, quyền được thừa nhận và bình đẳng trước pháp luật… giúo HS thể hiện được thái độ khách quan, công bằng trong cuộc sống hằng ngày và phê phán những biểu hiện không khách quan, công bằng.

	5
	Bài 5: Bảo vệ hoà bình
	3(TUẦN 12,13,14)
	1. Kiến thức 

- Nêu được thế nào là hoà bình và bảo vệ hoà bình; các biểu hiện của hoà bình. 

- Giải thích được vì sao cần phải bảo vệ hoà bình. 

- Nhận ra được những biện pháp để thúc đẩy và bảo vệ hoà bình. 

2. Năng lực 

- Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bảo vệ hoà bình.

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Năng lực điều chỉnh hành vi và phát triển bản thân: Nhận biết được sự cần thiết phải bảo vệ hoà bình; Tự điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ bạn bè, người thân lựa chọn và tham gia những hoạt động phù hợp để bảo vệ hoà bình; phê phán xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa. 

3. Phẩm chất 

- Yêu nước, nhân ái và trách nhiệm trong việc bảo vệ hoà bình.

- Chăm chỉ, tích cực, tự giác tham gia các hoạt động việc bảo vệ hoà bình phù hợp với lứa tuổi.

- Có trách nhiệm trong việc việc bảo vệ hoà bình.

4) Tích hợp quyền con người

- Mức độ tích hợp: Tích hợp bộ phận vào yêu cầu cần đạt: Phê phán xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa.

- Cách thức thực hiện: Giáo viên căn cứ vào nội dung quyền con người để làm rõ việc tôn trọng quyền bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia, quyền bình đảng giữa các dân tộc, tôn giáo. Quyền được bảo đảm an sinh xã hội, Quyền được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm họa, ô môi trường, xung đột vũ trang

	6
	Bài 6: Quản lí thời gian hiệu quả
	3(TUẦN 15,16,17)
	1. Kiến thức 

- Hiểu được thế nào là quản lí thời gian hiệu quả. 

- Nhận biết được sự cần thiết phải quản lí thời gian hiệu quả. 

- Nêu được cách quản lí thời gian hiệu quả. 

2. Năng lực 

- Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về quản lí thời gian hiệu quả.

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến việc quản lí thời gian hiệu quả 

- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong quản lí thời gian hiệu quả 
- Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội về quản lí thời gian hiệu quả; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, tình huống về quản lí thời gian cá nhân
- Năng lực điều chỉnh hành vi và phát triển bản thân: Nhận thức được những ưu tiên trong cuộc sống, những việc cần làm và những việc muốn làm để có thể sắp xếp thời gian và công việc một cách hợp lí. Thiết lập được thời gian biểu phù hợp để thực hiện được các mục tiêu cá nhân. 

3. Phẩm chất 

- Có trách nhiệm trong việc quản lí thời gian để đạt hiệu quả trong học tập, công việc và cuộc sống.

- Chăm chỉ, luôn vươn lên để đạt kết quả tốt trong học tập, lao động và các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi

- Có trách nhiệm trong việc xác định quản lí thời gian cá nhân

	7
	Kiểm tra cuối kỳ 1
	1 (TUẦN 18)
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  

	8
	Bài 7: Thích ứng với thay đổi
	4(TUẦN 19,20,21,22)
	1. Kiến thức 

- Nêu được một số thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia đình. 

- Nhận biết được ý nghĩa của việc thích ứng trước những thay đổi trong cuộc sống. 

- Nêu được các biện phẩp để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống. 

2. Năng lực 

- Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về thích ứng với thay đổi.

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thích ứng với thay đổi.

- Năng lực điều chỉnh hành vi: phân tích đánh giá được một số thích ứng với thay đổi trong thực tiễn cuộc sống; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống, tham gia các hoạt động thích ứng với thay đổi bản thân trong thực tiễn.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động thích ứng với thay đổi

Năng lực điều chỉnh hành vi và phát triển bản thân: Nhận biết và điều chỉnh để thích ứng được với một số thay đổi (nếu có) trong cuộc sống của bản thân. 

3. Phẩm chất 

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân và những người xung quanh, hỗ trợ người gặp khó khăn trước những thay đổi trong hoàn cảnh sống. 

Nhân ái: Trân trọng những giá trị hiện tại, tích cực chủ động tìm hiểu để điều chỉnh hành vi cho phù hợp

4) Tích hợp quyền con người

- Mức độ tích hợp: Tích hợp bộ phận vào yêu cầu cần đạt: Nhận biết được ý nghĩa của việc thích ứng trước những thay đổi trong cuộc sống.
- Cách thức thực hiện: Giáo viên căn cứ vào nội dung quyền con người để thiết kế các hoạt động tích hợp với các quyền con người nhằm giúp học sinh có cơ hội thể nghiệm, thử đưa ra cách xử lý hoạt động đó để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống.

	9
	Bài 8: Tiêu dùng thông minh
	3(TUẦN 23,24,25)
	1. Kiến thức 

- Nhận biết được thế nào là tiêu dùng thông minh; lợi ích của tiêu dùng thông minh. 

- Nêu được các cách tiêu dùng thông minh (nắm bắt thông tin về sản phẩm, sử dụng sản phẩm an toàn, nhận biết được những hình thức quảng cáo khác nhau, xác định phương thức thanh toán,...). 

2. Năng lực 

- Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về tiêu dùng thông minh.

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến tiêu dùng thông minh.

- Năng lực điều chỉnh hành vi: Đánh giá được hành vi tiêu dùng thông minh và kém thông minh. 

- Năng lực phát triển bản thân: Thực hiện được hành vi tiêu dùng thông minh trong một số tình huống cụ thể. 

- Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, học hỏi những hành vi tiêu dùng thông minh trong đời sống xã hội; khích lệ, giúp đỡ người thân, bạn bè trở thành người tiêu dùng thông minh. 

3. Phẩm chất 

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện tiêu dùng thông minh và giúp đỡ người thân, bạn bè trở thành người tiêu dùng thông minh.

- Chăm chỉ: Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch tiêu dùng thông minh.

4) Tích hợp quyền con người

- Mức độ tích hợp: Tích hợp bộ phận vào yêu cầu cần đạt: Đánh giá được các hành vi tiêu dùng thông minh và kém thông minh.

- Cách thức thực hiện: Giáo viên căn cứ vào nội dung quyền con người để giúp học sinh lấy các ví dụ về tiêu dùng

thông minh trong việc bảo đảm các quyền cơ bản của con người; hành vi tiêu dùng kém thông minh làm ảnh hưởng đến quyền của người tiêu dùng.

	10
	Kiểm tra giữa kỳ 2
	1 (TUẦN 26)
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  

	11
	Bài 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
	4(TUẦN 27,28,29,30)
	1. Kiến thức 

- Nêu được khái niệm vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí; các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

 - Nêu được ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí 

2. Năng lực 

- Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

- Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, phân tích được một số vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí trong thực tiễn cuộc sống; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí trong đời sống thực tiễn.

- Năng lực điều chỉnh hành vi: Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí trong một số tình huống cụ thể; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. 

3. Phẩm chất 

- Trách nhiệm: Có thái độ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có ý thức tích cực trong việc ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

- Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của mình và người khác; không đồng tình với các hành vi vi phạm pháp luật

4) Tích hợp quyền con người

- Mức độ tích hợp: Tích hợp bộ phận vào yêu cầu cần đạt: Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí trong một số tình huống cụ thể 

- Cách thức thực hiện: Giáo viên căn cứ vào nội dung quyền con người như: quyền được sống, quyền sở hữu (trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản)… để học sinh nắm được quyền của mình trong quá trình tố tụng

	12
	Bài 10: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế 
	4(TUẦN 31,32,33,34)
	1. Kiến thức 

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. 

- Nhận biết được trách nhiệm công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. 

2. Năng lực 

- Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế..

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế..

- Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá được thái độ, hành vi lao động của bản thân trong đời sống thực tế; Có kế hoạch và thực hiện kế hoạch khắc phục, cải thiện những điểm chưa tốt, chưa phù hợp trong lao động của bản thân.

- Năng lực điều chỉnh hành vi: Phân tích, đánh giá được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. 

- Năng lực tìm hiểu và thẩm gia hoạt động kinh tế - xã hội: Vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. 

3. Phẩm chất 

- Chăm chỉ: Tích cực, chủ động tham gia tìm hiểu các hoạt động liên quan đến quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế phù hợp với lứa tuổi

- Trách nhiệm: trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế, tích cực vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế.

4) Tích hợp quyền con người

- Mức độ tích hợp: Tích hợp bộ phận vào yêu cầu cần đạt: Phân tích, đánh giá được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

- Cách thức thực hiện: Giáo viên căn cứ vào nội dung quyền con người như: quyền tự do kinh doanh, quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc giáo viên yêu cầu học sinh lấy các tình huống để giúp học sinh hiểu được mối quan hệ giữa thực hiện các quyền trên lĩnh vực kinh tế với quyền con người.

	13
	Kiểm tra cuối kỳ 2
	1 (TUẦN 35)
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  


3.5. Môn Giáo dục thể chất
· Khối 6

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	HK I

	1
	Kiến thức chung 


	2


	Sử dụng các yếu tố tự nhiên (không khí, nước, ánh sáng,...) và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ và phát triển thể chất. (chăm sóc sức khỏe): 

1. Tầm quan trọng và vai trò của các chất dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao và phát triển thể chất.

2. Nhóm thực phẩm chính và nước uống.

3. Sử dụng các yếu tố tự nhiên (không khí, nước, ánh sáng,...) và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ và phát triển thể chất.

4. Dinh dưỡng hợp lí.

	2
	Chủ đề 1: Ném bóng 


	14
	· Kỹ thuật cầm bóng, ra sức cuối cùng

· Kỹ thuật chạy đà, kết hợp ra sức cuối cùng

· Một số bài tập nâng cao sức mạnh

Một số bài tập nâng cao thành tích ném bóng

	3
	Chủ đề 2: chạy ngắn


	14
	· Kiến thức cơ bản về chạy ngắn.

· Một số lưu ý khi chạy ngắn 

· Kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lau sau xuất phát, chạy giữa quãn, về đích.

Một số bài tập nâng cao sức nhanh, thành tích chạy ngắn.

	4
	Kiểm tra giữa kì 1:


	2
	Nội dung ném bóng.
Kiểm tra lại các em học sinh vắng KTgk hoặc chưa đạt.

	5
	Kiểm tra cuối kì 1:


	2
	Nội dung chạy ngắn

Kiểm tra lại các em học sinh vắng KTCK hoặc chưa đạt.

	HKII

	6
	Chủ đề 3: bài thể dục liên hoàn
	10
	Nắm và thực hiện được  20 nhịp bài thể dục liên hoàn

	7
	Chủ đề 4: Thể thao tự chọn: Cầu lông.


	22
	Lý thuyết cơ bản về cầu lông.

· Kỹ thuật cầm vợt; Kỹ thuật lót cầu thấp tay, cao tay.

· Kỹ thuật di chuyển trong cầu lông; Kỹ thuật phát cầu thấp tay.

· Đấu tập.

	8
	Chủ đề 5: chạy Trung bình:


	0
	Kỹ thuật chạy trung bình.

Kỹ thuật hô hấp trong chạy trung bình.

Kỹ thuật phân phối sức trong chạy trung bình

	9
	Kiểm tra giữa kì 2:
	2
	(Nội dung, Bài thể dục liên hoàn.)

	10
	Kiểm tra cuối kì 2:


	2
	(GV chọn 1 nội dung đã dạy trong Cầu lông.)

Kiểm tra cuối kì 2 (tiếp theo):

Kiểm tra lại các em học sinh vắng KTCK hoặc chưa đạt.




· Khối 7

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	HK I

	1
	Kiến thức chung 


	2


	các yếu tố của môi trường tự nhiên trong tập luyện TDTT 

1. Các yếu tố tự nhiên: Đất, nước, không khí, ánh sáng, sinh – thực vật.

2. Lựa chọn các yếu tố tự nhiên phù hợp với nội dung bài tập

	2
	Chủ đề 1: Nhảy xa kiểu ngồi 


	14
	Xát định chân giậm nhảy.

Kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất.

Một số bài tập nâng cao sức mạnh, tốc độ.

Một số bài tập nâng cao thành tích nhảy xa.

	3
	Chủ đề 2: chạy ngắn


	14
	Kiến thức cơ bản về chạy ngắn.

Một số lưu ý khi chạy ngắn 

Kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lau sau xuất phát, chạy giữa quãn, về đích.

Một số bài tập nâng cao sức nhanh, thành tích chạy ngắn.

	4
	Kiểm tra giữa kì 1:


	2
	Nội dung chạy ngắn
Kiểm tra lại các em học sinh vắng KTgk hoặc chưa đạt.

	5
	Kiểm tra cuối kì 1:


	2
	Nội dung Nhảy xa kiểu ngồi.

Kiểm tra lại các em học sinh vắng KTCK hoặc chưa đạt.

	HKII

	6
	Chủ đề 3: bài thể dục liên hoàn
	10
	Nắm và thực hiện được 32 nhịp bài thể dục liên hoàn

	7
	Chủ đề 4: Thể thao tự chọn: Cầu lông.


	22
	Lý thuyết cơ bản về cầu lông.

· Kỹ thuật cầm vợt.

· Kỹ thuật lót cầu thấp tay, cao tay.

· Kỹ thuật di chuyển trong cầu lông

· Kỹ thuật phát cầu thấp tay.

· Đấu tập.

	8
	Chủ đề 5: chạy Trung bình:


	0
	Kỹ thuật chạy trung bình.

Kỹ thuật hô hấp trong chạy trung bình.

Kỹ thuật phân phối sức trong chạy trung bình

	9
	Kiểm tra giữa kì 2:
	2
	(Nội dung, Bài thể dục liên hoàn.)

	10
	Kiểm tra cuối kì 2:


	2
	(GV chọn 1 nội dung đã dạy trong Cầu lông.)

Kiểm tra cuối kì 2 (tiếp theo):

Kiểm tra lại các em học sinh vắng KTCK hoặc chưa đạt.


· Khối 8

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	HKI

	1
	Kiến thức chung 


	2


	các yếu tố của môi trường tự nhiên trong tập luyện TDTT 

3. Các yếu tố tự nhiên: Đất, nước, không khí, ánh sáng, sinh – thực vật.

4. Lựa chọn các yếu tố tự nhiên phù hợp với nội dung bài tập

	2
	Chủ đề 1: Nhảy cao kiểu bước qua


	14
	Xát định chân giậm nhảy.

Kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không và niệm.

Một số bài tập nâng cao sức mạnh, tốc độ.

Một số bài tập nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua.

	3
	Chủ đề 2: chạy ngắn


	14
	Kiến thức cơ bản về chạy ngắn.

Một số lưu ý khi chạy ngắn 

Kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lau sau xuất phát, chạy giữa quãn, về đích.

Một số bài tập nâng cao sức nhanh, thành tích chạy ngắn.

	4
	Kiểm tra giữa kì 1:


	2
	Nội dung nhảy cao kiểu bước qua, chạy ngắn
Kiểm tra lại các em học sinh vắng KTgk hoặc chưa đạt.

	5
	Kiểm tra cuối kì 1:


	2
	Nội dung Nhảy cao kiểu bước qua, chạy ngắn

Kiểm tra lại các em học sinh vắng KTCK hoặc chưa đạt.

	HK II

	6
	Chủ đề 3: bài thể dục nhịp điệu
	10
	Nắm dược động tác bài thể dục nhịp điệu.

Thực hiện được các động tác cơ bản trong bài thể dục nhịp điệu

	7
	Chủ đề 4: Thể thao tự chọn: cầu lông.


	22
	Lý thuyết cơ bản về cầu lông.

- kỹ thuật cầm vợt. kỹ thuật lót cầu thấp tay, cao tay.

- kỷ thuật di chuyển trong cầu lông; Đấu tập

	8
	Chủ đề 5: chạy Trung bình:


	0
	Kỹ thuật chạy trung bình.

Kỹ thuật hô hấp trong chạy trung bình.

Kỹ thuật phân phối sức trong chạy trung bình

	9
	Kiểm tra giữa kì 2:
	2
	(Nội dung, Bài thể dục liên hoàn.)

	10
	Kiểm tra cuối kì 2:


	2
	(GV chọn 1 nội dung đã dạy trong Cầu lông.)

Kiểm tra cuối kì 2 (tiếp theo):

Kiểm tra lại các em học sinh vắng KTCK hoặc chưa đạt.




· Khối 9

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	HKI

	1
	Kiến thức chung 


	2


	Nắm được các yếu tố của môi trường tự nhiên, chế độ dinh dưỡng trong tập luyện TDTT. Từ đó đề ra phương pháp rèn luyện thể dục thể thao hợp lý cho bản thân

	2
	Chủ đề 1: Nhảy cao kiểu nằm nghiên


	14
	Xát định chân giậm nhảy.

Kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không và niệm.

Một số bài tập nâng cao sức mạnh, tốc độ.

Một số bài tập nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua.

	3
	Chủ đề 2: chạy ngắn


	14
	Kiến thức cơ bản về chạy ngắn.

Một số lưu ý khi chạy ngắn 

Kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lau sau xuất phát, chạy giữa quãn, về đích.

Một số bài tập nâng cao sức nhanh, thành tích chạy ngắn.

	4
	Kiểm tra giữa kì 1:


	2
	Nội dung nhảy cao kiểu nằm nghiên, chạy ngắn
Kiểm tra lại các em học sinh vắng KTgk hoặc chưa đạt.

	5
	Kiểm tra cuối kì 1:


	2
	Nội dung Nhảy cao kiểu nằm nghiên, chạy ngắn

Kiểm tra lại các em học sinh vắng KTCK hoặc chưa đạt.

	HK II

	6
	Chủ đề 3: bài thể dục với bong tua.
	10
	Nắm dược động tác bài thể dục với bong tua.

Thực hiện được các động tác cơ bản trong bài thể dục với bong tua

	7
	Chủ đề 4: Thể thao tự chọn: cầu lông.


	22
	Lý thuyết cơ bản về cầu lông.

- kỹ thuật cầm vợt. kỹ thuật lót cầu thấp tay, cao tay.

- kỷ thuật di chuyển trong cầu lông; Đấu tập

	8
	Chủ đề 5: chạy Trung bình:


	0
	Kỹ thuật chạy trung bình.

Kỹ thuật hô hấp trong chạy trung bình.

Kỹ thuật phân phối sức trong chạy trung bình

	9
	Kiểm tra giữa kì 2:
	2
	(Nội dung, Bài thể dục liên hoàn.)

	10
	Kiểm tra cuối kì 2:


	2
	(GV chọn 1 nội dung đã dạy trong Cầu lông.)

Kiểm tra cuối kì 2 (tiếp theo):

Kiểm tra lại các em học sinh vắng KTCK hoặc chưa đạt.




4. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

4.1. Môn Lịch sử - Địa lí

· Khối 6: 
	Điểm kiểm tra 
	Hình thức

(kiểm tra quá trình, bài kiểm tra, 
(1)
	Yêu cầu 


	Thời gian 

	Ghi chú 



	Tự luận lớp học
	Giữa Học kỳ 1
( Sử, địa)

60 phút
	- Những nét chính về đời sống của người nguyên thủy

- Nhận biết vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của con người và xã hội con người thời nguyên thủy.

- Giải thích được vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã.

- Nêu và giải thích được sự phân hoá không triệt để của xã hội nguyên thuỷ ở phương Đông. 
- Nêu được một số nét cơ bản của xã hội nguyên thuỷ Việt Nam trong quá trình tan rã.
- Nêu được những tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành

nền văn minh Ai Cập cổ đại. 
- Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập cổ đại.

- Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Ai Cập cổ đại.
- Biết được kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, các bán cầu, kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí
- Trình bày được các hệ quả của chuyển động tự quaỵ quanh trục của Trái Đất
	Tuần 9
	

	Tự luận Tập trung
	Cuối Học kỳ 1
( Sử, địa)

60 phút
	- Giải thích được vì sao xã hội nguyên thủy tan rã.

- Nêu và nhận xét tác động về điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành và phát triển của nền văn minh La Mã

- Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của Ấn Độ cổ đại

- Mô tả được những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại

- Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thuỷ Hoàng.

-Nêu được những thành tựu chủ yếu của văn minh Trung Quốc trước thế kỉ VII
-Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hy Lạp cổ đại vẫn còn sử dụng đến ngày nay.

- Nêu được sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.
- Trình bày sự chuyển động của Trái đất quanh mặt trời và các hệ quả.

- Xác định độ cao của các điểm .

- Cấu tạo của trái đất gồm có mấy lớp, đặc điểm

- Khái niệm thế nào là động đất và núi lửa

- Nguyên nhân và hậu quả của trận động đất.

- Mô tả những hậu quả mà động đất và núi lửa gây ra cho thiên nhiên và con người, hiểu được những lợi ích sau khi núi lửa ngưng phun trào .

- Thế nào là quá trình nội sinh và ngoại sinh.
	Tuần 17
	

	Tự luận lớp học
	Giữa Học kỳ 2
( Sử, địa)

60 phút
	-So sánh được  khoảng  thời gian thành lập và phạm vi không gian của nước

Văn Lang, Âu Lạc.

- Một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời Bắc thuộc. 

- Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc, chính sách nào là thâm độc nhất ?vì sao ?

- Mô tả được những nét chính của cuộc đấu tranh về văn hoá và bảo vệ bản sắc văn hoá của nhân dân Việt Nam trong thời Bắc thuộc.

- Trình bày được những diễn biến chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu và nêu được kết quả, ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.

-Cách đo và tính được nhiệt độ trung bình trong ngày, tháng, năm,… ở các địa điểm.

- Học sinh vẽ hình và chú thích được các đới khí hậu trên trái đất

- Những biểu hiện của biến đổi khí hậu, tác động tích cực và tiêu cực của biến đổi khí hậu.

- Những kỹ năng cần thiết để ứng phó trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai.

- Nêu được các thành phần thủy quyển

- Mô tả được vòng tuần hoàn lớn, nhỏ của nước

- Thế nào là nước ngầm, băng hà
	Tuần 28


	

	Tự luận tập trung
	Cuối Học kỳ 2
( Sử, địa)

60 phút
	- Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc.

- Giải thích được nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa 

- Nêu được kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa

- Nhận biết được một số thành tựu văn hóa của Champa.

-Sự ảnh hưởng của văn hóa Champa đối với văn hóa Việt Nam.

- Trình bày  được  những  nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế của Phù Nam.
-Nhận biết và nêu được các khái niệm về Sông, cửa sông, phụ lưu, chi lưu, lưu lượng nước,..

mô tả được mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.

- Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới.

-Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.

- Trình bày và giải thích được đặc điềm phân bố dân cư trên thế giới

- Trình bày được những tác động chủ yếu của con người tới thiên nhiên Trái Đất

- Đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên mà các em có thể làm được


	Tuần 31


	Điều chỉnh theo kế hoạch chung của nhà trường


*KHỐI 7: (Lịch Sử & Địa Lí)
	Điểm kiểm tra
	Hình thức

(kiểm tra quá trình, bài kiểm tra, ……..
	Yêu cầu
	Thời gian
	Ghi chú

	Giữa học kì I
	- Bài viết trên giấy.

- Đề kiểm tra trắc nghiệm (40%) và tự luận (60%)


	HS nắm được nội dung:

- Trình bày được vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của châu Âu.

- Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hóa ở châu Âu.

 - Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng.

- Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn ở châu Á

- Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới nóng; đới lạnh; đới ôn hòa.

-Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
	60 phút
	Tuần 9

	Cuối học kì I
	- Bài viết trên giấy

- Đề kiểm tra trắc nghiệm (40%) và tự luận ( 60%)


	HS nắm được nội dung:

- Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới nóng; đới lạnh; đới ôn hòa.

- Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực ở châu Á.

-Trình bày đặc điểm thiên nhiên Châu Phi.
- Quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
	Tuần 17
	60 phút

	Giữa học kì II
	- Bài viết trên giấy.

- Đề kiểm tra trắc nghiệm (40%) và tự luận (60%)


	HS nắm được nội dung:

- Trình bày được khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.
- Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của khu vực châu Bắc Mỹ.
- Công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh.

- Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981.

- Nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077)
	60 phút
	Tuần 28

	Cuối học kì II
	-Bài viết trên giấy

- Đề kiểm tra trắc nghiệm (40%) và tự luận (60%)


	HS nắm được nội dung:

- Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981.

- Nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077).

-  Nêu  diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

- Thiên nhiên Châu Mỹ.

-Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên rừng A-Ma-Dôn.

-Thiên nhiên Châu Đại Dương.

- Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của Châu Đại Dương.
	Tuần 32
	60 phút


· Khối 8 (Lịch Sử & Địa Lí)
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

( 4)

	Học kì 1

	Giữa Học kỳ 1

	60 phút
	Tuần 9
	Phân môn LS Bài 1-5+ ĐL Bài 1-5:

Đáp ứng các YCCĐ, năng lực, phẩm chất  tuần 1 đến  tuần 8

(40% Trắc nghiệm+ 60% Tự luận)

- Mức độ : 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 30% điểm vận dụng.
	Trắc nghiệm + Tự luận lớp học

	Cuối Học kỳ 1

	60 phút
	Tuần 18

(điều chỉnh Theo KH chung của trường)
	Phân môn LS Bài 8-11 và ĐL Bài 8-10:

Nội dung từ tuần 8 đến tuần 17 (đáp ứng yêu cầu cần đạt, năng lực, phẩm chất, biết vận dụng kiến thức)

( 40% Trắc nghiệm+ 60% Tự luận)

- Mức độ : 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.
	Trắc nghiệm + 

Tự luận Tập trung

	Học kì 2

	Giữa Học kỳ 2

	60 phút
	Tuần 28
	Lịch sử Bài 13-16

Địa lí Bài 11-14:

Đáp ứng các YCCĐ, năng lực, phẩm chất  tuần 19 đến 25

(40% Trắc nghiệm+ 60% Tự luận)

- Mức độ : 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 30% điểm vận dụng.


	Trắc nghiệm + Tự luận lớp học

	Cuối Học kỳ 2

	60 phút


	Tuần 34

(điều chỉnh Theo KH chung của trường)
	Lịch sử Bài 17-20

Địa lí 11-15

Nội dung từ tuần 19 đến tuần 29 (đáp ứng yêu cầu cần đạt, năng lực, phẩm chất, biết vận dụng kiến thức)

( 40% Trắc nghiệm+ 60% Tự luận)

- Mức độ : 40% điểm nhận biết, 30% điểm thông hiểu, 20% điểm vận dụng, 10% điểm vận dụng cao.
	Trắc nghiệm + 

Tự luận Tập trung


· Lịch sử - Địa lí 9
	Bài kiểm tra
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

( 4)

	Giữa kì 1
	60 phút
	Tuần 9


	· Đặc điểm phân bố dân cư

· Phân biệt được quần cư thành thị và nông thôn

· Đặc điểm nông nghiệp, lâm nghiệp, và thủy sản
· Vai trò các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến công nghiệp
· Xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp chính
· Khủng hỏang kinh tế thế giới 1929-1933
· Nét chính châu Á 1918-1945
· Nguyên nhân, hậu quả chiến tranh thế giới thứ hai
· Phong trào dân tộc dân chủ 1918-1930
· Hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc
· Phong trào cách mạng 1930-1939
	Trắc nghiệm 40%; Tự luận 60%

	Cuối kì 1
	60 phút
	Tuần 18
	· Nguyên nhân, diễn biến, kết quả ý nghĩa Cách mạng tháng Tám

· Nguyên nhân, biểu hiện, hệ quả của chiến tranh lạnh

· Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, ĐKTN và TNTN, nguồn lao động và vấn đề đô thị hóa của đồng bằng sông Hồng

· Xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp chính
· Tình hình kinh tế xã hội Mĩ và Tây Âu từ 1945-1991

Tình hình Mỹ la tinh và châu Á từ 1945-1991
	Trắc nghiệm 40%; Tự luận 60%

	
	HỌC KÌ II

	Giữa kì 2
	60 phút


	Tuần 28
	· Xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền sau cách mạng tháng Tám 1945

· Đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, dân cư văn hóa vùng Tây Nguyên

· Đặc điểm Vị trí địa lí, tự nhiên, dân cư, kinh tế vùng Bắc Trung Bộ

· Tìm giải pháp để phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu của các vùng

· Những năm đầu toàn quốc kháng chiến

· Hiệp định Giơ-ne-vơ; Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của kháng chiến chống pháp

· Đồng Khởi; Các chiến lược chiến tranh của Mỹ từ 1961-1965

· Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa của kháng chiến chống Mỹ cứu nước

· Những năm đầu toàn quốc kháng chiến

· Hiệp định Giơ-ne-vơ; Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của kháng chiến chống pháp

· Đồng Khởi; Các chiến lược chiến tranh của Mỹ từ 1961-1965

· Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa của kháng chiến chống Mỹ cứu nước
	Trắc nghiệm 40%; Tự luận 60%

	Cuối kì 2
	60 phút
	Tuần 34 (Điều chỉnh theo kế hoạch chung của nhà trường)
	· Đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, dân cư văn hóa vùng Tây Nguyên

· Đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, dân cư văn hóa vùng Đông Nam Bộ

· Đặc điểm Vị trí địa lí, tự nhiên, dân cư, kinh tế vùng Bắc Trung Bộ

· Tìm giải pháp để phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu của các vùng

· Trật tự thế giới mới 1991-nay

· Hiệp định Giơ-ne-vơ; Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của kháng chiến chống pháp

· Đồng Khởi; Các chiến lược chiến tranh của Mỹ từ 1961-1965

· Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa của kháng chiến chống Mỹ cứu nước

· Cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc ở Biên giới Tây Nam

· 
	Trắc nghiệm 40%; Tự luận 60%


           4.2. Môn Âm Nhạc
· Khối 6:

	BÀI KT, ĐG 
	THỜI LƯỢNG 
	THỜI ĐIỂM

(TUẦN)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	HÌNH THỨC

	Giữa HKI
	45 phút
	Tuần 9
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Thực hành

	Cuối HKI
	45 phút
	Tuần 17
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Thực hành

	Giữa HKII
	45 phút
	Tuần 27
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Thực hành

	Cuối  HKII
	45 phút
	Tuần 34
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Thực hành


· Khối 7:

	BÀI KT, ĐG 
	THỜI LƯỢNG 
	THỜI ĐIỂM

(TUẦN)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	HÌNH THỨC

	Giữa HKI
	45 phút
	Tuần 9
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Thực hành

	Cuối HKI
	45 phút
	Tuần 17
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Thực hành

	Giữa HKII
	45 phút
	Tuần 27
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Thực hành

	Cuối  HKII
	45 phút
	Tuần 34
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Thực hành


· Khối 8:

	BÀI KT, ĐG 
	THỜI LƯỢNG 
	THỜI ĐIỂM

(TUẦN)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	HÌNH THỨC

	Giữa HKI
	45 phút
	Tuần 9
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Thực hành

	Cuối HKI
	45 phút
	Tuần 17
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Thực hành

	Giữa HKII
	45 phút
	Tuần 27
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Thực hành

	Cuối  HKII
	45 phút
	Tuần 34
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Thực hành


· Khối 9:

	Điểm kiểm tra
	Hình thức

(kiểm tra quá trình, bài kiểm tra, ……..
	Yêu cầu
	Thời gian
	Ghi chú

	Học kỳ 1

	Kiểm tra thường xuyên 1
	Thực hành
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Tuần 2 đến tuần 16
	

	Kiểm tra thường xuyên 2
	Thực hành
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Tuần 4 đến tuần 16
	

	Học kỳ 2

	Kiểm tra thường xuyên 1
	Thực hành
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Tuần 20 đến tuần 32
	

	Kiểm tra thường xuyên 2
	Thực hành
	Kiểm tra đánh giá học sinh theo yêu cầu cần đạt của từng nội dung đã học
	Tuần 20 đến tuần 32
	


4.3. Môn Mỹ thuật
KHỐI 6:

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 8
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Hoàn thành nội dung bài vẽ hay sản phẩm theo chủ đề.
	Bài thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 14
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Hoàn thành nội dung bài vẽ hay sản phẩm theo chủ đề.
	Bài thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 24
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Hoàn thành nội dung bài vẽ hay sản phẩm theo chủ đề.
	Bài thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 31
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Hoàn thành nội dung bài vẽ hay sản phẩm theo chủ đề.
	Bài thực hành


*KHỐI 7:

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 8
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Hoàn thành nội dung bài vẽ hay sản phẩm theo chủ đề.
	Bài thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 14
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Hoàn thành nội dung bài vẽ hay sản phẩm theo chủ đề.
	Bài thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 24
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Hoàn thành nội dung bài vẽ hay sản phẩm theo chủ đề.
	Bài thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 31
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Hoàn thành nội dung bài vẽ hay sản phẩm theo chủ đề.
	Bài thực hành


*KHỐI 8

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 8
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Hoàn thành nội dung bài vẽ hay sản phẩm theo chủ đề.
	Bài thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 14
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Hoàn thành nội dung bài vẽ hay sản phẩm theo chủ đề.
	Bài thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 24
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Hoàn thành nội dung bài vẽ hay sản phẩm theo chủ đề.
	Bài thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 31
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Hoàn thành nội dung bài vẽ hay sản phẩm theo chủ đề.
	Bài thực hành


*KHỐI 9

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 8
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Hoàn thành nội dung bài vẽ hay sản phẩm theo chủ đề.
	Bài thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 14
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Hoàn thành nội dung bài vẽ hay sản phẩm theo chủ đề.
	Bài thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 24
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Hoàn thành nội dung bài vẽ hay sản phẩm theo chủ đề.
	Bài thực hành

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 31
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Hoàn thành nội dung bài vẽ hay sản phẩm theo chủ đề.
	Bài thực hành


4.4. Môn GDCD
Khối 6

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa Học kỳ 1
	45
	Tuần 9
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học ( BÀI 1,2,3)
- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  
	Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận theo bản đặc tả của Bộ giáo dục và đào tạo

	Cuối Học kỳ 1
	45
	Tuần 18
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học (BÀI 1,2,3,4,5)
- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  
	Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận theo bản đặc tả của Bộ giáo dục và đào tạo

	Giữa Học kỳ 2
	45
	Tuần 26
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học (BÀI 6,7,8)

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  
	Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận theo bản đặc tả của Bộ giáo dục và đào tạo

	Cuối Học kỳ 2
	45
	Tuần 35
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học (BÀI 6,7,8,9,10,11,12)

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  
	Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận theo bản đặc tả của Bộ giáo dục và đào tạo


Khối 7

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Kiểm tra giữa kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	a) Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học (BÀI 1,2,3)

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

b) Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra
c) Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các nội dung đã học.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thuế.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với

lứa tuổi
+Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
	Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận theo bản đặc tả của Bộ giáo dục và đào tạo

	Kiểm tra cuối kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	a) Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học ( BÀI 1,2,3,4,5,6)
- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

b) Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra
c) Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các nội dung đã học.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thuế.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với

lứa tuổi
+Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
	Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận theo bản đặc tả của Bộ giáo dục và đào tạo

	Kiểm tra giữa kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	a) Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học ( BÀI 7,8,9)

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

b) Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra
c) Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các nội dung đã học.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thuế.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với

lứa tuổi
+Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
	Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận theo bản đặc tả của Bộ giáo dục và đào tạo

	Kiểm tra cuối kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	a) Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học ( BÀI 7,8,9,10,11,12)
- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

b) Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra
c) Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các nội dung đã học.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thuế.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với

lứa tuổi
+Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
	Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận theo bản đặc tả của Bộ giáo dục và đào tạo


Khối 8

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian (1)
	Thời điểm (2)
	Yêu cầu cần đạt (3)
	Hình thức (4)

	Kiểm tra giữa kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	1) Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học ( BÀI 1,2,3)

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2) Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các nội dung đã học.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thuế.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với

lứa tuổi
+Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập

3) Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra
	Tự luận kết hợp trắc nghiệm theo ma trận và đặc tả

	Kiểm tra cuối kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	1) Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học ( BÀI 1,2,3,4,5,6)

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2) Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các nội dung đã học.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thuế.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với

lứa tuổi
+Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập

c) Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra
	Tự luận kết hợp trắc nghiệm theo ma trận và đặc tả

	Kiểm tra giữa kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	1) Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học ( BÀI 7,8)

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2) Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các nội dung đã học.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thuế.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với

lứa tuổi
+Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập

3) Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra
	Tự luận kết hợp trắc nghiệm theo ma trận và đặc tả

	Kiểm tra cuối kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	1) Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học ( BÀI 7,8,9,10)

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2) Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra
3) Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các nội dung đã học.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thuế.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với

lứa tuổi
+Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
	Tự luận kết hợp trắc nghiệm theo ma trận và đặc tả


Khối 9

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian (1)
	Thời điểm (2)
	Yêu cầu cần đạt (3)
	Hình thức (4)

	Kiểm tra giữa kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học ( BÀI 1,2,3)
- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

- Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các nội dung đã học.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thuế.

- Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với

lứa tuổi
- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập

3. Về phẩm chất:

- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
- Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra
	Tự luận kết hợp trắc nghiệm theo ma trận và đặc tả

	Kiểm tra cuối kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học ( BÀI 1,2,3,4,5,6)

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

- Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các nội dung đã học.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thuế.

- Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với

lứa tuổi
- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập

c. Về phẩm chất:

- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
- Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra
	Tự luận kết hợp trắc nghiệm theo ma trận và đặc tả

	Kiểm tra giữa kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học ( BÀI 7,8)

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các nội dung đã học.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thuế.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với

lứa tuổi
+Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập

3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra
	Tự luận kết hợp trắc nghiệm theo ma trận và đặc tả

	Kiểm tra cuối kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học ( BÀI 7,8,9,10)

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp
Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra
3. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các nội dung đã học.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thuế.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với

lứa tuổi
+Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
	Tự luận kết hợp trắc nghiệm theo ma trận và đặc tả


4.5. Môn Giáo dục thể chất
               KHỐI 6:

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 8
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong chạy ngắn.
	Bài thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 14
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- thực hiện được kỹ thuật ném bóng.
	Bài thực hành

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 24
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Thực hiện được 20 nhịp bài thể dục liên hoàn.
	Bài thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 31
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong cầu lông.
	Bài thực hành


KHỐI 7:

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 8
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong chạy ngắn.
	Bài thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 14
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Thực hiện được kỹ thuật nhảy xa.
	Bài thực hành

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 24
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Thực hiện được 32 nhịp bài thể dục liên hoàn.
	Bài thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 31
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong cầu lông.
	Bài thực hành


KHỐI 8

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 8
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong chạy ngắn.
	Bài thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 14
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- thực hiện được kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua.
	Bài thực hành

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 24
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Thực hiện được 10 động tác bài thể dục nhịp 
	Bài thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 31
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong cầu lông.
	Bài thực hành


KHỐI 9

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 8
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong chạy ngắn.
	Bài thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 14
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- thực hiện được kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiên.
	Bài thực hành

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 24
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Thực hiện được 10 động tác bài thể dục với bong tua.
	Bài thực hành

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 31
	- Nắm được các nội dung cơ bản.

- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong cầu lông.
	Bài thực hành


        III. Các nội dung khác:

1. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn

	STT
	Bài/Chủ đề hoạt động
	Yêu cầu cần đạt
	Số tiết
	Thời điểm
	Địa điểm
	Chủ trì
	Phối hợp
	Điều kiện thực hiện

	1
	Thăm viếng đền tưởng niệm xã Tân Thạnh Tây
	Giáo dụng lòng yêu nước. Ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ.
	4
	Sau kiểm tra cuối kì 2
	Đền tưởng niệm xã TTT
	Nhóm GV LSĐL
	Thành viên tổ; Tổng PT Đội và BTCĐ Ấp 2
	Thực hiện theo kế hoạch xây dựng


2. Sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn :

2.1 Hồ sơ chuyên môn
* Yêu cầu: 

- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách, các kế hoạch của cá nhân và tổ nhóm theo qui định của Thông Tư 32
* Chỉ tiêu: 
- 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ mà nhà trường đưa ra.
* Biện pháp thực hiện: 
- TTCM đôn đốc, nhắc nhở kiểm tra và ký duyệt đúng thời gian qui định
2.2 Đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:
* Yêu cầu: 
Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các bước: Họp nhóm phân công, thực hiện tiết dạy, thảo luận góp ý rút kinh nghiệm.
* Chỉ tiêu:
2 lần/ học kì
* Biện pháp thực hiện:
Họp nhóm bộ môn, chọn nội dung cần nghiên cừu, phân công thực hiện. 
TTCM theo dõi tiến độ và hổ trợ khi cần thiết

2.3 Thực hiện chuyên đề, thao giảng, tiết dạy nghiên cứu bài học

· Chuyên đề
	STT
	Tên giáo viên
	Môn dạy
	Tên chuyên đề
	Thời gian thực hiện

	1
	Nguyễn Thị Hoàng My
	Âm nhạc
	Chủ đề 6: Về miền quan họ, bài 16- tiết 23: học hát " Lý cây đa"
	Theo kế hoạch phân công của HĐBM Huyện


· Thao giảng

	STT
	Giáo viên


	Môn dạy
	Thời gian 
	Khối lớp

	1
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Lịch sử-Địa lí
	Tuần 12
	9

	2
	Võ Thị Ơi
	Lịch sử-Địa lí
	Tuần 10
	6

	3
	Liêu Phương Khánh
	Lịch sử-Địa lí
	Tuần 5
	7

	4
	Nguyễn Thanh Hải
	Lịch sử-Địa lí
	Tuần 7
	6

	5
	Phan Thị Kim Yến
	Lịch sử-Địa lí
	Tuần 4
	6

	6
	Nguyễn Thị Cẩm Hồng
	GDCD 
	Tuần 12
	7

	7
	Nguyễn Thị Ngọc Trinh
	Mỹ thuật
	Tuần 7
	7

	8
	Nguyễn Thị Hoàng My
	Âm Nhạc
	Tuần 13
	8

	9
	Lâm Minh Tân
	Thể dục
	Tuần 8
	9

	10
	Trần Minh Cường
	Thể dục
	Tuần 10
	8


* Yêu cầu: 
- Tất cả giáo viên nắm vững các hình thức và phương pháp dạy học theo hướng đổi mới, cũng như cách thiết kế bài dạy theo hướng đổi mới

* Chỉ tiêu: 

100% thành viên Nhóm thực hiện
* Biện pháp thực hiện:
- Thực hiện họp nhóm định kì đúng qui định để trao đổi các nội dung bài học khó cũng như các phương pháp dạy học hiệu quả cùng các thành viên trong tổ nhóm

- Dự giờ đồng nghiệp, đóng góp ý kiến để cùng tìm ra những phương pháp cũng như kỹ thuật dạy học tốt nhất có thể.

- Thực hiện bài giảng điện tử (PowerPoint) đối với những lớp có trang bị tivi

      2.4  Đổi mới kiểm tra đánh giá 
· Kiểm tra đánh giá theo năng lực một cách linh động.
· Thực hiện chấm trả đúng theo qui định, có nhận xét cụ thể.
3. Nâng cao chất lượng bộ môn, chất lượng tuyển sinh 10

* Yêu cầu:
- Phấn đấu đạt chỉ tiêu thi đua chung của nhà trường đưa ra trong năm học 2024-2025
* Chỉ tiêu: 
- 97% học sinh được xếp loại Trung bình trở lên

* Biện pháp thực hiện: 
- Thường xuyên kiểm tra tập vở, nhắc nhở các em ghi chép bài và học bài.

- Giao bài về nhà cụ thể, có kiểm tra và nhận xét ở tiết liền kề

- Phụ đạo những học sinh có biểu hiện học yếu bộ môn

4. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

* Yêu cầu:
- Học sinh yêu thích bộ môn và đăng ký tham gia
* Chỉ tiêu:
- Có học sinh đậu học sinh giỏi cấp huyện, ít nhất 1 học sinh
* Biện pháp thực hiện: 
- Tiến hành bồi dưỡng từ 19 tháng 8 năm 2024 theo lịch của nhà trường

- Tiếp tục bồi dưỡng khi giảng dạy trên lớp và bồi dưỡng vào ngày thứ bảy hàng tuần.
- Tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận đề thi học sinh giỏi các năm trước bằng cách tổ chức các tiết kiểm tra, giải đề để rèn và chọn lọc lại học sinh.
5. Công tác kiểm tra nội bộ
*  Yêu cầu: 
- Thực hiện kiểm tra trung thực, nghiêm túc, công tâm.

- Đóng góp ý kiến mang tính xây dựng, đoàn kết.

*  Chỉ tiêu:
- 100% thành viên nhóm bộ môn được kiểm tra

* Biện pháp: 
- Phối hợp thực hiện theo kế hoạch chung của nhà trường

6.    Công tác giáo dục hòa nhập
· Yêu cầu: 
· Tạo điều kiện cho các em hòa nhập với thầy cô và bạn bè 

· Chỉ tiêu: 
· 100% học sinh diện hòa nhập được giúp đỡ và tạo điều kiện để các em lên lớp.
7. Tham gia cuộc thi, hội thi


*  Yêu cầu: 
- Tham gia tích cực, nghiêm túc.

*  Chỉ tiêu:
- 100% thành viên nhóm tham gia

* Biện pháp:
- Thường xuyên cập nhật các trang thông tin cũng như các group Zalo, Facebook để nắm bắt kịp thời các cuộc thi.
8. Công tác ngoại khóa bộ môn

            *  Yêu cầu: 
· Học sinh hiểu được ý nghĩa của công tác ngoại khóa khi tham gia

           *  Chỉ tiêu: 
· Học sinh 4 khối tham gia

           * Biện pháp: 
· Phối hợp thực hiện chung với kế hoạch của nhà trường.

IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐUA:


1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể: 

* Chỉ tiêu phấn đấu: 

- Phấn đấu đạt chỉ tiêu chung mà nhà trường đưa ra
- Học sinh giỏi cấp huyện
+ LSĐL: 01

+ TDTT: 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ (nếu được phân công phụ trách phong trào TDTT trường học)

+  Mỹ thuật: 04
- Học sinh giỏi cấp Thành phố: 
+ LSĐL: 0

+ TDTT: 0
+ Mỹ thuật: 01
- Không có học sinh kém bộ môn


2. Danh hiệu thi đua cá nhân

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Danh hiệu
	CSTĐ

CS
	Nhà giáo

VH
	PN 2 giỏi
	CĐV XS
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	TTCM
	LĐTT
	
	x
	x
	x
	

	2
	Võ Thị Ơi
	GV
	LĐTT
	
	x
	x
	x
	

	3
	Liêu Phương Khánh
	GV
	LĐTT
	
	x
	x
	x
	

	4
	Nguyễn Thanh Hải
	GV
	LĐTT
	
	x
	x
	x
	

	5
	Lâm Minh Tân
	GV
	LĐTT
	
	x
	
	x
	

	6
	Trần Minh Cường
	GV
	LĐTT
	x
	x
	
	x
	

	7
	Nguyễn Thị Ngọc Trinh
	GV
	LĐTT
	
	x
	x
	x
	

	8
	Nguyễn Thị Cẩm Hồng
	GV
	LĐTT
	
	x
	x
	x
	

	9
	Nguyễn Thị Hoàng My
	GV
	LĐTT
	x
	x
	x
	x
	

	10
	Phan Thị Kim Yến
	GV
	LĐTT
	x
	x
	x
	x
	



3. Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tên Sáng kiến kinh nghiệm
	Ghi chú

	1
	Phan Thị Kim Yến
	GV
	
	

	2
	Nguyễn Thị Hoàng My
	GV
	
	

	3
	Trần Minh Cường
	GV
	
	


Trên đây là Kế hoạch dạy học của Tổ Khoa học xã hội năm học 2024– 2025.

	                                  DUYỆT 

                                                                  
	Củ Chi, ngày  28  tháng  8  năm 2024
                               Tổ trưởng
                             Nguyễn Thị Thu Thảo


� Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.






